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LỜI CẢM ƠN

Luận văn “Nghệ thuật kể chuyện (storytelling) trong khai thác loại hình du lịch dark tourism tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội” được hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả muốn gửi lời tri ân, cảm ơn chân thành sâu sắc nhất của mình đến tất cả những người đã trực tiếp hay gián tiếp hỗ trợ tác giả trong suốt thời gian thực hiện luận văn này.
Trước hết, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Quý Thầy cô giáo của Trường ĐHKHXH& NV, ĐHQGHN- những người đã tận tình giảng dạy hương dẫn tác giả hoàn thành các học phần, các điều kiện cần thiết trong chương trình đào tạo thạc sĩ của Nhà trường. Qua đó, giúp tác giả có được những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để thực hiện luận văn này.
Tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến PGS.TS Phạm Hồng Long và TS. Phạm Hương Trang đã rất nhiệt tình hướng dẫn khoa học, dành nhiều thời gian, công sức, tâm huyết để hướng dẫn đóng góp ý kiến quý giá và trực tiếp chỉnh sửa, giúp tác giả hoàn thiện luận văn từ những bước đầu tiên đến khi hoàn thành.
Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn BQL Di tích Nhà tù Hỏa Lò, các du khách đã dành thời gian tham gia phỏng vấn, chia sẻ những cảm nhận, suy nghĩ và trải nghiệm của mình. Những chia sẻ chân thành và sâu sắc của các anh, chị là nguồn tư liệu quan trọng, góp phần giúp tác giả có được những phát hiện và kết quả nghiên cứu của luận văn.
Bên cạnh đó, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để tác giả có thời gian tập trung nghiên cứu, hoàn thiện luận văn.
Sự giúp đỡ, hỗ trợ và khích lệ từ Quý Nhà trường, Thầy Cô, Gia đình, bạn bè chinh là nguồn động lực quý giá góp phần quan trọng vào sự hoàn thành của công trình nghiên cứu này.
Xin chân thành cảm ơn! 
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1.1. [bookmark: _Toc243490512] Lý do chọn đề tài
Sau cú sốc đại dịch Covid 19, ngành du lịch toàn cầu vẫn tiếp tục trên đà tăng trưởng với hơn 1,5 tỷ lượt khách du lịch quốc tế doanh thu đạt 2.2 nghìn tỷ USD trong năm 2025 (Tổ chức Du lịch Thế giới- UN Tourism, 2025). Con người lựa chọn du lịch với vô số lý do như nghỉ dưỡng, tìm hiểu về văn hóa lịch sử, mở mang kiến thức hay để trải nghiệm những điều mới mẻ. 
Trong những năm gần đây, du lịch di sản và đặc biệt là du lịch dark tourism ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách và cả giới nghiên cứu bởi tính chất phức tạp và các vấn đề nhân bản mà nó đặt ra. Cái chết, thảm họa và các hành vi tàn bạo được đưa vào các hình thức du lịch, trở thành một đặc trưng phổ biến của du lịch đương đại (P. R. Stone, 2006). Điều này có thể được lý giải bởi sự chuyển dịch từ nhu cầu giải trí đơn thuần sang nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm có ý nghĩa của con người trong các hoạt động du lịch (Bai và cộng sự, 2025; Dunkley và cộng sự, 2011; Kay, 2009). Số lượng du khách đến thăm các địa điểm tái hiện hoặc trình bày về cái chết, đau khổ, bạo lực, hay các hiện tượng siêu nhiên, truyền thuyết, huyền thoại ngày càng gia tăng. Thay vì lựa chọn sự vui vẻ, giải trí, du khách đến những nơi này để tìm kiếm những trải nghiệm đặc biệt. Vào năm 2025, thị trường dark tourism đạt 32.7 tỷ USD. Nhu cầu cho trải ngiệm loại hình du lịch này ước tính tăng lên 33.5 tỷ USD năm 2026 và 41.8 tỷ USD cho đến giai đoạn 2036, dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 2.5% (Future Marketing Insights, 2026).  
Nghệ thuật kể chuyện (Storytelling) được xem là một công cụ trung tâm trong việc chuyển tải ý nghĩa lịch sử, định hình trải nghiệm và ảnh hưởng đến cách thức du khách cảm nhận cũng như diễn giải các địa điểm di sản. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào động cơ du lịch, tính xác thực hoặc quản lý điểm đến, trong khi vai trò của storytelling từ góc nhìn của du khách, đặc biệt là quá trình họ tiếp nhận, cảm nhận và diễn giải các câu chuyện vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Đặc biệt, trong bối cảnh du lịch dark tourism, nghệ thuật kể chuyện không chỉ giới hạn ở các tự sự bằng văn bản hay lời kể truyền thống, mà còn là một thực hành thể lý gắn liền với cảm giác, hành động và tương tác không gian. Việc đặt storytelling trong mối tương tác đa giác quan với không gian vật chất, nơi cơ thể và các giác quan của du khách trở thành bộ lọc tiếp nhận lịch sử trực tiếp vẫn là một hướng tiếp cận mới mẻ chưa được lý thuyết hóa sâu sắc.
Với lịch sử gần 120 năm chiến tranh và chia cắt tính từ khi Pháp nổ súng xâm lược (1858 - 1975), Việt Nam sở hữu nhiều địa điểm có thể khai thác cho loại hình dark tourism bao gồm: Nhà tù Hỏa Lò, nhà tù Sơn La, nhà tù Côn Đảo, nhà tù Phú Quốc, Ngã ba Đồng Lộc, nghĩa trang Trường Sơn, địa đạo Củ Chi, làng Mỹ Lai, Thành cổ Quảng Trị… Việc lựa chọn Nhà tù Hỏa Lò làm bối cảnh nghiên cứu xuất phát từ những đặc điểm tiêu biểu của một điểm đến du lịch dark tourism gắn với chiến tranh và lịch sử đau thương của dân tộc, đồng thời sở hữu hệ thống storytelling được xây dựng tương đối rõ nét thông qua trưng bày, thuyết minh và tái hiện không gian. Đặc biệt, Hỏa Lò thu hút đồng thời cả khách nội địa và khách quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để so sánh cách thức các nhóm du khách với nền tảng văn hóa khác nhau tiếp nhận và diễn giải cùng một hệ thống câu chuyện.
Trên cơ sở đó, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài: “Nghệ thuật kể chuyện (Storytelling) trong khai thác loại hinh du lịch dark tourism tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội” nhằm khám phá vai trò của storytelling trong việc kiến tạo trải nghiệm và ý nghĩa của du khách tại điểm đến dark tourism. Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần bổ sung cơ sở lý luận về storytelling và du lịch di sản, mà còn cung cấp hàm ý thực tiễn cho việc thiết kế nội dung diễn giải tại các điểm đến lịch sử trong bối cảnh toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa.
1.2. [bookmark: _Toc243490513]Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu nhằm phân tích vai trò của storytelling trong việc định hình trải nghiệm, cảm xúc và nhận thức của du khách tại các điểm đến dark tourism, từ đó khám phá cách du khách cảm nhận và diễn giải trải nghiệm thông qua storytelling.
1.3. [bookmark: _Toc243490514]Mục tiêu nghiên cứu
Luận văn có những mục tiêu chính như sau:
Thứ nhất, tổng quan các vấn đề lý luận về dark tourism và storytelling tại các điểm dark tourism để vận dụng vào địa bàn nghiên cứu.
Thứ hai, phân tích thực trạng hệ thống storytelling đang được vận hành tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò
Thứ ba, khảo sát thực chứng và so sánh cảm nhận, phản hồi của du khách Việt và du khách quốc tế.
Thứ tư, đề xuất các hàm ý thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả diễn giải tại điểm đến.
1.4. [bookmark: _Toc243490515]Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Mặc dù Di tích Nhà tù Hỏa Lò nổi tiếng với các chương trình trải nghiệm ban đêm như chuỗi Đêm thiêng liêng, nghiên cứu này tập trung vào nghệ thuật kể chuyện trong các tour tham quan ban ngày. Sự lựa chọn này xuất phát từ sự khác biệt giữa hai hình thức tham quan.
Tour đêm thường được xây dựng theo kịch bản riêng, kết hợp lời kể, âm thanh, ánh sáng và hoạt cảnh nhằm tái hiện các câu chuyện lịch sử và dẫn dắt cảm xúc của du khách. Trong khi đó, tour ngày chủ yếu dựa vào hệ thống trưng bày hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử và thuyết minh tự động. Du khách có thể tự lựa chọn điểm tham quan, thời gian dừng lại và những câu chuyện muốn tìm hiểu. Vì vậy, trải nghiệm của mỗi người có thể khác nhau tùy theo sự quan tâm, kiến thức và trải nghiệm cá nhân.
Việc lựa chọn tour ngày giúp nghiên cứu tập trung tìm hiểu cách du khách tiếp nhận câu chuyện lịch sử, phản ứng về mặt cảm xúc và hình thành cách hiểu riêng về di sản. Qua đó, nghiên cứu làm rõ vai trò của nghệ thuật kể chuyện trong trải nghiệm của du khách, thay vì tập trung vào hiệu quả của các hoạt động trình diễn được thiết kế sẵn như ở tour đêm. Phạm vi này cũng phù hợp với mục tiêu so sánh cách du khách Việt Nam và quốc tế cảm nhận, tiếp nhận và diễn giải những câu chuyện lịch sử tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Khách thể nghiên cứu: Du khách nước ngoài và du khách nội địa đến thăm quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò. 
Phạm vi nghiên cứu: 
· Về mặt không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.
· Về mặt thời gian: Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ tháng 03/2026- 06/2026 bao gồm khảo sát chính thức và phỏng vấn du khách. Dữ liệu thứ cập được thu thập từ các nguồn tài liệu cho đến 2026 
1.5. [bookmark: _Toc243490516]Câu hỏi nghiên cứu
Câu hỏi thứ nhất: Storytelling tại Nhà tù Hỏa Lò được du khách tiếp nhận và diễn giải như thế nào?
Câu hỏi thứ hai: Storytelling ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm cảm xúc của du khách tại điểm đến dark tourism này?
Câu hỏi thứ ba: Có sự khác biệt nào trong cách cảm nhận storytelling giữa du khách Việt Nam và du khách quốc tế?
1.6. [bookmark: _Toc243490517]Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa khoa học:
Luận văn góp phần bổ sung và phát triển cơ sở lý luận trong lĩnh vực dark tourism thông qua việc làm rõ vai trò của storytelling trong quá trình kiến tạo trải nghiệm và diễn giải di sản của du khách. Nghiên cứu này tích hợp các hướng tiếp cận vốn còn phân tán trước đây vào một khung phân tích thống nhất, được soi chiếu đồng thời dưới ba nền tảng lý thuyết cốt lõi: lý thuyết vận chuyển tường thuật, lý thuyết tự sự hiện thân và lý thuyết di sản bất đồng. Thông qua đó, những đóng góp khoa học cụ thể của đề tài bao gồm:
Đối với lý thuyết tự sự hiện thân: Luận văn đóng góp một góc nhìn mới khi dịch chuyển cách hiểu về nghệ thuật kể chuyện từ một văn bản kể hoặc một công cụ truyền thông một chiều sang một thực hành thể lý đa giác quan. Nghiên cứu lý thuyết hóa và chứng minh bằng thực nghiệm cách thức cơ thể và các giác quan của du khách (qua các phản ứng thể lý trực tiếp như cảm giác ớn lạnh, sự ngột ngạt, khó thở tại phòng giam) vận hành như một bộ lọc nhận thức chủ động để giải mã lịch sử đau thương ngay tại điểm đến. Khám phá này củng cố vị trí ưu tiên hàng đầu của yếu tố hiện thân vật lý và trải nghiệm không gian trong việc dẫn dắt sự nhập vai của du khách tại các không gian di sản thuộc dark tourism. 
Đối với lý thuyết di sản bất đồng: Luận văn làm rõ tính đa nghĩa và nhạy cảm của di sản dark tourism. Nghiên cứu chứng minh rằng cùng một không gian tưởng niệm và hệ thống cốt truyện nhưng sẽ được tiếp nhận dưới hai hệ quy chiếu diễn giải hoàn toàn khác biệt giữa du khách nội địa và du khách quốc tế. Phát hiện này cung cấp bằng chứng thực chứng về cơ chế đối thoại và đàm phán ý nghĩa của các nhóm chủ thể đa văn hóa tại các không gian di sản bất đồng. 
Đối với các cơ chế tâm lý trung gian: Nghiên cứu làm rõ vai trò của sự nhập vai, sự hình dung tưởng tượng và đồng cảm lịch sử, giúp thu hẹp khoảng cách giữa trải nghiệm được kể bởi đơn vị quản lý và trải nghiệm thực tế được cảm nhận bởi du khách. Đồng thời, luận văn chứng minh hiệu quả của storytelling không chỉ dừng lại ở phản ứng cảm xúc nhất thời tại chỗ, mà còn vận hành như một cơ chế nhận thức- cảm xúc phức hợp, tiếp tục khơi gợi suy ngẫm đạo đức, ý thức trách nhiệm xã hội và nhu cầu tìm hiểu lịch sử của du khách sau khi chuyến đi kết thúc.
Ý nghĩa thực tiễn: 
Nghiên cứu mang lại những hàm ý quan trọng cho công tác quản lý và phát triển các điểm đến dark tourism, đặc biệt trong bối cảnh các Di tích lịch sử tại Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới cách thức tiếp cận du khách. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà quản lý và đơn vị vận hành hiểu rõ vai trò của nghệ thuật kể chuyện trong việc nâng cao chất lượng trải nghiệm, từ đó có cơ sở để thiết kế các chương trình diễn giải di sản hiệu quả hơn, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của từng nhóm khách tham quan. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức văn hóa trong việc phát triển sản phẩm du lịch bền vững gắn với di sản.
1.7. [bookmark: _Toc243490518]Cấu trúc của luận văn 
Ngoài phần tài liệu tham khảo, phụ lục và các danh mục, kết cấu luận văn gồm 5 chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu
Chương 2: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận
Chương 3: Bối cảnh, quy trình và phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 5: Thảo luận kết quả và hàm ý  

[bookmark: _Toc243490519]Chương 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ                                    CƠ SỞ LÝ LUẬN
[bookmark: _Toc243490520]2.1. Tổng quan nghiên cứu về dark tourism 
Bước 1: Sử dụng từ khóa “dark tourism”, “thanatourism”, “death tourism”, “grief tourism”, “tragedy tourism” và “morbid tourism” để tìm kiếm tất cả các công trình liên quan trên Scopus và Web of Science (WOS), từ năm 2020 trở lại đây. Giới hạn trong các bài báo nghiên cứu và các bài tổng quan, sách và chương sách, ngôn ngữ Tiếng Anh trong các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể như sau: khoa học xã hội, kinh tế, khoa học nhân văn và nghệ thuật.
 Bước 2: Tìm kiếm kết quả: kết quả tác giả tìm được 994 tài liệu trên Scopus và 419 tài liệu trên WOS được thực hiện vào tháng 1/2026. WOS và Scopus được lựa chọn bởi vì đây được xem là hai nguồn tài liệu uy tín hàng đầu (Zhu & Liu, 2020), cung cấp đầy đủ các thông tin của một công trình nghiên cứu khoa học (tiêu đề, tác giả, tóm tắt, từ khóa, và các thông số xuất bản liên quan…). 1413 kết quả tìm được trên WOS và Scopus là kết quả tổng hợp của tất cả các nghiên cứu có chứa cụm từ cần tìm xuất hiện trong tiêu đề, tóm tắt, hoặc các từ khóa. 
Bước 3: Sàng lọc kết quả: tác giả tiến hành lọc các bài viết trùng lặp giữa hai nguồn Scopus và WOS. Kết quả còn lại 1120 tài liệu. 
Bước 4: Phân tích và tổng hợp dữ liệu. Tác giả sử dụng phần mềm R và VOSviewer để phân tích mô tả và khám phá các mối quan hệ trong đề tài nghiên cứu, đồng thời nhằm phát hiện các chủ đề nghiên cứu phổ biến và xu hướng nghiên cứu gần đây của đề tài.
[bookmark: _Toc243490521]2.1.1. Phân tích hiệu suất nghiên cứu 
Hình 2.1 chỉ ra số lượng các nghiên cứu tiêu biểu từ năm 2020 đến nay. Kết quả cho thấy đây là nội dung nghiên cứu đang nhận được sự quan tâm trong lĩnh vực du lịch học với số lượng nghiên cứu lớn ổn định theo từng năm. 
Tiếp theo, danh sách các nghiên cứu theo quốc gia cho thấy đây là một chủ đề nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Úc là bốn quốc gia đứng đầu danh sách với số lượng nghiên cứu vượt trội so với các quốc gia khác. Đây cũng là những quốc gia vốn có thế mạnh trong nghiên cứu khoa học (Hình 2.2)
Về số lượng ấn phẩm trên các tạp chí xuất bản, bảng kết quả thống kê 10 tạp chí có số lượng nghiên cứu về chủ đề dark tourism nhiều nhất. Tất cả các tạp chí này đều là những tạp chí học thuật uy tín, tương ứng với xếp hạng Q1, Q2 tính theo điểm số của Scimago Journal Rank. Trong đó, Journal of Heritage Tourism có số lượng ấn phẩm liên quan đến chủ đề nghiên cứu nhiều nhất với 48 công bố. Tiếp theo là Annals of Tourism Research và Current Issues in Tourism với lần lượt là 36 và 35 bài viết cho mỗi tạp chí (Bảng 2.1)
[image: ]
[bookmark: _Toc230163562][bookmark: _Toc238314070][bookmark: _Toc239627282][bookmark: _Toc241688573]Hình 2.1. Thống kê các số lượng nghiên cứu theo năm (từ 2020- nay)
 Nguồn: Tổng hợp từ Biblioshiny 1/2026
[bookmark: _Toc238314071][image: ]
[bookmark: _Toc239627283][bookmark: _Toc241688574]Hình 2.2. Phân bố nghiên cứu theo các quốc gia
Nguồn: Tổng hợp từ Biblioshiny 1/2026
[bookmark: _Toc239366367][bookmark: _Toc239666607]Bảng 2.1. Danh sách các tạp chí xuất bản nhiều ấn phẩm nhất
	Tạp chí
	Xếp hạng
	SL nghiên cứu

	Journal of heritage tourism
	Q1
	48

	Annals of tourism research
	Q1
	36

	Current issues in tourism
	Q1
	35

	Tourism geographies
	Q1
	24

	Tourism management
	Q1
	23

	International journal of tourism cities
	Q1
	22

	Tourist studies
	Q2
	17

	Asia pacific journal of tourism research
	Q1
	16

	Tourism recreation research
	Q1
	14

	Worldwide hospitality and tourism themes
	Q2
	14


Nguồn: Tổng hợp từ Biblioshiny 1/2026
[bookmark: _Toc243490522]2.1.2. Phân tích bản đồ khoa học
[image: ]
[bookmark: _Toc238314072][bookmark: _Toc239627284][bookmark: _Toc241688575]Hình 2.3. Bản đồ đồng từ khóa của các tài liệu đánh giá 
Nguồn: Phân tích từ VOSviewer, 1/2026
Mạng lưới từ khóa cho thấy mức độ liên kết chủ đề tương đối cao. Bản đồ chia thành 4 nhóm chính, thể hiện 4 hướng tiếp cận học thuật chủ đạo (Hình 2.3)
Nhóm 1: màu vàng với các từ khóa: death, thanatourism, sites, attractions, management, benefits, destination image, authenticity, visitors, experiences. Nhóm này tập trung vào nghiên cứu trải nghiệm gắn với cái chết,tính xác thực, hình ảnh và quản lý điểm đến.
Nhóm 2: màu xanh lá với các từ khóa: memory, collective memory, identity, national identity, culture, politics, place, space, museum, war. Dark tourism được tiếp cận như không gian ký ức, là công cụ kiến tạo bản sắc và diễn ngôn lịch sử. Nhóm nghiên cứu này tập trung vào khía cạnh văn hóa, chính trị của điểm đến. 
Nhóm 3: màu đỏ với các từ khóa nổi bật: tourism, tourism management, tourism development, tourist destination, travel behavior, ethics, conceptual framework, cultural heritage, literature review, research. Nhóm này tiếp cận dark tourism như một loại hình sản phẩm du lịch, tập trung vào hành vi du khách, các yếu tố đạo đức, chính sách và chiến lược phát triển điểm đến. Nhóm cũng có xu hướng khái quát hóa với việc hướng đến khung khái niệm, nghiên cứu và xem xét tổng quan về mặt lý thuyết.
Nhóm 4: màu xanh dương với các từ khóa nổi bật: experience, experiences, satisfaction, intention, past experiences, visitors, impact, disaster, site. Nhóm này hướng đến trọng tâm là du khách, nghiên cứu trải nghiệm, sự hài lòng, ý định hành vi của du khách đối với điểm đến dark tourism. 
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[bookmark: _Toc238314073][bookmark: _Toc239627285][bookmark: _Toc241688576]Hình 2.4. Xu hướng phát triển của các từ khóa 
Nguồn: Phân tích từ VOSviewer, 1/2026
Hình 2.4 thể hiện xu hướng phát triển của các từ khóa trong lĩnh vực dark tourism. Giai đoạn đầu khoảng 2020-2021, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc xây dựng nền tảng khái niệm và quản lý, thể hiện qua sự nổi bật của các từ khóa như tourism management, tourism development, tourist destination, ethics và conceptual framework. 
Giai đoạn 2021-2023, hướng nghiên cứu bắt đầu dịch chuyển sang các tiếp cận gắn với địa điểm và nội dung di sản cụ thể, thể hiện qua sự xuất hiện thường xuyên hơn của các từ khóa như thanatourism, sites, attractions, museum, war, authenticity và destination image. 
Giai đoạn gần đây 2023-2025, các nghiên cứu có xu hướng tập trung mạnh vào du khách, với sự nổi bật của các từ khóa như experience, experiences, satisfaction, intention, visitors, impact và benefits. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch từ cách tiếp cận thiên về quản lý sang việc tìm hiểu trải nghiệm và hành vi của du khách tại các điểm du lịch dark tourism, đồng thời cho thấy nhu cầu nghiên cứu sâu hơn về cách trải nghiệm được kiến tạo và diễn giải trong bối cảnh di sản.
[bookmark: _Toc243490523]2.1.3. Tổng quan các chủ đề nghiên cứu chính 
Không giới hạn trong tài liệu sử dụng trong phân tích thư mục, tác giả kết hợp với các nguồn tài liệu từ 2020 trở về trước để tiến hành tồng quan nghiên cứu theo nội dung. Dựa trên các chủ đề chính đã phân tích theo tổng quan trắc lượng thư mục ở trên, các nội dung nghiên cứu của dark tourism có thể được phân loại theo các chủ đề sau:
2.1.3.1. Diễn giải và quản lý điểm đến dark tourism. 
Những nghiên cứu này cho thấy việc diễn giải các di sản thuộc về dark tourism không bao giờ là một hành động trung lập, mà luôn chịu sự chi phối của các yếu tố chính trị, kinh tế và xã hội. 
Về mặt chính trị, Yoshida và cộng sự (2016) khẳng định các địa điểm này thường được sử dụng như một công cụ để xây dựng và củng cố bản sắc dân tộc. Trong khi đó, Braithwaite & Leiper (2010)  chỉ ra sự tồn tại của các tự sự không thống nhất, phản ánh sự xung đột giữa lợi ích thương mại và tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Điều này nhấn mạnh vai trò giáo dục và xã hội của dark tourism, tương đồng với kết quả nghiên cứu của Jang và cộng sự (2021); Magano và cộng sự (2023)  nhằm tái định hình câu chuyện từ đen tối đến hy vọng của một địa điểm từng là thảm kịch chiến tranh và hướng đến giải quyết vấn đề hòa giải trong bối cảnh liên quan đến các cuộc xung đột sắc tộc. Nhìn chung, việc quản lý và diễn giải tại các điểm đến dark tourism là một quá trình chính trị phức tạp, có tính chiến lược và chọn lọc. 
Về mặt đạo đức, theo  Sharpley & Stone (2009)  dark tourism được xác định bởi sự gặp gỡ giữa cung và cầu, nơi  cái chết được xem như một hình thức tiêu dùng đại chúng. Vấn đề đạo đức, vì vậy được xem là một nội dung nhạy cảm cần được quan tâm trong dark tourism. Các tranh luận đạo đức xoay quanh việc thương mại hóa, tính chân thực và chính xác của việc diễn giải điểm đến (Chen & Xu, 2021; Clark, 2014; Czermak & Vogler, 2025; Kelman và cộng sự, 2009; Light, 2017; Potts, 2012). Ở một góc nhìn khác, du khách cũng không muốn tiếp nhận một cách vô thức cách thức mà các địa điểm gắn với cái chết được trình bày. Trái lại, họ có thể bày tỏ mối quan ngại hay cảm thấy thất vọng khi các điểm đến bị đơn giản hóa, thiếu đi sự hiểu biết sâu sắc (Austin, 2002; Chronis, 2012; Du và cộng sự, 2013).
2.1.3.2.  Động cơ và trải nghiệm của du khách. 
Về động cơ và tâm lý của du khách khi tham gia dark tourism: Các nghiên cứu này cho thấy không chỉ đơn thuần là sự tò mò (Biran và cộng sự, 2011; Yan và cộng sự, 2016) mà còn bao gồm những nhu cầu sâu sắc, phức tạp hơn. Đó là nhu cầu học hỏi và khám phá (Austin, 2002; H. Zhang và cộng sự, 2016); tìm kiếm hạnh phúc ý nghĩa và hạnh phúc khoái lạc, cũng như đồng kiến tạo bản sắc cá nhân và dân tộc (Ivanova & Light, 2018; Tinson và cộng sự, 2015; J. Wang và cộng sự, 2025). 
Về cảm xúc, nhận thức, hành vi của du khách: Trải nghiệm mà dark tourism mang đến cho du khách được đánh giá là một trải nghiệm mang đậm tính cảm xúc (Podoshen & Yan, 2025; E. Wang và cộng sự, 2021). Bản chất của những cảm xúc này được xem như một tiêu chí để phân biệt dark tourism với các hình thức du lịch khác (Nawijn và cộng sự, 2016). Trong một số trường hợp, việc tham quan các điểm đến dark tourism còn có khả năng mang tính chuyển hóa, thậm chí làm thay đổi cuộc sống của du khách (Roberts & Stone, 2014b; Zhuo và cộng sự, 2024). Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc được tham gia và kết nối sâu với các hoạt động trải nghiệm giúp làm tăng mức độ hài lòng của du khách đối với một chuyến tham quan dark tourism (Hosseini và cộng sự, 2024; Lin và cộng sự, 2024; Wu & Cheng, 2018).  Theo Boateng và cộng sự, 2018, trải nghiệm ấy được định hình và đồng kiến tao bởi hướng dẫn viên và hiện vật trưng bày. Zerva, 2021 cũng nhấn mạnh vai trò của người trung gian văn hóa (như hướng dẫn viên) trong việc định hình trải nghiệm. Trong khí đó, Fabros và cộng sự (2023)  giải mã công thức của một trải nghiệm dark tourism thành công dựa trên các yếu tố: lịch sử, tính xác thực và cách kể chuyện.
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Bước 1: Sử dụng từ khóa “storytelling”, “narrative*”, “heritage interpret*” và “dark tourism”, “thanatourism”, “death tourism”, “grief tourism”, “tragedy tourism” và “morbid tourism” để tìm kiếm tất cả các công trình liên quan trên Scopus và Web of Science (WOS), từ 2020 đến nay.
Bước 2: Tìm kiếm kết quả: kết quả tác giả tìm được 108 tài liệu trên Scopus và 142 tài liệu trên WOS được thực hiện vào tháng 2/2026. 
Bước 3: Sàng lọc kết quả: tác giả tiến hành lọc các bài viết trùng lặp giữa hai nguồn Scopus và WOS (7 tài liệu) cũng như loại bỏ những tài liệu không liên quan (42 tài liệu). Kết quả còn lại 201 tài liệu. 
Bước 4: Phân tích và tổng hợp dữ liệu dựa trên phần mềm R nhằm hệ thống hóa các mối quan hệ trong lĩnh vực nghiên cứu và nhận diện những chủ đề nghiên cứu phổ biến. 
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Nguồn: Biblioshiny 02/2026
	Phân tích bản đồ chủ đề đã xác định một số nhóm chủ đề phản ánh sự đa dạng của nghiên cứu về truyền thông tự sự trong dark tourism. Kết quả cho thấy lĩnh vực này đang từng bước chuyển dịch từ trọng tâm truyền thống vào diễn giải di sản và phát triển điểm đến sang sự quan tâm ngày càng rõ nét đối với storytelling, ý định hành vi và trải nghiệm của du khách.
Trong nhóm chủ đề động lực, du lịch di sản, phát triển du lịch và di sản văn hóa đều có mức độ trung tâm và mức độ phát triển cao, cho thấy đây là những chủ đề đã được nghiên cứu tương đối sâu và giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc của lĩnh vực. Du lịch di sản có thể được xem là một quá trình thương lượng giữa các bên liên quan nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa và ý nghĩa di sản, vượt ra ngoài phạm vi riêng của thực hành dark tourism (Su & Yu Park, 2023). Những chủ đề này cho thấy tự sự trong giai đoạn đầu chủ yếu được nghiên cứu trong bối cảnh của du lịch di sản, trong đó tự sự đóng vai trò như một cơ chế diễn giải các sự kiện lịch sử, duy trì các giá trị văn hóa và hỗ trợ phát triển điểm đến (Ojala, 2024; Tercia và cộng sự., 2022)
Nhóm chủ đề cơ bản bao gồm di sản, ký ức và quản lý du lịch. Mặc dù các chủ đề này có vị trí trung tâm trong cấu trúc nghiên cứu, mức độ phát triển tương đối thấp hơn cho thấy chúng vẫn còn phân tán về mặt khái niệm và cần được tiếp tục phát triển về phương diện lý thuyết. Đặc biệt, ký ức là một khái niệm có tính kết nối cao, phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa storytelling, diễn giải và sự tái hiện di sản. Một mặt, việc lựa chọn di sản nào được tái hiện, câu chuyện nào được kể và sự kiện nào được diễn giải là một dạng thực hành quyền lực, qua đó định hình cách xã hội ghi nhớ hoặc lãng quên quá khứ (J. J. Lennon & Tiberghien, 2020). Mặt khác, thay vì chỉ thụ động tiếp nhận những tự sự được cung cấp, du khách có thể đồng kiến tạo ký ức tập thể thông qua sự tương tác với các hình thức tái hiện và diễn giải di sản tại điểm đến (Dresler, 2025; Ironside và cộng sự., 2026).
Bản đồ chủ đề cũng xác định dark tourism, storytelling và behavioral intention là một cụm nằm gần ranh giới giữa chủ đề cơ bản và chủ đề mới nổi. Sự đồng xuất hiện của storytelling với behavioral intention cho thấy xu hướng nghiên cứu đang từng bước chuyển từ những thảo luận mang tính mô tả về diễn giải tự sự sang việc xem xét ảnh hưởng của storytelling đối với trải nghiệm và phản ứng hành vi của du khách. Những tự sự được xây dựng phù hợp có thể làm gia tăng ý định giới thiệu điểm đến cho người khác, cũng như ý định tham quan và quay trở lại trong tương lai (Lin và cộng sự., 2024; Tercia và cộng sự., 2022). Các trải nghiệm storytelling có hướng dẫn cũng được cho là làm gia tăng cả giá trị cảm xúc và giá trị kinh tế của trải nghiệm, qua đó khiến du khách sẵn sàng chi trả cao hơn cho những câu chuyện được cảm nhận là chân thực và có ý nghĩa (Hussain, 2024; Puteri và cộng sự., 2025). Thay vì chỉ đơn thuần truyền tải các dữ kiện lịch sử, storytelling được tiếp cận như một phương tiện tác động đến cảm xúc, góp phần định hình phản ứng tình cảm của công chúng và chuyển hóa những địa điểm gắn với đau thương thành những trải nghiệm có thể được tiếp nhận và tiêu dùng trong khi vẫn duy trì trách nhiệm đạo đức (Barbu Kleitsch & Bader-Jurj, 2026). Các câu chuyện cũng góp phần củng cố mối liên hệ giữa cá nhân và bản sắc dân tộc, từ đó hình thành sự gắn kết sâu sắc hơn với các địa điểm di sản tối (Dimache & Qiu, 2024; Lin và cộng sự., 2024). 
Bên cạnh đó, bản đồ chủ đề xác định museum, children và war remnants museum là một nhóm chủ đề chuyên biệt. Cụm này phản ánh hướng nghiên cứu tập trung vào vai trò của bảo tàng trong việc truyền tải và diễn giải các nội dung lịch sử, đặc biệt là những ký ức gắn với chiến tranh và quá khứ đau thương, đồng thời quan tâm đến cách các nhóm du khách, trong đó có trẻ em, tiếp cận và tương tác với những nội dung này. Các nghiên cứu trong nhóm chủ đề này chủ yếu xem bảo tàng như một không gian học tập và diễn giải di sản, trong đó việc lựa chọn nội dung, cách thức trình bày và các hình thức diễn giải góp phần định hình quá trình tiếp nhận và trải nghiệm của du khách (Dresler, 2024b, 2024a, 2025; Nicolaidou và cộng sự., 2022). Sự xuất hiện của war remnants museum cho thấy một bộ phận nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến cách các bảo tàng chiến tranh truyền tải ký ức về quá khứ và tạo điều kiện để du khách, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận những di sản mang tính nhạy cảm. Tuy nhiên, mối liên hệ của nhóm này với các chủ đề rộng hơn trong lĩnh vực nghiên cứu còn tương đối hạn chế, cho thấy đây vẫn là một hướng nghiên cứu mang tính chuyên biệt hơn là một chủ đề có vai trò kết nối trong toàn bộ mạng lưới.
Nhìn chung, bản đồ chủ đề cho thấy nghiên cứu về truyền thông tự sự trong dark tourism đang hình thành một cấu trúc tương đối đa dạng, với sự hiện diện đồng thời của các chủ đề nền tảng về di sản, ký ức và quản lý du lịch, các chủ đề động lực gắn với phát triển du lịch và di sản văn hóa, cùng những hướng nghiên cứu ngày càng chú ý đến storytelling và phản ứng của du khách. Đáng chú ý, sự xuất hiện của storytelling cùng behavioral intention cho thấy mối quan tâm nghiên cứu đang dần mở rộng từ việc xem tự sự như một phương thức diễn giải sang xem xét vai trò của nó trong việc định hình trải nghiệm, cảm xúc và hành vi của du khách. Tuy nhiên, một số hướng nghiên cứu vẫn tồn tại dưới dạng các cụm chuyên biệt, có mức độ liên kết hạn chế với mạng lưới chủ đề trung tâm. Điều này cho thấy lĩnh vực vẫn còn dư địa để kết nối nghiên cứu về storytelling với quá trình tiếp nhận, diễn giải và kiến tạo trải nghiệm của du khách trong bối cảnh dark tourism.
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Trong những năm gần đây, nghiên cứu về dark tourism và storytelling đã có sự phát triển đáng kể cả về phạm vi chủ đề, nền tảng lý thuyết và phương pháp tiếp cận. Từ những nghiên cứu ban đầu chủ yếu tập trung vào động cơ thăm viếng các địa điểm gắn với cái chết, đau thương và thảm họa, dòng nghiên cứu này dần mở rộng sang các vấn đề về diễn giải di sản, ký ức, trải nghiệm, cảm xúc và kiến tạo ý nghĩa của du khách. Kết quả phân tích bản đồ chủ đề cũng cho thấy sự chuyển dịch này khi các chủ đề truyền thống như heritage tourism, cultural heritage, tourism development vẫn giữ vị trí trung tâm, trong khi dark tourism, storytelling và behavioral intention xuất hiện ở khu vực giao thoa giữa các chủ đề cơ bản và các hướng nghiên cứu mới nổi. Điều này cho thấy storytelling đang dần được quan tâm không chỉ như một phương thức truyền tải và diễn giải quá khứ mà còn như một yếu tố có khả năng định hình trải nghiệm và phản ứng của du khách.
Tuy nhiên, khi đối chiếu kết quả tổng quan với các nghiên cứu thực nghiệm hiện có, có thể nhận diện bốn khoảng trống chính.
Thứ nhất, storytelling chưa được lý thuyết hóa đầy đủ như một quá trình tác động đến thế giới nhận thức và cảm xúc của du khách. Các nghiên cứu hiện có đã khẳng định vai trò của tự sự trong việc truyền tải lịch sử, bảo tồn ý nghĩa di sản và hỗ trợ phát triển điểm đến (Ojala, 2024; Tercia và cộng sự, 2022). Tuy nhiên, storytelling thường được tiếp cận thông qua những hình thức biểu hiện cụ thể như hướng dẫn viên, hiện vật trưng bày, bảo tàng hoặc các phương tiện truyền thông, chẳng hạn câu chuyện được xem là kết quả của sự đồng kiến tạo giữa hướng dẫn viên và hiện vật trưng bày (Boateng và cộng sự, 2018), hoặc là một trong những yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm thành công cùng với tính lịch sử và tính xác thực (Fabros và cộng sự, 2023). Ở một hướng khác, các nghiên cứu gần đây bắt đầu quan tâm đến mối liên hệ giữa storytelling và các kết quả như ý định giới thiệu, ý định tham quan và quay trở lại (Lin và cộng sự, 2024; Tercia và cộng sự, 2022), giá trị cảm xúc và giá trị kinh tế của trải nghiệm (Hussain, 2024; Puteri và cộng sự, 2025). Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu vẫn tập trung vào mối quan hệ giữa tự sự và các kết quả đầu ra, trong khi cơ chế trung gian giải thích cách câu chuyện được chuyển hóa thành trải nghiệm cảm xúc, sự nhập tâm, thấu cảm và quá trình kiến tạo ý nghĩa của du khách chưa được làm rõ một cách hệ thống. Khoảng trống này hạn chế khả năng giải thích vì sao cùng một câu chuyện hoặc cùng một không gian di sản có thể tạo ra những phản ứng khác nhau giữa các cá nhân.
Thứ hai, yếu tố hiện thân và vai trò tự sự của không gian vật chất vẫn chưa được quan tâm tương xứng. Phần lớn nghiên cứu về storytelling trong du lịch vẫn đặt trọng tâm vào nội dung ngôn ngữ, văn bản hoặc các phương tiện truyền tải câu chuyện. Cách tiếp cận này chưa phản ánh đầy đủ đặc trưng của dark tourism, nơi trải nghiệm được hình thành không chỉ thông qua những gì du khách nghe hoặc đọc, mà còn thông qua những gì họ nhìn thấy, chạm nhận, cảm nhận và trải nghiệm bằng cơ thể trong không gian. Tại các địa điểm như phòng giam, xà lim, máy chém hay những khu vực gắn với lịch sử giam giữ và hành quyết, bản thân không gian vật chất, cấu trúc kiến trúc, hiện vật và sự sắp đặt có thể trở thành những thành tố của quá trình kể chuyện. Do đó, không gian di sản không nên chỉ được xem là bối cảnh diễn ra hoạt động thuyết minh mà còn có thể được tiếp cận như một phương tiện tự sự mang tính hiện thân, thông qua đó du khách trực tiếp cảm nhận và diễn giải quá khứ bằng cơ thể và các giác quan. Tuy nhiên, cơ chế mà qua đó sự tương tác giữa cơ thể, không gian và các yếu tố tự sự góp phần hình thành trải nghiệm dark tourism vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.
Thứ ba, sự đa dạng trong cách du khách tiếp nhận và diễn giải tự sự vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong các nghiên cứu hiện có. Di sản tại các điểm đến dark tourism thường chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, ký ức và cách diễn giải khác nhau. Việc lựa chọn di sản nào được tái hiện, câu chuyện nào được kể và sự kiện nào được diễn giải không chỉ liên quan đến hoạt động truyền thông mà còn có thể phản ánh những lựa chọn mang tính quyền lực trong quá trình định hình ký ức xã hội (Lennon & Tiberghien, 2020). Đồng thời, du khách không đơn thuần tiếp nhận thụ động các tự sự được cung cấp mà có thể tham gia vào quá trình đồng kiến tạo ký ức thông qua sự tương tác với các hình thức tái hiện và diễn giải di sản (Dresler, 2025; Ironside và cộng sự, 2026). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu vẫn có xu hướng xem du khách như một nhóm tương đối đồng nhất khi đánh giá trải nghiệm, cảm xúc hoặc phản ứng hành vi. Điều này chưa phản ánh đầy đủ tính đa dạng về nền tảng văn hóa, ký ức tập thể và hệ quy chiếu lịch sử của du khách. Đặc biệt, sự khác biệt giữa du khách nội địa và quốc tế trong cách tiếp nhận cùng một câu chuyện lịch sử tại một địa điểm dark tourism vẫn cần được nghiên cứu sâu hơn. Đây cũng là cơ sở để tiếp cận di sản bất đồng như một quá trình diễn giải có tính thương lượng, trong đó ý nghĩa của di sản được hình thành thông qua sự tương tác giữa tự sự được cung cấp và nền tảng trải nghiệm của người tiếp nhận.
Cuối cùng vẫn còn thiếu các nghiên cứu thực chứng về storytelling trong dark tourism tại các bối cảnh hậu chiến và xã hội đang chuyển đổi ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Kết quả phân bố nghiên cứu theo quốc gia cho thấy phần lớn công bố hiện tập trung ở các quốc gia như Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Úc, trong khi Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chưa được nghiên cứu tương xứng. Khoảng trống này có ý nghĩa đặc biệt bởi tại Việt Nam, các địa điểm gắn với chiến tranh và quá khứ đau thương không chỉ là không gian tham quan mà còn liên quan đến ký ức lịch sử, bản sắc dân tộc, sự tri ân, tưởng niệm và những diễn ngôn về hòa bình. Do đó, cùng một câu chuyện lịch sử có thể được tiếp nhận khác nhau tùy thuộc vào vị trí văn hóa và mối quan hệ của du khách với quá khứ được tái hiện. Việc thiếu các nghiên cứu thực chứng trong bối cảnh này làm hạn chế khả năng kiểm định và mở rộng các cách tiếp cận hiện có về storytelling, dark tourism và diễn giải di sản, đồng thời đặt ra nhu cầu bản địa hóa các khung lý thuyết vốn được phát triển chủ yếu trong những bối cảnh khác.
Từ bốn khoảng trống trên có thể thấy, vấn đề không chỉ nằm ở việc storytelling có tác động đến trải nghiệm du khách hay không, mà quan trọng hơn là cần làm rõ du khách tiếp nhận và diễn giải câu chuyện như thế nào, cơ thể và không gian tham gia vào quá trình đó ra sao, những phản ứng cảm xúc được hình thành và biến đổi như thế nào, và nền tảng văn hóa có thể tạo ra sự khác biệt gì trong quá trình kiến tạo ý nghĩa. Vì vậy, cần một cách tiếp cận tích hợp, kết nối cấu trúc tự sự với trải nghiệm hiện thân, diễn biến cảm xúc và quá trình diễn giải di sản của du khách, đồng thời xem xét sự khác biệt giữa các nhóm du khách có nền tảng văn hóa khác nhau.
Trong bối cảnh đó, Di tích Nhà tù Hỏa Lò cung cấp một trường hợp nghiên cứu phù hợp để khảo sát những vấn đề trên. Với hệ thống không gian giam giữ, hiện vật, dấu tích vật chất và các hình thức kể chuyện được tổ chức dọc theo tuyến tham quan, Hỏa Lò cho phép xem xét storytelling không chỉ ở cấp độ nội dung được truyền tải mà còn trong mối quan hệ với không gian và trải nghiệm hiện thân của du khách. Đồng thời, sự hiện diện của cả du khách Việt Nam và quốc tế tạo điều kiện để phân tích cách những nền tảng văn hóa và ký ức khác nhau định hình quá trình tiếp nhận và diễn giải cùng một hệ thống tự sự. Qua đó, nghiên cứu trường hợp Hỏa Lò có thể bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho việc hiểu storytelling trong dark tourism từ góc nhìn của chính du khách, đồng thời góp phần mở rộng thảo luận về diễn giải di sản nhạy cảm trong bối cảnh Việt Nam.
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Sự khởi đầu của dark tourism có thể được truy nguyên từ Kỷ nguyên hiện đại. Rojek (1996),  đã chỉ ra, chính tính hiện đại, với việc phá vỡ ranh giới giữa cái thiêng và cái tục, đã biến các không gian của cái chết thành các địa điểm du lịch có thể tiếp cận. Tuy nhiên, phải đến Kỷ nguyên hậu hiện đại với sự sụp đổ niềm tin vào tiến bộ và sự trỗi dậy của truyền thông đại chúng, du lịch dark tourism mới thực sự phát triển thành một hiện tượng phức tạp, phản ánh sự lo âu và nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa của con người đương đại (J. Lennon & Foley, 2000).
Tại Việt Nam, thuật ngữ dark tourism được tiếp cận và dịch nghĩa bằng nhiều cách gọi khác nhau như “du lịch tối”, “du lịch tưởng niệm”, “du lịch chứng tích chiến tranh”(Phùng Thị Hằng và cộng sự, 2026; Trần Thu Phương, 2026; Vũ Nguyễn Minh Trí, 2021)
Dark tourism, nhìn chung, (1) được sử dụng như một thuật ngữ bao trùm cho bất kỳ hình thức du lịch nào liên quan đến cái chết, sự diệt vong, thảm kịch hay tội ác; (2) không mang lại những cảm xúc thư giãn, giải trí vui vẻ, dễ chịu mà gợi lên những cảm xúc tiêu cực, đau thương; (3) có giá trị tác động đến ký ức, ý nghĩa của con người. Dưới đây là tổng hợp một số khái niệm về dark tourism được xem xét từ các góc nhìn khác nhau.
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	STT
	Tác giả
	Nội dung khái niệm  

	1
	Foley & Lennon, 1996
	Việc trình bày và tiêu thụ các địa điểm chết chóc và thảm họa có thật và được hàng hóa hóa.

	2
	Tarlow, 2005
	Những chuyến viếng thăm đến những nơi mà các bi kịch hoặc cái chết đáng chú ý trong lịch sử đã xảy ra và tiếp tục tác động đến cuộc sống của chúng ta.

	3
	Ashworth & Hartmann, 2005
	Là nơi mà trải nghiệm của du khách về cơ bản được cấu thành bởi những cảm xúc đen tối như đau đớn, cái chết, kinh hoàng, buồn bã.

	4
	Dann & Seaton, 2001
	Di sản được dàn dựng xung quanh các điểm tham quan và địa điểm liên quan đến cái chết, các hành vi bạo lực, hiện trường thảm họa và tội ác chống lại loài người. Đưa ra khái niệm thanatourism, gắn dark tourism với truyền thống “thanapotic” (sự suy ngẫm về cái chết và sự hữu hạn).

	5
	 Stone, 2013
	Hoạt động đi đến các địa điểm của cái chết, thảm họa hoặc những điều có vẻ rùng rợn…Các địa điểm có thật hoặc được tái tạo này được hàng hóa hóa để tiêu thụ thông qua trải nghiệm của du khách.

	6
	Stone, 2020
	Là trung gian cho các biểu tượng trực quan về sự hữu hạn và tạo ra tâm thức mới về cái chết cho du khách. 
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Các nghiên cứu đã xem xét nhiều loại địa điểm dark tourism khác nhau bao gồm những nơi liên quan đến chiến tranh, xung đột (Braithwaite & Leiper, 2010; Yoshida và cộng sự, 2016); nạn diệt chủng Holocaust (Cohen, 2011; J. J. Lennon & Foley, 1999); nhà tù, trại cải tạo (Kang & Lee, 2013); địa điểm xảy ra thảm họa thiên nhiên (Jordan & Prayag, 2022; Yan và cộng sự, 2016) hoặc các vụ giết người cá nhân, hàng loạt trong bối cảnh phi chiến tranh (S. Kim & Butler, 2015).
Các sản phẩm dark tourism rất đa diện, phức tạp về bản chất, mục đích, vì vậy chúng đòi hỏi một chiến lược xây dựng và thiết kế phù hợp. Stone, (2006)  đã xem xét đưa ra mức độ quang phổ khác nhau từ “tối” tới “sáng” dựa trên các đặc tính của mỗi địa điểm. Phổ sáng- tối này sẽ giúp xác định một điểm du lịch dark tourism đang ở mức độ nào, từ đó có những cách quản lý, diễn giải và tiếp thị một cách phù hợp, hiệu quả.
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Nguồn:  Stone, 2006
Có thể cho rằng, yếu tố quyết định sự khác biệt ở mỗi loại hình du lịch dark touism chính là yếu tố chính trị và văn hóa xung quanh nó. Các sắc thái của dark tourism có thể thay đổi khi các sự kiện như chiến tranh, khủng bố, sự sụp đổ của một chế độ xảy ra, hoặc khi có sự xuất hiện của các diễn ngôn mới như phim ảnh, tiểu thuyết, hồi ký… mang lại góc nhìn khác cho các địa điểm chết chóc và rùng rợn (Urry & Rojek, 1997). Từ đó có thể dẫn đến sự thay đổi của loại hình dark tourism từ tối đến sáng hơn và ngược lại. Sự dịch chuyển của phổ sáng- tối thể hiện cách các điểm đến dark tourism đóng gói và cung cấp trải nghiệm cho du khách thông qua các quyết định kinh doanh và diễn giải điểm đến. 
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Trong cuốn sách “Miền đất u ám: Những cảnh quan bạo lực và bi kịch của nước Mỹ”, Foote (2013) đã thảo luận chi tiết về tác động của các giá trị văn hóa đối với việc tạo dựng cả ký ức của một quốc gia và cảnh quan tưởng niệm của nó. Theo tác giả, khi một địa điểm trải qua một sự kiện bi thảm hoặc bạo lực, một trong bốn kết quả sẽ xảy ra: thiêng liêng hóa, được ghi nhận, cải tạo hoặc xóa bỏ.
Thiêng liêng hóa: địa điểm được coi là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nó được bảo tồn và trở thành nơi để tưởng niệm một lý tưởng cao cả được gắn với sự kiện.
Được ghi nhận: địa điểm được đánh dấu, ghi nhận là nơi đã xảy ra một sự kiện lịch sử quan trọng, nhưng không nhất thiết phải mang ý nghĩa thiêng liêng. Mục đích chính là để giáo dục, cung cấp thông tin và ghi nhớ.
Cải tạo: địa điểm được dọn dẹp và trả lại công năng bình thường như trước khi xảy ra bi kịch.
 Xóa bỏ: địa điểm bị cố tình phá hủy đẻ xóa bỏ ký ức về sự kiện.
Tác giả nhấn mạnh rằng không có giai đoạn nào là điểm kết thúc, các trạng thái này có thể chuyển đổi, lặp lại hoặc tái định danh theo thời gian, tùy thuộc vào thay đổi văn hóa, chính trị, áp lực dư luận, sự tham gia của cộng đồng, và đặc biệt là trải nghiệm và hành vi của du khách. Do đó, vòng đời của một điểm du lịch dark tourism là một quá trình mở, mà ở đó sự tương tác giữa con người, không gian, thời gian quyết định việc địa điểm đó trở thành di sản bền vững, bị tranh cãi, hay biến mất khỏi hệ thống du lịch và ký ức tập thể.
Nói cách khác, dark tourism được xem là một loại hình du lịch di sản đặc biệt. Nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là di sản khó khăn (difficult heritage), di sản nhạy cảm (sensitive heritage), di sản gây đau thương (heritage that hurts), di sản bất đồng (dissonant heritage) (Light, 2017; Tunbridge & Ashworth, 1996; Roberts & Stone, 2014; J. Lennon, 2017). Các đặc điểm đặc trưng của một điểm di sản dark tourism bao gồm: 
Tính bất đồng: Đây là đặc điểm nổi bật nhất. Di sản dark tourism mang đặc điểm mâu thuẫn, vì cùng một địa danh nhưng có thể lại mang những ý nghĩa trái ngược đối với các nhóm đối tượng khác nhau. Việc tôn vinh một khía cạnh này có thể vô tình tước quyền thừa kế lịch sử của nhóm đối tượng khác  (Dann & Seaton, 2001; Tunbridge & Ashworth, 1996). 
Sự diễn giải di sản có chọn lọc: Những gì được kỷ niệm hay phát triển tại các điểm này thường mang tính chọn lọc và bị chi phối bởi hệ tư tưởng hoặc hệ thống niềm tin thống trị. Các quốc gia thường sử dụng các câu chuyện,  hình ảnh,  biểu tượng của di sản dark tourism để truyền tải các thông điệp chính trị về lòng yêu nước, sự hòa giải hoặc các vấn đề công lý xã hội (J. Lennon, 2017; Light, 2017).
Ký ức đóng vai trò quan trọng hơn là các hiện vật được trưng bày: Hệ thống di sản dark tourism được xây dựng dựa trên ký ức và ý nghĩa hơn là chỉ dựa vào các sự thật lịch sử hay hiện vật thuần túy. Chúng là những không gian được thương lượng, xây dựng và được tái cấu trúc liên tục để trở thành những địa điểm có giá trị và hàm ý. Bản sắc của một điểm di sản dark tourism có thể thay đổi tùy thuộc vào sự chuyển dịch của văn hóa và chính trị (Roberts & Stone, 2014).
Tóm lại, ý nghĩa và giá trị của di sản không cố định mà mang tính thời điểm, thay đổi theo bối cảnh văn hóa - xã hội và chính trị. Chính tính động này khiến di sản liên tục trở thành đối tượng tranh luận và tái thương lượng, trong đó các vấn đề như quyền sở hữu, tính xác thực và tiếng nói đại diện luôn giữ vai trò trung tâm (Sokołowicz & Przygodzki, 2020).
[bookmark: _Toc243490530]2.4.4. Khái niệm storytelling
Gottschall (2012) nhận định rằng, con người được “thấm đẫm câu chuyện đến tận xương tủy”. Điều này có ý nghĩa rằng, chúng ta không chỉ đơn thuần là kể hay nghe chuyện, mà thực sự sống trong những câu chuyện, tư duy bằng chuyện, và ngay cả bản thân chúng ta cũng được tạo thành từ những câu chuyện về gia đình, dân tộc... 
“Mọi câu chuyện đều là một hình thức giao tiếp nhằm biểu đạt mã kịch tính”. Mã kịch tính biểu đạt ý niệm rằng con người có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, cả về mặt tâm lý lẫn đạo đức. Trọng tâm của nó là khoảnh khắc biến đổi, một thời điểm tác động, khi một con người phá vỡ những thói quen, điểm yếu và bóng ma của quá khứ để chuyển hóa thành một bản thể phong phú và trọn vẹn hơn (Truby, 2008).
	Woodside & Megehee (2010) cũng đưa ra năm đặc tính của một câu chuyện như sau:
Thứ nhất: điểm chạm cảm xúc. Những điểm chạm này có thể là: địa điểm, những quyết định, hành động, thái độ, những tình huống khó khăn hay sự kết thúc.
Thứ hai: câu chuyện cá nhân, được cho là có tính xác thực và hấp dẫn cao (Polletta và cộng sự, 2011). 
Thứ ba: tính nguyên mẫu. Đây là những khuôn mẫu nhân vật, biểu tượng hoặc câu chuyện phổ quát tồn tại trong vô thức tập thể của nhân loại (ví như, người anh hùng, kẻ nổi loạn, người mẹ hiền…)
Thứ tư: sự thanh tẩy. Tạo ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ có thể dẫn đến một trải nghiệm biến đổi.
Thứ năm: tạo ý nghĩa. Đây là chức năng chuyển hóa nhận thức của câu chuyện.
[bookmark: _Hlk219715832]Bên cạnh câu chuyện bao gồm sự kiện, nhân vật và bối cảnh còn một thành phần quan trọng làm nên storytelling là cách kể, những phương thức mà qua đó câu chuyện được truyền tải (Chatman, 1980).  Điều này cho phép nhận diện rõ sự khác biệt giữa nội dung và hình thức kể chuyện. Kể chuyện không chỉ diễn ra thông qua văn bản, mà còn mang tính trải nghiệm, trong đó các câu chuyện được truyền tải thông qua sự nhập thân của cơ thể, các giác quan, không gian và các chiều kích cảm xúc (Abbott, 2021)
Các câu chuyện được làm sống lại thông qua thực hành nhập thân, trải nghiệm giác quan và kết nối cảm xúc, khiến tự sự vượt ra ngoài văn bản để trở thành một thực tại được sống và cảm nhận bởi du khách. Quá trình này được hình thành từ sự giao thoa giữa dàn dựng thương mại, những tự sự chính thống và các khuynh hướng diễn giải cá nhân của du khách (Chronis, 2012). Khái niệm đồng sáng tạo của du khách với những câu chuyện điểm đến cũng đã được nhiều tác giả đề cập đến (Mathisen, 2019; Moscardo, 2017; Pera, 2017). 
Tóm lại, storytelling là (1) một diễn giải phức hợp bao gồm nhiều yếu tố để củng cố nhận thức, kết nối cảm xúc và kiến tạo ý nghĩa cho con người, (2) không chỉ đóng khung trong văn bản mà còn bao gồm những trải nghiệm đa giác quan, (3) giúp mỗi người có quyền diễn giải câu chuyện theo những khung giá trị khác nhau. 
Dưới đây là tập hợp một vài diễn giải về storytelling. 
[bookmark: _Toc239366369][bookmark: _Toc239666609]Bảng 2.3. Tổng hợp một số diễn giải liên quan đến storytelling 
	STT
	Tác giả 
	Nội dung khái niệm  

	1
	Abbott, 2021
	Tự sự thường được định nghĩa là một chuỗi các hành động và hệ quả có mối liên hệ với nhau, được sắp xếp theo trình tự thời gian, và thường tập trung vào trải nghiệm và hành động của một hoặc nhiều chủ thể trung tâm. 

	2
	Truby, 2008
	Mọi câu chuyện đều là một hình thức giao tiếp nhằm biểu đạt mã kịch tính. Mã kịch tính biểu đạt ý niệm rằng con người có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, cả về mặt tâm lý lẫn đạo đức.

	3
	Woodside & Megehee, 2010
	5 đặc tính của một câu chuyện: điểm chạm cảm xúc, câu chuyện cá nhân, tính nguyên mẫu, sự thanh tẩy, tạo ý nghĩa. 

	4
	Simmons, 2006
	Một câu chuyện hay bao gồm tất cả những yếu tố từ ngôn ngữ, giọng điệu, biểu cảm cơ thể đến không gian xung quanh, âm thanh, ánh sáng, mùi hương, cả những chi tiết tưởng chừng như không liên quan đến nội dung câu chuyện, thời gian và những khoảng lặng để gợi trí tưởng tượng. 

	5
	Chronis, 2012
	Các câu chuyện được làm sống lại thông qua thực hành nhập thân, trải nghiệm giác quan và kết nối cảm xúc, khiến tự sự vượt ra ngoài văn bản để trở thành một thực tại được sống và cảm nhận bởi du khách.


Nguồn: Tác giả tổng hợp 02/2026
[bookmark: _Toc243490531]2.5. Các lý thuyết liên quan
Có nhiều lý thuyết đã được các tác giả sử dụng trong nghiên cứu về dark tourism, như self-categorization theory (lý thuyết tự phân loại xã hội) (Y. Zhang, 2022), embodiment theory (lý thuyết hiện thân) (Sun & Lv, 2021), socio-cognitive theory (lý thuyết nhận thức xã hội) (Sharma, 2020)…Trong phạm vi bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng ba lý thuyết kết hợp giữa nghệ thuật kể chuyện và dark tourism bao gồm: narrative transportation theory (lý thuyết vận chuyển tường thuật), embodided narrative theory (lý thuyết tự sự hiện thân) và dissonant herritage theory (lý thuyết di sản bất đồng). 
[bookmark: _Toc243490532]2.5.1. Lý thuyết vận chuyển tường thuật 
Vận chuyển tường thuật là một trạng thái tâm lý mà ở đó người tiếp nhận bị cuốn hút hoàn toàn vào thế giới của câu chuyện (Green & Brock, 2000). Khi trải nghiệm trạng thái này, toàn bộ tinh thần (bao gồm sự chú ý, cảm xúc và năng lực tưởng tượng) dều tập trung vào các sự kiện xảy ra trong câu chuyện (Green & Appel, 2024; Green & Brock, 2000). Cơ chế hoạt động của quá trình vận chuyển tường thuật bao gồm: (1) sự nhập tâm khi người tiếp nhận tạm thời tách khỏi thế giới thực tại và cảm thấy như bản thân đang hiện diện trong thế giới câu chuyện (Gerrig, 1993), (2) sự thấu cảm là cảm xúc mà người tiếp nhận thấu hiểu và chia sẻ với các nhân vật trong câu chuyện, khả năng nhìn nhận thế giới qua lăng kính của họ (Huang và cộng sự, 2025) và (3) quá trình kích hoạt trí tưởng tượng giúp tạo ra những hình ảnh sống động về bối cảnh và diễn biến của câu chuyện (Nikulina và cộng sự, 2024; Van Laer và cộng sự, 2014). 
Sự vận chuyển tường thuật này là một trải nghiệm có tính liên tục trong đó mức độ tập trung của người tiếp nhận có thể thay đổi tùy thuộc vào độ hấp dẫn hoặc kịch tính của các tình tiết (Green & Appel, 2024). Những câu chuyện có cấu trúc mạch lạc, có sự phát triển trong tâm lý, tính cách của nhân vật thường dễ vận chuyển hơn (Cao và cộng sự, 2021; Tan và cộng sự, 2026). Bên cạnh đó, đặc điểm tính cách của người tiếp nhận cũng ảnh hưởng đến khả năng bị vận chuyển, khả năng chú ý, sự quen thuộc với chủ đề, trình độ học vấn và giới tính cũng đóng vai trò của quan trọng (Brechman & Purvis, 2015; Van Laer và cộng sự, 2014). Một yếu tố nữa đóng vai trò quan trọng trong khả năng vận chuyển của tự sự là vai trò của các phương tiện trung gian như: loại hình phương tiện (video ngắn, VR, sách) và các thông tin đi kèm có thể thúc đẩy hoặc cản trở trải nghiệm (Green & Appel, 2024).
Dưới đây là một số mô hình liên quan tới lý thuyết vận chuyển tường thuật bao gồm: 
 Mô hình vận chuyển - hình ảnh mở rộng (transportation - imagery model)
Mô hình vận chuyển- hình ảnh mở rộng của Van Laer và cộng sự, (2014) được phát triển từ mô hình vân chuyển- hình ảnh của (Green & Brock, 2000). Mô hình ban đầu xác định hai yếu tố chính ảnh hưởng đến mức độ vận chuyển là: khả năng tưởng tượng hình ảnh (năng lực hình dung các cảnh tượng trong tâm trí) và mức độ nhập tâm (trạng thái mà người đọc bị cuốn hút và đắm chìm vào nội dung của câu chuyện). Trong khi đó, mô hình phát triển thể hiện được các tiền tố và hệ quả của quá trình này. Các tiền đề ảnh hưởng đến trạng thái vận chuyển được chia thành hai nhóm: (1) những yếu tố thuộc quyền kiểm soát của người kể chuyện và (2) những yếu tố liên quan đến người tiếp nhận câu chuyện. Hệ quả là, mức độ của vận chuyển tự sự ảnh hưởng đến phản ứng cảm xúc, tư duy phản biện, tư duy tự sự, niềm tin, thái độ và ý định của người tiếp nhận. 
[image: ]
[bookmark: _Toc238314076][bookmark: _Toc239627288][bookmark: _Toc241688579]Hình 2.7. Mô hình vận chuyển hình ảnh mở rộng 
Nguồn: Van Laer và cộng sự, 2014


Mô hình khả năng xử lý thông tin mở rộng (Extended Elaboration Likelihood Model) 
Mô hình này được phát triển để giải thích cơ chế tâm lý của sự thuyết phục thông qua các câu chuyện, đặc biệt là trong bối cảnh giải trí- giáo dục. Mức độ gắn kết với thông điệp phụ thuộc vào các biến như: mức độ hấp dẫn của cốt truyện đối với người tiếp nhận, chất lượng sản xuất, mức độ không phô trương của thông điệp được lồng ghép, và các yếu tố liên quan đến sự đồng nhất hóa như mức độ tương đồng cảm nhận giữa nhân vật và bản thân người tiếp nhận. Khác với mô hình ELM ban đầu cho rằng, người nghe quan tâm đến chủ đề vì nó ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của họ, E-ELM đề xuất rằng sự thuyết phục tự sự diễn ra thông qua sự hấp thụ với cốt truyện và sự đồng hóa với các nhân vật. Khi người tiếp nhận bị cuốn hút hoàn toàn vào thế giới câu chuyện, khả năng phản biện bị ức chế. Họ ít có xu hướng tìm ra lỗi sai hoặc tranh luận lại với các thông điệp ẩn chứa trong đó. Vận chuyển tường thuật lúc này trở thành cơ chế của thuyết phục tự sự.  
[image: ]
[bookmark: _Toc238314077][bookmark: _Toc239627289][bookmark: _Toc241688580]Hình 2.8. Mô hình xử lý thông tin mở rộng 
Nguồn: Slater & Rouner, 2002


[bookmark: _Toc243490533]2.5.2. Lý thuyết tự sự hiện thân 
Lý thuyết tự sự hiện thân là một hướng tiếp cận đa ngành, xem tự sự không chỉ là ngôn ngữ hay văn bản trừu tượng, mà là một thực hành thể lý gắn liền với cảm giác, hành động và tương tác xã hội (Sparaci & Gallagher, 2024). Tự sự hiện thân dựa trên khung lý thuyết nhận thức 4E: Hóa thân (Embodied), Nhúng trong ngữ cảnh (Embedded), Tương tác (Enactive) và Mở rộng (Extended) (Schneider, 2021; Shaw và cộng sự, 2022), thường tuân theo cấu trúc bốn giai đoạn như sau: (1) giới thiệu: thiết lập sự chú ý, (2) phát triển (tăng cường sự phối hợp hành động và cảm xúc), (3) cao trào: đạt đến đỉnh điểm của sự phấn khích hoặc mục tiêu chung, (4) giải quyết: trở về trạng thái cân bằng, cho phép các bên xử lý ký ức về trải nghiệm chung (Delafield‐Butt & Adie, 2016; McGowan & Delafield-Butt, 2022; Sparaci & Gallagher, 2024). 
Tự sự hiện thân trong du lịch là một quá trình trong đó du khách sử dụng cơ thể, giác quan và ký ức để kể lại và tạo ra ý nghĩa cho các trải nghiệm của mình, biến không gian địa lý thành những nơi chốn có chiều sâu cảm xúc (Satama & Räikkönen, 2020). Thay vì chỉ coi du lịch là hoạt động quan sát, khái niệm này nhấn mạnh rằng cơ thể là một phương tiện chủ động để điều hướng, diễn giải và trải nghiệm các không gian du lịch thông qua các tương tác vật lý và cảm giác (Lisahunter & Emerald, 2016; Yang, 2025). Cơ thể đóng vai trò là giao diện tương tác và bộ xử lý trung tâm, nơi các yếu tố môi trường bao gồm vật chất, âm thanh, ánh sáng… được mã hóa và giải mã thành ý nghĩa cá nhân (X. Wang và cộng sự, 2026). Những tự sự hiện thân có khả năng khơi gợi cảm giác hoài niệm, làm cho các ký ức tập thể trở nên sống động thông qua các giác quan, giúp tăng cường sự gắn kết giữa con người và địa điểm. Các tương tác hiện thân giúp tích lũy năng lượng cảm xúc, tạo ra những kỷ niệm lâu dài và ý nghĩa (Cai, 2025; Satama & Räikkönen, 2020; Sun & Lv, 2025). 
[bookmark: _Toc243490534]2.5.3. Lý thuyết di sản bất đồng 
Lý thuyết di sản bất đồng cho rằng di sản vốn dĩ mang đặc tính bất hòa, tranh cãi hoặc thiếu sự thống nhất về ý nghĩa, giá trị và cách diễn giải giữa các nhóm hoặc cá nhân khác nhau (Light, 2017). Di sản bất đồng xuất hiện từ sự tồn tại của nhiều tiếng nói và ký ức khác nhau, thường mang tính xung đột, cũng như từ các mối quan hệ quyền lực quyết định câu chuyện nào được chính thống hóa và câu chuyện nào bị kìm nén hoặc bỏ qua. Khái niệm diễn ngôn di sản chính thống nhấn mạnh vai trò của các chuyên gia và các thiết chế trong việc định hình những câu chuyện di sản mang tính chi phối, và đồng thời gạt ra bên lề các góc nhìn khác được xem là không chính thống (Chronis, 2012; Wei & Wang, 2022). 
Việc thương mại hóa di sản cho mục đích du lịch và định hình các câu chuyện di sản nhằm phục vụ lợi ích kinh tế hoặc chính trị có thể làm gia tăng tính bất đồng của di sản. Điều này xảy ra khi lịch sử của một số nhóm được ưu tiên nhấn mạnh vì tính hấp dẫn thị trường hoặc mục tiêu xây dựng bản sắc quốc gia, trong khi lịch sử của những nhóm khác lại bị loại trừ hoặc làm mờ nhạt (Buzinde & Santos, 2008; Chronis, 2012). Tuy nhiên, di sản luôn trở thành đối tượng của sự tranh luận và tái thương lượng liên tục, khi các nhóm khác nhau tìm cách khẳng định phiên bản quá khứ hoặc hiện tại mà họ cho là chân thực. Điều này dẫn đến những cuộc tranh luận kéo dài về quyền sở hữu, tính hợp pháp và sự đại diện trong việc diễn giải di sản (Chhabra, 2012; Lovegrove & Machaqueiro, 2024). 
Sự hiện diện của những tự sự di sản mang tính bất đồng có thể làm phong phú quá trình diễn giải di sản, khiến nó trở nên hấp dẫn và phù hợp hơn thông qua việc kết hợp nhiều góc nhìn đa dạng. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thách thức đối với các nhà quản lý di sản, những người thường mong muốn đạt được sự đồng thuận nhưng đồng thời phải đối mặt và điều hướng các tranh cãi và bất đồng quan điểm (Laing và cộng sự, 2014). Bên cạnh đó, việc khuyến khích du khách tham gia vào suy tư phê phán và đối thoại cộng đồng về các câu chuyện di sản mang tính bất đồng có thể giúp họ phát triển tư duy linh hoạt và năng lực đánh giá thông tin, qua đó hiểu và phân tích các câu chuyện di sản phức tạp (Laing và cộng sự, 2014; Soulard & Russell, 2025). 
[bookmark: _Toc243490535]2.6. Khung phân tích storytelling trong dark tourism
Dựa trên ba nền tảng lý thuyết đã trình bày, nghiên cứu này xây dựng một khung phân tích nhằm khám phá cách storytelling được xây dựng tại các điểm đến dark tourism định hình trải nghiệm và cách diễn giải di sản của du khách. 
Storytelling tại các điểm đến dark tourism được xem là điểm khởi đầu của trải nghiệm. Các câu chuyện thường được xây dựng thông qua cấu trúc tự sự với các nhân vật lịch sử và những chi tiết giàu cảm xúc, đồng thời được truyền tải thông qua các phương tiện diễn giải như hướng dẫn viên, audio guide, trưng bày bảo tàng và các chương trình nghệ thuật biểu diễn. Theo lý thuyết vận chuyển tường thuật, khi du khách bị cuốn hút vào câu chuyện, họ có thể tạm thời tách khỏi thực tại và cảm thấy như đang hiện diện trong thế giới của câu chuyện. Quá trình này bao gồm sự nhập tâm, khả năng hình dung bối cảnh và sự thấu cảm với các nhân vật.
Bên cạnh đó, trải nghiệm storytelling tại điểm đến du lịch không chỉ diễn ra ở cấp độ nhận thức mà còn gắn liền với trải nghiệm cơ thể và các giác quan. Theo lý thuyết tự sự hiện thân, âm thanh, ánh sáng, những tiếp xúc sờ chạm và bầu không khí của địa điểm tạo ra những trải nghiệm nhập thân giúp câu chuyện lịch sử trở nên sống động hơn với du khách. Trong bối cảnh dark tourism, các câu chuyện thường liên quan đến chiến tranh hoặc thảm kịch và có thể chứa đựng nhiều cách diễn giải khác nhau. Lý thuyết di sản bất đồng cho rằng những câu chuyện đó phản ánh sự tồn tại của các ký ức và góc nhìn lịch sử khác nhau. Khi tiếp cận các tự sự di sản này, du khách có thể suy ngẫm sâu hơn về quá khứ và hình thành những hiểu biết và ý nghĩa cá nhân về lịch sử.
Áp dụng các lý thuyết vận chuyển tường thuật, tự sự hiện thân và diễn giải di sản bất đồng, tác giả đề xuất khung phân tích về trải nghiệm tự sự và nhận thức của du khách trong diễn giải di sản dark tourism (Hình 2.9). 
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Hình 2.9. Mô hình đề xuất khung phân tích về trải nghiệm và diễn giải storteylling của du khách trong dark tourism
Nguồn:Tác giả đề xuất
[bookmark: _Toc243490536]Tiểu kết chương 2
Trong chương 2, tác giả đã trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu về dark tourism và storytelling trong dark tourism. Các tài liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu Scopus và WOS, với sự hỗ trợ của phần mềm R và VOSviewer. Đồng thời, các cơ sở lý luận liên quan đến luận văn được làm sáng tỏ bao gồm các khái niệm về dark tourism, di sản trong dark tourism, và storytelling. Bên cạnh đó, tác giả cũng tổng hợp các lý thuyết thường được sử dụng trong các nghiên cứu về storytelling và dark tourism bao gồm: tự sự vận chuyển, tự sự hiện thân và diễn giải di sản bất hòa. Từ đó, rút ra khung phân tích sẽ được sử dụng để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu của luận văn.
Nội dung chương 2 thể hiện cái nhìn tổng thể về nghiên cứu và đưa ra định hướng cho toàn bộ nghiên cứu là cơ sở để triển khai nghiên cứu trong những chương tiếp theo. 
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[bookmark: _Toc243490539]3.1.1. Khái quát chung về Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội
Nhà tù Hỏa Lò được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1896 trên nền đất của làng Phụ Khánh, thuộc tổng Vĩnh Xương, huyện Thọ Xương, Hà Nội. Trước khi bị giải tỏa, Phụ Khánh là một làng nghề truyền thống nổi tiếng của kinh thành Thăng Long, chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công bằng đất nung như ấm, siêu và bếp lò, từ đó hình thành tên gọi dân gian Hỏa Lò. Các sản phẩm của làng không chỉ phục vụ nhu cầu địa phương mà còn được phân phối rộng rãi, góp phần tạo nên đời sống kinh tế tương đối phát triển cho cư dân nơi đây.
Sau khi chiếm đóng Hà Nội, chính quyền thực dân đã di dời toàn bộ cư dân và phá bỏ nhiều công trình văn hóa, tín ngưỡng của làng để lấy đất xây dựng một tổ hợp bao gồm nhà tù, tòa án và cơ quan mật thám. Tổ hợp này được thiết kế như một hệ thống kiểm soát và đàn áp nhằm phục vụ cho việc duy trì trật tự thuộc địa và trấn áp các phong trào yêu nước của người Việt Nam.
Nhà tù Hỏa Lò có tổng diện tích khoảng 12.908 m² và được xem là một trong những công trình giam giữ quy mô lớn và kiên cố bậc nhất tại Đông Dương vào thời điểm đó. Theo bản thiết kế được phê duyệt năm 1896, công trình bao gồm nhiều hạng mục chức năng như khu canh gác, bệnh xá, khu giam giữ bị can và phạm nhân, cùng các phân xưởng lao động. Toàn bộ khu vực được bao quanh bởi hệ thống tường đá cao, dày, kết hợp với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt như dây thép gai, tháp canh và đường tuần tra nội bộ. Vật liệu xây dựng được lựa chọn với tiêu chuẩn cao nhằm đảm bảo tính bền vững và tăng cường khả năng kiểm soát, qua đó biến nơi đây thành một cơ sở giam giữ có mức độ an ninh tối đa, hạn chế tối đa khả năng vượt ngục của tù nhân. Nhà tù Hỏa Lò ban đầu có tên là Prison Centrale (Nhà tù Trung ương), nhưng sau để tránh sự kích động của dân chúng, đã được đổi tên thành Maison Centrale (Ngôi nhà Trung ương). 
 
Sau năm 1954, Nhà tù được chuyển giao cho chính quyền Việt Nam quản lý và tạm thời sử dụng Nhà tù Hoả Lò để giam giữ những người vi phạm pháp luật. Từ ngày 05/8/1964 đến 31/3/1973, Nhà tù Hỏa Lò còn được dùng để giam giữ phi công Mỹ bị bắn rơi khi ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam. Phi công Mỹ khi ấy đặt cho Hỏa Lò tên gọi “Hà Nội Hilton”.
Năm 1993, để đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội, Chính phủ Việt Nam quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng của Nhà tù Hỏa Lò: 4/5 diện tích của Nhà tù Hỏa Lò để xây dựng Tháp Hà Nội, 1/5 diện tích còn lại được quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo thành Khu lưu niệm Nhà tù Hỏa Lò. Với ý nghĩa quan trọng về lịch sử, chính trị của Nhà tù Hỏa Lò, Uỷ ban Nhân Dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã giao cho Sở Văn hóa và Thông tin tiếp nhận và xây dựng Khu lưu niệm Nhà tù Hỏa Lò từ ngày 11/01/1994. 
Ngày 14/6/1994, Ban Quản lý Công trình Xây dựng Khu lưu niệm Nhà tù Hỏa Lò được thành lập theo quyết định số 1148/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội với nhiệm vụ ban đầu được giao: Tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất của Nhà tù Hỏa Lò để tiến hành tu bổ, tôn tạo, phục chế, xây dựng Khu lưu niệm Nhà tù Hỏa Lò theo đúng quy hoạch và đề án được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. 
Sau 03 năm, việc bảo tồn, tôn tạo và trưng bày bổ sung tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã được hoàn thành. Ngày 18/6/1997, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin đã ký Quyết định số 1543/QĐ-VH công nhận, xếp hạng cấp Quốc gia cho Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (phần còn lại). Để Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò được quảng bá rộng rãi tới công chúng, ngày 20/10/1997, Di tích chính thức mở cửa đón tiếp khách trong nước và quốc tế tới tham quan, nghiên cứu và học tập.
Trong bối cảnh du lịch dark tourism, Nhà tù Hỏa Lò đóng vai trò như một không gian lưu giữ ký ức tập thể, nơi các câu chuyện về đau thương, mất mát và tinh thần đấu tranh được tái hiện thông qua các hình thức trưng bày và diễn giải lịch sử. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để khám phá cách du khách tiếp cận, cảm nhận và kiến tạo ý nghĩa từ các câu chuyện được kể tại Di tích. 
Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tiếp đón hơn 600 nghìn lượt khách năm 2023 (Phương Uyên, 2023), tiếp tục tăng hơn 750 nghìn lượt khách trong năm 2024 (Minh Anh, 2024). Vào những dịp nghỉ lễ, nơi đây thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm. Hơn 26.000 lượt khách tham quan được ghi nhận tại Nhà tù Hỏa Lò dịp nghỉ lễ 2/9 năm 2025 (Trung Nguyễn, 2025). Trong ngày 1/5 của dịp lễ 30/4 năm 2026 kéo dài, Di tích cũng đón nhận gần 10.000 khách tham quan (Tú Nguyễn, 2026). 
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	Dựa trên Khung phân loại Phổ du lịch sáng- tối của Stone (2006), Di tích Nhà tù Hỏa Lò được định vị thuộc dải điểm đến “Tối / Rất tối” (Dark / Darkest). Vị trí này xuất phát từ tính chân thực lịch sử cao, bối cảnh xảy ra các thảm kịch, tra tấn và hành quyết có thật, cùng bản chất di sản khó khăn, gây đau thương gắn liền với ký ức chiến tranh thuộc địa và đấu tranh cách mạng.
Phòng trưng bày hiện vật: Trưng bày các hiện vật, hình ảnh, tài liệu về cuộc sống, tinh thần kiên cường của tù nhân chính trị. 
Trại giam E: khu vực được giữ lại và khôi phục gần như nguyên mẫu tái hiện cảnh tượng tù nhân chen chúc, ăn ngủ, sinh hoạt trong không gian chật hẹp, mất vệ sinh với bệ xí bệt ngay trong phòng giam. 
Phòng giam nữ: Xà lim biệt giam có diện tích khoảng 8m2, thường xuyên giam từ 6 đến 8 tù nhân, cá biệt có thời kì giam tới 12 người và phòng giam phụ nữ có con nhỏ có diện tích khoảng 30m2 với 2 sạp gỗ lim chật hẹp. Các em nhỏ ở cùng và ăn cùng khẩu phần với mẹ. 
Khu ngục tối (Cachot): Khu vực giam giữ tù nhân đặc biệt nguy hiểm, nơi tăm tối ẩm thấp và khắc nghiệt nhất, được ví như địa ngục trần gian. 
Khu xà lim tử hình: Nằm cách biệt hoàn toàn với các trại giam khác. Nơi đây còn trưng bày máy chém thực tế mà thực dân Pháp sử dụng để hành hình các nhà cách mạng Việt Nam. 
Cây bàng: Cây bàng được xem là hiện vật sống còn tồn tại đến ngày nay của Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Khi xưa, lá bàng non được người tù nhai, nuốt hay đun làm nước uống để chữa cảm nóng hoặc giã nát, hơ nóng chườm và đắp vào những chỗ đau. Gốc cây bàng còn được xem như hòm thư bí mật trao đổi thông tin, tài liệu tuyên truyền cách mạng trong tù. 
Hai cửa cống ngầm: Nơi các chiến sĩ cách mạng vượt ngục. Một cửa cống ngầm trước đây thuộc sân trại J và một của cống của sân trại tù tử hình. Cống được xây bằng gạch, hình ống, phía trên có nắp bằng xi măng hình vuông. 
Khu giam giữ phi công Mỹ: Khu vực dành cho phi công Mỹ bị bắt trong chiến tranh phá hoại miền Bắc (1964 - 1973). 
Đài tưởng niệm: Có diện tích 200m2, làm bằng đá granite với hai màu đen và đỏ. Đài tưởng niệm là nơi diễn ra các buổi lễ dâng hương, báo công, kết nạp Đôi viện, Đoàn viên, Đảng viên mới. 
Phòng ghi danh: Nơi ghi danh 1486 chiến sĩ yêu nước, cách mạng đã bị thực dân Pháp giam giữ tại Nhà tù Hỏa Lò qua các thời kỳ. 
[bookmark: _Toc243490541]3.1.3. Các yếu tố của storytelling tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội
Từ năm 2019, Nhà tù Hỏa Lò chính thức đưa vào hệ thống thuyết minh tự động Audio guide cho phép du khách tự trải nghiệm 35 câu chuyện lịch sử với 8 ngôn ngữ khác nhau: Việt, Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Đức, Tây Ban Nha song song với hướng dẫn viên truyền thống. Bên cạnh hoạt động tham quan ban ngày, Di tích Nhà tù Hỏa Lò còn nổi tiếng với các chương trình trải nghiệm đêm (Đêm thiêng liêng 2, Đêm thiêng liêng 3…) kết hợp âm thanh, ánh sáng và hoạt cảnh sân khấu. Tuy nhiên, nhằm tập trung đánh giá sâu sắc trải nghiệm tự sự mang tính tự điều hướng của đại đa số du khách thông qua hệ thống thuyết minh tự động và trưng bày cố định, nghiên cứu này chủ động giới hạn phạm vi khảo sát thực chứng vào các tour tham quan ban ngày.
Các yếu tố được phân tích theo khung phân tích về trải nghiệm tự sự và cảm nhận của du khách trong diễn giải di sản dark tourism được đề xuất trong chương 2 bao gồm: (1) cốt truyện, (2) nhân vật, (3) điểm chạm cảm xúc và (4) phương tiện kể chuyện (Hình 2.9)
Cốt truyện: Trong bối cảnh storytelling tại Nhà tù Hỏa Lò, cốt truyện không được xây dựng như một tự sự hoàn chỉnh có mở đầu- phát triển- kết thúc theo cấu trúc tuyến tính truyền thống, mà chủ yếu được triển khai dưới dạng các tự sự ngắn (Chourmouziadi, 2025) gắn với hiện vật, không gian và nhân vật lịch sử cụ thể. Mỗi câu chuyện trong hệ thống audio guide thường chỉ tập trung vào một khoảnh khắc, một biến cố hoặc một trải nghiệm cá nhân nhằm minh họa cho ý nghĩa của hiện vật đang được trưng bày. Tuy nhiên, dù mang tính ngắn gọn và phân mảnh, các câu chuyện này vẫn vận hành theo một mô-típ cốt truyện tương đối nhất quán.
Nhìn chung, phần lớn cốt truyện tại Hỏa Lò được tổ chức theo trình tự: bắt giữ hoặc giam cầm → chịu đựng áp bức → đấu tranh tinh thần → hy sinh hoặc vượt lên nghịch cảnh → kiến tạo ý nghĩa lịch sử. Đây là dạng cốt truyện đặc trưng trong diễn giải di sản cách mạng, nơi đau thương cá nhân được chuyển hóa thành biểu tượng của tinh thần yêu nước và ký ức tập thể.
Những không gian như phòng giam tập thể, xà lim biệt lập hay khu vực máy chém đóng vai trò thiết lập bầu không khí áp chế và căng thẳng cho câu chuyện. Tiếp theo, cốt truyện tập trung vào quá trình chịu đựng của người tù thông qua các chi tiết về đói rét, bệnh tật, cùm chân, lao động khổ sai hoặc tra tấn. Tuy nhiên, thay vì nhấn mạnh hoàn toàn vào đau thương, storytelling tại Hỏa Lò thường đẩy trọng tâm sang tinh thần đấu tranh và ý chí kháng cự của các tù nhân cách mạng. Những hành động như học tập bí mật, truyền tin, động viên đồng đội hay giữ vững lý tưởng cách mạng trở thành yếu tố thúc đẩy cốt truyện và tạo nên chiều sâu cảm xúc.
Cao trào của các câu chuyện thường gắn với những tình huống cực hạn như tra tấn, hành quyết, sự hy sinh của nhân vật. Tuy nhiên, storytelling tại Hỏa Lò không kết thúc ở mất mát hay tuyệt vọng. Phần kết của câu chuyện thường hướng đến sự tôn vinh và tái kiến tạo ý nghĩa lịch sử, trong đó sự hy sinh của người tù được diễn giải như biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và sự đóng góp cho độc lập dân tộc. Nhờ đó, cảm xúc đau thương được chuyển hóa thành sự kính trọng, tự hào và biết ơn nơi du khách.
Đáng chú ý, các cốt truyện tại Hỏa Lò không tồn tại độc lập mà liên kết với nhau thông qua hành trình tham quan không gian Di tích. Điều này khiến storytelling tại Hỏa Lò không chỉ đơn thuần là hoạt động cung cấp thông tin lịch sử mà trở thành một quá trình dẫn dắt cảm xúc và kiến tạo trải nghiệm dark tourism mang tính nhập vai.
Nhân vật: Trong các câu chuyện tại Nhà tù Hỏa Lò, việc xây dựng nhân vật có thể được lý giải hiệu quả thông qua cách tiếp cận storytelling của (Woodside & Megehee, 2010) nhấn mạnh vai trò của nhân vật trong việc tạo dựng ý nghĩa và sự gắn kết cảm xúc. Trước hết, các nhân vật tại đây thường được triển khai dưới dạng câu chuyện cá nhân- những mảnh đời cụ thể của các chiến sĩ cách mạng với tên tuổi, hoàn cảnh và lựa chọn riêng biệt. Theo Polletta và cộng sự, 2011) chính tính cá nhân hóa này tạo ra cảm nhận về tính xác thực và tăng sức hấp dẫn của tự sự, khi người nghe không chỉ tiếp nhận một lịch sử chung mà tiếp cận lịch sử thông qua trải nghiệm của từng con người cụ thể. Những chi tiết như những bức thư tù nhân gửi về gia đình, người nữ tù chăm con nhỏ trong trại giam... giúp nhân vật trở nên sống động và dễ tạo đồng cảm với du khách.
Bên cạnh đó, các nhân vật này đồng thời được nâng lên thành những nguyên mẫu mang tính phổ quát. Đó là hình tượng người anh hùng đại diện cho lòng dũng cảm, sự bất khuất và lý tưởng tập thể. Song song, hệ thống quyền lực thực dân thường được khắc họa như một dạng kẻ áp bức, dù không cá nhân hóa, nhưng hiện diện qua không gian, công cụ và quy chế nhà tù. Việc sử dụng các nguyên mẫu này giúp câu chuyện vượt khỏi bối cảnh lịch sử cụ thể, trở thành những mô-típ dễ nhận diện trong vô thức tập thể, từ đó tăng khả năng ghi nhớ và diễn giải của du khách.
Sự kết hợp giữa tính cá nhân và tính nguyên mẫu tạo nên một cơ chế kể chuyện hai tầng: ở tầng vi mô, câu chuyện cá nhân tạo ra sự gần gũi và cảm xúc; ở tầng vĩ mô, nguyên mẫu cung cấp khung ý nghĩa mang tính biểu tượng. Chính sự đan xen này giúp các nhân vật tại Nhà tù Hỏa Lò vừa chân thật lại vừa có tính biểu trưng cao. 
Điểm chạm cảm xúc: Điểm chạm cảm xúc đóng vai trò trung tâm trong việc kích hoạt phản ứng cảm xúc và dẫn dắt quá trình kiến tạo ý nghĩa của du khách. Các điểm chạm này được xây dựng đa dạng và có chủ đích, bao gồm không gian vật chất, hành động của nhân vật, tình huống cực hạn và khoảnh khắc kết thúc, qua đó tạo nên một chuỗi trải nghiệm cảm xúc có tính tăng tiến.
Trước hết, không gian Di tích chính là điểm chạm cảm xúc trực tiếp và mạnh mẽ. Những khu vực như phòng giam chật hẹp, xà lim biệt lập hay khu trưng bày máy chém không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo ra trải nghiệm cảm giác hiện diện trong quá khứ. Tính vật chất và chân thực của không gian giúp du khách không chỉ biết mà còn cảm, từ đó khơi gợi các cảm xúc như ám ảnh, thương cảm hoặc kính phục (Chronis, 2012).
Thứ hai, các tình huống cực hạn, như khoảnh khắc trước khi hành quyết, đóng vai trò như điểm cao trào cảm xúc. Đây là nơi các yếu tố sợ hãi, mất mát và hy sinh hội tụ, tạo nên một áp lực cảm xúc mạnh.
Chính tại đó, quá trình thanh tẩy cảm xúc được kích hoạt. Du khách không chỉ trải qua cảm xúc tiêu cực như đau buồn hay ám ảnh, mà còn đạt đến trạng thái giải tỏa thông qua sự ngưỡng mộ và tôn vinh. Sự thanh tẩy này giúp chuyển đổi cảm xúc từ đồng cảm với nỗi đau sang tôn trọng và tự hào, tạo ra một trải nghiệm cảm xúc sâu sắc và có tính biến đổi.
Có thể thấy rõ, storytelling tại Nhà tù Hỏa Lò được thiết kế như một chuỗi điểm chạm cảm xúc liên kết chặt chẽ, trong đó cảm xúc không phải là yếu tố phụ trợ mà là cơ chế trung tâm để chuyển hóa trải nghiệm thành ý nghĩa.
Phương tiện kể chuyện: Phương tiện kể chuyện không chỉ là công cụ truyền tải thông tin mà còn là cơ chế trung gian giúp chuyển hóa lịch sử thành trải nghiệm cảm xúc và ý nghĩa. Các phương tiện này có thể được phân thành bốn nhóm chính: vật thể, không gian, con người, và các hình thức đa phương tiện.
Phương tiện vật thể bao gồm các hiện vật gốc như xiềng xích, cùm, máy chém… Những hiện vật này đóng vai trò như chứng nhân của lịch sử, mang lại cảm giác chân thực cao. Không giống như văn bản thuần túy, hiện vật cho phép du khách tiếp cận câu chuyện thông qua sự hiện diện hữu hình, từ đó kích hoạt phản ứng cảm xúc trực tiếp.
Thứ hai, không gian kể chuyện là một phương tiện đặc biệt quan trọng. Các phòng giam, xà lim, hành lang hay khu hành quyết không chỉ là bối cảnh mà chính là một phần của câu chuyện. Cách tổ chức không gian theo tuyến tham quan tạo nên một dòng chảy tự sự, du khách trải nghiệm từ phòng trưng bày, qua trại giam tập thể, rồi đến không giam phòng tử tù, phòng biệt giam… qua những lối đi hẹp, thiếu ánh sáng. Điều này phù hợp với cách tiếp cận trải nghiệm của (Moscardo, 2017) khi câu chuyện được triển khai theo không gian. 
Thứ ba, phương tiện con người bao gồm hướng dẫn viên. Đây là yếu tố mang tính linh hoạt cao, cho phép cá nhân hóa câu chuyện thông qua giọng kể, cảm xúc và cách tương tác. Hướng dẫn viên không chỉ truyền đạt thông tin mà còn đóng vai trò người dẫn chuyện, giúp kết nối các mảnh ghép rời rạc thành một tự sự có ý nghĩa. 
Cuối cùng, các hình thức đa phương tiện như audio guide, hình ảnh tư liệu, phim tài liệu, ánh sáng và âm thanh góp phần tăng cường chiều sâu cảm xúc. Những phương tiện này hỗ trợ tái hiện bối cảnh lịch sử, đồng thời tạo ra trải nghiệm đa giác quan, giúp du khách không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được câu chuyện.
Tóm lại, storytelling tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò được thể hiện thông qua những câu chuyện về tù nhân, những chi tiết đời thường như đói, rét, tra tấn, tinh thấn đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù khiến du khách đồng cảm, dễ dàng bị cuốn vào câu chuyện. Bên cạnh đó, không gian vật lý của Hỏa Lò bao gồm những phòng giam nhỏ, hẹp, với màu sơn hắc ín tạo cảm giác lạnh lẽo, u tối, bí bách, dẫn dắt du khách đến những trải nghiệm cảm xúc tiêu cực điển hình của dark tourism. Storytelling không chỉ bằng lời mà thông qua không gian và sự tiếp xúc của các giác quan cơ thể.
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	Yếu tố storytelling
	Biểu hiện tại Nhà tù Hỏa Lò
	Vai trò đối với trải nghiệm du khách

	Cốt truyện
	Các câu chuyện được triển khai dưới dạng tự sự ngắn gắn với hiện vật và không gian trưng bày. Mô-típ phổ biến gồm: bắt giữ/giam cầm → chịu đựng áp bức → đấu tranh tinh thần → hy sinh/vượt lên nghịch cảnh → kiến tạo ý nghĩa lịch sử.
	Tạo dòng chảy cảm xúc và dẫn dắt quá trình diễn giải lịch sử, chuyển hóa đau thương thành ý nghĩa và ký ức tập thể

	Nhân vật
	Nhân vật là các chiến sĩ cách mạng với những câu chuyện riêng về gia đình, điều kiện sống trong tù…Đồng thời được xây dựng như hình tượng người anh hùng đối lập với hệ thống thực dân áp bức.
	Tăng tính xác thực, thúc đẩy sự đồng cảm và nhập vai cảm xúc; giúp du khách kết nối lịch sử với trải nghiệm con người cụ thể

	Điểm chạm            cảm xúc
	Không gian phòng giam, xà lim, máy chém; các tình huống tra tấn, hành quyết, hy sinh; khoảnh khắc kết thúc mang tính tôn vinh và tưởng niệm
	Kích hoạt phản ứng cảm xúc mạnh như ám ảnh, thương cảm, kính phục; thúc đẩy quá trình thanh tẩy và kiến tạo ý nghĩa trải nghiệm

	Phương tiện           vật chất
	Xiềng xích, cùm chân, máy chém, thư tù nhân và các hiện vật gốc khác.
	Tạo cảm giác chân thực và hiện diện lịch sử; giúp du khách tiếp cận câu chuyện thông qua trải nghiệm trực quan

	Phương tiện không gian
	Phòng giam tập thể, xà lim biệt lập, hành lang tối, khu tử tù; tuyến tham quan được tổ chức theo trình tự không gian
	Tạo bầu không khí áp chế, lạnh lẽo và căng thẳng; góp phần hình thành trải nghiệm nhập vai và cảm xúc đặc trưng của dark tourism

	Phương tiện           con người
	Hướng dẫn viên với giọng kể giàu cảm xúc và khả năng cá nhân hóa câu chuyện
	Kết nối các mảnh ghép lịch sử thành tự sự có ý nghĩa; tăng mức độ tương tác và gắn kết cảm xúc với du khách

	Phương tiện đa phương tiện 
	Audio guide, hình ảnh tư liệu, phim tài liệu, âm thanh và ánh sáng
	Tạo trải nghiệm đa giác quan; hỗ trợ tái hiện bối cảnh lịch sử và tăng chiều sâu cảm xúc


Nguồn: Tác giả
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Quy trình nghiên cứu của luận văn được thực hiện theo 7 bước sau: 
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Nguồn: Tác giả 
Bước 1: Xác định mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 
Các tiêu chí SMART có thể được sử dụng trong việc xác đinh mục tiêu nghiên cứu  (Doody & Bailey, 2015) bao gồm các yếu tố:
Cụ thể (Specific): xác định rõ ràng những gì muốn đạt được.
Đo lường được (Measurable): lượng hóa được các mục tiêu.
Phù hợp (Appropriate): phù hợp với nhu cầu của đối tượng mục tiêu.
Thực tế (Realistic): xem xét nguồn lực có đủ để đạt được mục tiêu hay không.
Có thời hạn (Time-specific): xác định thời điểm đạt được mục tiêu 
Những mục tiêu nghiên cứu này có liên quan chặt chẽ với câu hỏi nghiên cứu. Với định hướng làm nghiên cứu theo phương pháp định tính, câu hỏi nghiên cứu sẽ không cố định ngay từ đầu mà mang bản chất khám phá của nghiên cứu định tính, nên liên tục được xem xét và điều chỉnh lại từ câu hỏi ban đầu để phù hợp với dữ liệu (Cresswell, 2009).
Bước 2: Tổng quan tài liệu
Tác giả thực hiện thu thập tài liệu từ 2 nguồn Scopus và Web of Science, sử dụng công cụ hỗ trợ R và VosViewer để phân nhóm và viết tổng quan theo trắc lượng thư mục và theo nội dung vấn đề. Từ tổng quan các công trình nghiên cứu, tác giả xác định được xu hướng của các nghiên cứu liên quan đến dark tourism và đánh giá vai trò của storytelling trong khoảng trống nghiên cứu có thể được khai thác sâu hơn. Từ đó xác định hướng nghiên cứu cụ thể cho đề tài.
Bước 3: Xây dựng khung phân tích
Dựa trên các lý thuyết liên quan đến storytelling và dark tourism, tác giả đưa ra ba lý thuyết chính: lý thuyết vận chuyển tự sự, lý thuyết tự sự hiện thân và lý thuyết di sản bất đồng làm cơ sở để xây dựng khung phân tích cho bài nghiên cứu. Khung phân tích đi từ những đặc điểm nổi bật của nghệ thuật kể chuyện tác động đến trải nghiệm tự sự của du khách, từ đó hình thành nên cảm nhận của du khách về điểm đến. 
Bước 4: Thiết kế phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp quan sát tham dự và phỏng vấn sâu bán cấu trúc. Quá trình vừa tham gia vừa quan sát các hoạt động và tương tác giúp cung cấp những góc nhìn cần thiết để lý giải cách mà các ý nghĩa văn hóa được kiến tạo (Pritzker & Perrino, 2025). Trong khi đó, phương pháp phỏng vấn sâu giúp phân tích sâu sắc các quan điểm cá nhân, qua đó cho phép khám phá vấn đề một cách toàn diện và chi tiết, đồng thời thu thập được những hiểu biết phong phú gắn liền với ngữ cảnh (Ritchie & Lewis, 2003). Việc xây dựng bộ câu hỏi để phỏng vấn du khách dựa trên sự kết hợp giữa tính cấu trúc và tính linh hoạt của phương pháp này. 
Bước 5: Thu thập dữ liệu 
Tác giả đã thu thập những tài liệu bổ trợ như ảnh chụp không gian, hiện vật, tài liệu trưng bày, nội dung thuyết minh, quan sát hành vi và tương tác của du khách cũng như chính cảm nhân của bản thân trong trải nghiệm tại Nhà tù Hỏa Lò. Cùng với đó, tác giả tiến hành phỏng vấn với du khách nước ngoài và khách Việt Nam để thu thập dữ liệu. Những dữ liệu phỏng vấn này đều được ghi âm lại để ghi nhận ở dạng tự nhiên nhất nhằm đảm bảo sắc thái và ngôn ngữ của chính người tham gia được giữ nguyên ý nghĩa (Ritchie & Lewis, 2003). 
Bước 6: Phân tích dữ liệu
Các dữ liêu phỏng vấn được tiến hành xử lý trên phần mềm Nvivo.
Bước 7: Kết quả nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo
Tác giả hoàn thiện báo cáo dựa trên đề cương nghiên cứu, kết quả phân tích dữ liệu và chỉ ra những hạn chế cũng như hướng nghiên cứu tiếp theo đối với chủ đề nghiên cứu. 
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Nghiên cứu này áp dụng cách tiếp cận hiện tượng học nhằm khám phá cách du khách trải nghiệm, diễn giải và kiến tạo ý nghĩa từ storytelling tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Mục tiêu của cách tiếp cận này là mô tả một cách sâu sắc ý nghĩa của trải nghiệm sống từ góc nhìn của những người đã trực tiếp trải qua hiện tượng đang được nghiên cứu (Tavakol & Sandars, 2014). Cách tiếp cận này phù hợp với bối cảnh nghiên cứu bởi trải nghiệm trong loại hình dark tourism mang tính chủ quan, giàu cảm xúc và gắn với những diễn giải cá nhân. 
Tác giả sử dụng phương pháp quan sát tham gia và phỏng vấn sâu để làm sáng rõ những câu hỏi nghiên cứu trong đề tài về nghệ thuật kể chuyện tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Việc kết hợp các phương pháp này cho phép thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và nhiều góc nhìn khác nhau, từ đó nâng cao độ tin cậy và chiều sâu của phân tích. Trong đó, quan sát tham gia và ghi chép thực địa giúp ghi nhận trải nghiệm trực tiếp trong bối cảnh thực địa, còn phỏng vấn sâu cho phép khai thác cách người tham gia diễn giải và gán ý nghĩa cho trải nghiệm của họ.
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3.3.2.1. Dữ liệu thứ cấp 
Nghiên cứu các tài liệu thứ cấp nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về dark tourism và tác động của storytelling đến cảm nhận trải nghiệm của du khách trong dark tourism. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như sách, tạp chí chuyên ngành thuộc hệ thống Scopus, Web of Science cũng như các bài viết trực tuyến từ fanpage, website của Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Sở Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan báo chí uy tín trong nước.
3.3.2.2. Dữ liệu sơ cấp 
Trong nghiên cứu hiện tượng học, trọng tâm không nằm ở số lượng người tham gia mà ở độ sâu và chất lượng của dữ liệu, thường được thu thập thông qua phỏng vấn và quan sát (Cresswell, 2013). 
Quan sát tham gia: Theo Glesne & Peshkin (1992), quan sát tham gia được xem như một phổ liên tục, trải dài từ chủ yếu là quan sát đến chủ yếu là tham gia. Ở một đầu của phổ là “người quan sát hoàn toàn”, người hầu như không tham gia vào các hoạt động của trải nghiệm. Mức độ tiếp theo là “quan sát như một người tham gia”, chủ yếu vẫn là quan sát nhưng có tham gia hoặc tương tác ở mức hạn chế với đối tượng nghiên cứu. Tiếp đến, “tham gia như một người quan sát” thì tham gia và tương tác khá nhiều với người tham gia nghiên cứu, và quan sát chỉ là một trong nhiều hình thức thu thập dữ liệu. Cuối cùng là “người tham gia hoàn toàn”, tức là vừa là nhà nghiên cứu vừa là một thành viên thực thụ của nhóm được nghiên cứu.
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Nguồn: Glesne & Peshkin, 1992
Quan sát tham gia có thể linh hoạt điều chỉnh tùy theo bối cảnh, khả năng tiếp cận và mục tiêu nghiên cứu (Bow, 2002). Trong luận văn này, tác giả áp dụng mức độ tiếp cận “tham gia như một người quan sát”, tức là tham gia trải nghiệm như khách du lịch, có kết hợp sử dụng audio guide, đồng thời quan sát hành vi, cảm xúc và phản ứng của các du khách khác trong quá trình tham quan. Bên cạnh đó, tác giả cũng thực hiện các tương tác nhẹ như trao đổi, trò chuyện ngắn với du khách khi phù hợp. Cách tiếp cận này cho phép thu thập dữ liệu trong bối cảnh tự nhiên của trải nghiệm, từ đó làm rõ cách storytelling được tiếp nhận và cảm nhận trong thực tế.
Trong giai đoạn thu thập dữ liệu, tác giả đã thực hiện 4 buổi quan sát tham gia, bao gồm 2 buổi vào cuối tuần và 2 buổi trong tuần, nhằm đảm bảo dữ liệu quan sát phản ánh cả những thời điểm có mật độ du khách cao và những thời điểm tương đối yên tĩnh hơn tại Di tích. Trong đó tác giả tham gia hành trình tham quan như một du khách thông thường, tập trung quan sát cả du khách Việt Nam và du khách quốc tế. 
Ghi chép thực địa: Theo LeCompte & Schensul, (2010) ghi chép thực địa là các ghi chép về bối cảnh xung quanh, hành vi, hội thoại, quy trình và cấu trúc thể chế diễn ra trước mắt nhà nghiên cứu. Cách ghi chép fieldnotes phụ thuộc vào câu hỏi nghiên cứu. Trong phạm vi đề tài nghiên cứu về storytelling và trải nghiệm du khách, tác giả đã sử dụng các hình thức fieldnotes sau:
Ghi chép mô tả (Descriptive fieldnotes): ghi lại không gian kể chuyện, nội dung storytelling và hành vi của du khách. 
Ghi chép cảm nhận (Reflective fieldnotes): ghi lại cảm nhận của chính tác giả khi đi qua từng không gian trưng bày. 
Dữ liệu quan sát tham gia được tích hợp với dữ liệu phỏng vấn theo hướng tam giác hóa dữ liệu, được thực hiện qua ba cách: Thứ nhất, dựa trên những quan sát của cá nhân, tác giả chủ động tiếp cận các du khách có những biểu hiện hành vi hoặc phản ứng cảm xúc khác nhau. Sau khi du khách kết thúc chuyến tham quan, tác giả tiếp cận một cách lịch sự, giới thiệu mục đích nghiên cứu và mời tham gia phỏng vấn sâu, đồng thời giải thích rõ du khách có quyền từ chối hoặc dừng tham gia bất kỳ lúc nào trước khi tiến hành phỏng vấn. Cách tiếp cận này cho phép tác giả tiếp cận những du khách có các biểu hiện trải nghiệm khác nhau, bổ sung thêm chiều sâu cho dữ liệu phỏng vấn. Toàn bộ dữ liệu quan sát và phỏng vấn đều đươcj bảo mật và mã hóa. Thứ hai, đối chiếu dữ liệu quan sát với dữ liệu phỏng vấn, qua đó so sánh giữa những gì du khách tự thuật về trải nghiệm, cảm xúc và hành vi với những gì tác giả trực tiếp quan sát được. Việc đối chiếu này cho phép nhận diện sự hội tụ, khác biệt hoặc bổ sung giữa hai nguồn dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào một nguồn thông tin duy nhất. Thứ ba, các ghi chép thực địa được nhập vào NVivo và mã hóa song song với dữ liệu phỏng vấn. Hai nguồn dữ liệu được phân tích trong mối liên hệ với nhau nhằm xác định những chủ đề và phạm trù có sự hội tụ về nội dung. Theo đó, tam giác hóa dữ liệu không chỉ được sử dụng như một bước kiểm chứng mà còn là cách thức tích hợp và diễn giải dữ liệu, giúp làm rõ hiện tượng nghiên cứu từ nhiều góc độ và tăng cường độ sâu, tính toàn diện của diễn giải.
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Nguồn: Tác giả 
	Tác giả đã lập bảng theo dõi dựa trên nhật ký quan sát và phỏng vấn được 9 du khách ngay sau khi họ hoàn thành tour tham quan. Bên cạnh bốn buổi tham quan thực địa có thực hiện quan sát và ghi chép, tác giả còn tiến hành thêm một số buổi đến Di tích Nhà tù Hỏa Lò để tiếp cận ngẫu nhiên du khách và bổ sung các trường hợp tham gia phỏng vấn. Những buổi này không được sử dụng như các phiên quan sát có hệ thống.
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	STT
	Mã du khách
	Không gian quan sát phát hiện
	Hành vi, cảm xúc được ghi nhận tại chỗ

	1
	V06
	Trại giam E & Cachot
	Đứng yên quan sát, nhíu mày, hai tay đan chặt, cơ thể có biểu hiện rùng mình.

	2
	V02 
	Trại giam E
	Bước đi chậm, bàn tay siết chặt, nét mặt căng thẳng 

	3
	N01
	Trại giam E
	Chăm chú quan sát các bức tượng, đứng yên trong một khoảng thời gian trước khi tiếp tục di chuyển

	4
	V10
	Khu máy chém
	Cúi đầu, đứng lặng hơn 3 phút 

	5
	N03 
	Phòng giam tử tù
	Ngay sau khi bước vào phòng, nhanh chóng lùi ra ngoài hành lang biệt giam, nét mặt căng thẳng

	6
	V07 
	Phòng giam nữ
	Đứng khóc, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt 

	7
	N14 
	Phòng giam nữ
	Đứng im lặng trầm ngâm

	8
	N05
	Cống ngầm & đài tưởng niệm
	Cúi người chăm chú quan sát cửa cống ngầm, sau đó đứng mặc niệm tại Đài tưởng niệm

	9
	V13
	Cây bàng cổ thụ 
	Nhẹ nhàng chạm tay vào gốc bàng, sau đó đứng yên và nhắm mắt trong một khoảng thời gian


Nguồn: Tác giả 
Biểu mẫu ghi chép quan sát thực địa được trình bày tại Phụ lục 2 của luận văn. 
Phỏng vấn sâu bán cấu trúc: Phỏng vấn sâu bán cấu trúc được sử dụng nhằm khám phá cách du khách trải nghiệm và diễn giải storytelling tại Di tích. Thứ nhất, trải nghiệm tại các điểm đến thuộc loại hình dark tourism mang tính chủ quan, cảm xúc và cá nhân hóa cao. Phỏng vấn sâu cho phép người tham gia kể lại trải nghiệm bản thân bằng chính ngôn ngữ của mình. Thứ hai, storytelling không chỉ là việc truyền tải thông tin lịch sử mà còn là quá trình dẫn dắt cảm xúc và trí tưởng tượng của du khách. Những yếu tố này chỉ có thể được khai thác hiệu quả thông qua phỏng vấn sâu. Thứ ba, phỏng vấn sâu cũng giúp phát hiện những khía cạnh không dự đoán trước, đặc biệt trong bối cảnh nhạy cảm như Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò. 
Nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn mẫu có chủ đích. Phương pháp này được xem là yếu tố cốt lõi trong nghiên cứu hiện tượng học nhằm mục đích lựa chọn những người tham gia sẵn sàng cung cấp dữ liệu sâu sắc và chi tiết về trải nghiệm của họ (Kelly, 2010; Palinkas và cộng sự, 2015). Trong chọn mẫu có chủ đích, có nhiều chiến lược khác nhau bao gồm: chọn mẫu trường hợp cực đoạn, chọn mẫu biến thiên tối đa, chọn mẫu đồng nhất, chọn mẫu phân tầng… Trong khi chọn mẫu biến thiên tối đa, chọn mẫu trường hợp cực đoan, chọn mẫu cường độ, và chọn mẫu ngẫu nhiên có chủ đích được sử dụng nhằm nhận diện và mở rộng phạm vi biến thiên hoặc sự khác biệt, các chiến lược khác như chọn mẫu đồng nhất, chọn mẫu trường hợp điển hình, chọn mẫu theo tiêu chí, và chọn mẫu dây chuyền được sử dụng để thu hẹp phạm vi biến thiên và tập trung vào các điểm tương đồng. Bên cạnh dó, một số chiến lược nhất định, như chọn mẫu có chủ đích phân tầng hoặc chọn mẫu linh hoạt, phát sinh được thiết kế nhằm đạt được cả hai mục tiêu này (Palinkas và cộng sự, 2015). 
Dựa trên mục tiêu nghiên cứu của luận văn, tác giả lựa chọn hình thức chọn mẫu phân tầng có chủ đích. Cụ thể, mẫu được chia thành hai nhóm chính: (1) du khách Việt Nam và (2) du khách quốc tế. Việc phân tầng này dựa trên giả định rằng bối cảnh văn hóa và lịch sử có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách cá nhân diễn giải và trải nghiệm không gian tưởng niệm lịch sử như Hỏa Lò. Do đó, việc bao gồm cả hai nhóm giúp làm rõ sự tương đồng và khác biệt trong cách kiến tạo ý nghĩa của trải nghiệm (Robinson, 2014). Tác giả cũng kết hợp với chọn mẫu biến thiên tối đa, nhằm đảm bảo sự đa dạng trong mỗi nhóm khách về giới tính, mức độ hiểu biết, quan tâm đến lịch sử và động cơ tham quan. 
Những người tham gia đều được giới thiệu về mục tiêu của nghiên cứu, nắm rõ thời gian và cách thức tiến hành phỏng vấn. Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện và người tham gia có thể ngừng cuộc phỏng vấn lại bất kỳ lúc nào nếu muốn. Tất cả thông tin thu được sẽ được xử lý bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu của luận văn này. Các cuộc phỏng vấn kéo dài từ 25 đến 45 phút, được thực hiện trực tiếp ngay sau khi du khách hoàn thành chuyến tham quan hoặc qua google meet đối với những khách đã từng tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò trong khoảng thời gian 3 tháng trở lại đây. Trong khi việc phỏng vấn ngay tại Di tích giúp bắt trọn cảm xúc sống động và phản ứng tức thì của du khách, phỏng vấn qua Google meet khai thác trải nghiệm ở mức độ hồi tưởng, lắng đọng hơn giúp xem xét những ấn tượng và ý nghĩa nào còn đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí du khách sau một khoảng thời gian. Thời gian thực hiện phỏng vấn kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2026. 
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Bão hòa được xác định là thời điểm trong quá trình thu thập dữ liệu khi không còn xuất hiện thêm vấn đề hoặc hiểu biết mới, và dữ liệu bắt đầu lặp lại, khiến việc thu thập thêm dữ liệu trở nên không cần thiết, qua đó cho thấy quy mô mẫu đã đạt mức đầy đủ (M. Hennink & Kaiser, 2022). Bão hòa là một chỉ báo quan trọng cho thấy mẫu nghiên cứu là phù hợp với hiện tượng được nghiên cứu, dữ liệu đã phản ánh được sự đa dạng, chiều sâu và các sắc thái của vấn đề, từ đó đảm bảo tính giá trị nội dung (Francis và cộng sự, 2010). Tuy nhiên, không có con số chuẩn cho số mẫu đạt được mức bão hòa trong nghiên cứu định tính, mà phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, độ phức tạp của chủ đề và tính đồng nhất của mẫu. Các phương pháp đánh giá bão hòa bao gồm: đếm tần suất mã, so sánh theo nhóm dữ liệu, dựa trên tiêu chí dừng, sử dụng các nhóm mã ở cấp độ chủ đề thay vì chỉ đếm mã lẻ, và ý nghĩa của mã (M. Hennink & Kaiser, 2022). Với phỏng vấn sâu, khoảng 9-12 cuộc phỏng vấn có thể đạt 88-92% mã; 11-14 phỏng vấn đạt 90% chủ đề (Guest và cộng sự, 2006), 16-24 phỏng vấn đạt bão hòa về ý nghĩa sâu (M. M. Hennink và cộng sự, 2019). Bên cạnh đó, mặc dù sử dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá bão hòa, các bộ dữ liệu khác nhau, mục tiêu bão hòa khác nhau (mã hay nhóm chủ đề), cũng như các quần thể nghiên cứu đồng nhất và không đồng nhất, các nghiên cứu vẫn đạt bão hòa trong một khoảng số lượng phỏng vấn khá hẹp, trung bình khoảng 12-13 cuộc phỏng vấn là đủ để đạt bão hòa (M. Hennink & Kaiser, 2022). Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng cho rằng, dù có sự hội tụ về số lượng phỏng vấn hoặc nhóm thảo luận cần thiết, không nên sử dụng các con số này như cỡ mẫu chung cho mọi nghiên cứu định tính hoặc để biện minh cho các nghiên cứu được thiết kế kém. Thay vào đó, các kết quả này nên được xem như hướng dẫn ban đầu, cần được điều chỉnh dựa trên đặc điểm cụ thể của từng nghiên cứu.
Braun & Clarke, (2021) cho rằng, cụm từ “điểm bão hòa” không phải lúc nào cũng phù hợp với phân tích chủ đề. Theo tác giả, trong phân tích chủ đề, luôn có thể tạo ra diễn giải mới, cũng như luôn có thể nhìn dữ liệu theo góc nhìn khác. Việc thu thập dữ liệu dừng lại khi đã đạt được đến độ phong phú dữ liệu dựa trên cảm nhận chủ quan của nhà nghiên cứu. Tính chủ quan này trong phân tích chủ đề thay vì bị coi là thiên kiến lại được xem là nguồn lực sinh ra tri thức (Braun & Clarke, 2021). 
[bookmark: _Toc238457900]Quá trình thu thập dữ liệu được tiến hành song song với việc mã hóa dữ liệu,  thực hiện cho đến khi bộ dữ liệu có đủ chiều sâu, độ phong phú và tính đa dạng nhất định nhằm giải quyết một cách có ý nghĩa các câu hỏi nghiên cứu. Kết quả là, sau 12 cuộc phỏng vấn với du khách Việt Nam và 14 cuộc phỏng vấn vói du khách nước ngoài, tác giả nhận thấy không có phát sinh các mã mới. Để củng cố mức độ tin cậy của dữ liệu, tác giả tiếp tục thực hiện thêm 3 cuộc phỏng vấn với du khách Việt và 3 cuộc phỏng vấn với du khách nước ngoài. Kết quả của các cuộc phỏng vấn bổ sung cũng không phát hiện thêm mã hoặc nhóm chủ đề mới. Cuối cùng tác giả dừng ở 32 cuộc phỏng vấn, bao gồm 15 cuộc phỏng vấn đối với khách Việt Nam và 17 cuộc phỏng vấn với khách nước ngoài.
[bookmark: _Toc239490650][bookmark: _Toc239666641]
Bảng 3.3. Thông tin du khách Việt Nam tham gia phỏng vấn 
	Mã số 
	Giới Tính 
	Tuổi 
	Nghề nghiệp 

	V01
	Nữ
	30
	Giảng viên đại học

	V02
	Nữ
	26
	Nhân viên văn phòng

	V03
	Nữ
	22
	Sinh viên

	V04
	Nam
	28
	Chuyên viên nghiên cứu 

	V05
	Nữ
	30
	Nội trợ 

	V06
	Nữ
	37
	Giáo viên THPT

	V07
	Nữ
	38
	Phóng viên xã hội 

	V08
	Nữ
	26
	Nhân viên văn phòng 

	V09
	Nữ
	42
	Kinh doanh tự do 

	V10
	Nam 
	35
	Kỹ sư 

	V11
	Nam 
	28
	Lao động tự do 

	V12
	Nam 
	22
	Sinh viên 

	V13
	Nam 
	40
	Công chức

	V14
	Nữ 
	32
	Công chức 

	V15
	Nam 
	37
	IT 


Nhóm mẫu nghiên cứu du khách Việt Nam gồm 15 người tham gia với cơ cấu giới tính 9 nữ (60%), 6 nam (40%). Độ tuổi trải dài từ 22 đến 42, trung bình khoảng 31,5 tuổi.
[bookmark: _Toc238457901][bookmark: _Toc239490651][bookmark: _Toc239666642]Bảng 3.4. Thông tin du khách nước ngoài tham gia phỏng vấn
	Mã số 
	Giới tính
	Tuổi 
	Quốc tịch

	N01
	Nữ
	30
	Anh

	N02
	Nữ
	33 
	Pháp 

	N03
	Nữ
	31
	Ireland 

	N04
	Nữ
	20
	Đan Mạch 

	N05
	Nam
	21  
	Nhật Bản 

	N06
	Nữ
	30
	Mỹ

	N07
	Nam 
	40
	Philippine 

	N08
	Nữ
	37
	Philippine

	N09
	Nữ
	60 
	Úc

	N10
	Nam
	63
	Canada

	N11
	Nam
	26
	Hàn Quốc 

	N12
	Nam
	24
	Úc 

	N13
	Nam 
	48
	Mỹ 

	N14
	Nữ 
	32
	Đức 

	N15
	Nam
	28
	Đức 

	N16
	Nam
	34
	Pháp 

	N17
	Nữ
	29
	Pháp 


Nhóm mẫu nghiên cứu gồm 17 khách tham quan quốc tế, với 9 nữ (52.9%), 8 nam (47.1%).  Độ tuổi dao động từ 20 đến 63, trung bình khoảng 34,5 tuổi và đến từ 11 quốc gia khác nhau. 
[bookmark: _Toc243490547]3.3.4. Độ tin cậy của dữ liệu 
	Theo Creswell & Miller, (2000), có 9 phương pháp kiểm tra độ tin cậy trong nghiên cứu định tính, bao gồm: tam giác hóa dữ liệu, tìm kiếm bằng chứng phản chứng, tính phản tư của nhà nghiên cứu, kiểm tra với người tham gia, cắm chốt lâu dài trên thực địa, hợp tác với người tham gia, viết nhật ký kiểm toán, mô tả đậm nét, chi tiết, và phản biện đồng nghiệp.
	Trong phạm vi của nghiên cứu này, tác giả đã áp dụng 5 phương pháp dưới đây để kiểm soát và chứng minh độ tin cậy cho dữ liệu:
(1) Tam giác hóa: 
Kết hợp tam giác hóa phương pháp bao gồm phỏng vấn sâu và quan sát tham gia cùng với tam giác hóa nguồn dữ liệu từ du khách Việt Nam và du khách quốc tế. Tác giả đối chiếu giữa lời tự thuật trong bài phỏng vấn với hành vi thực tế ghi nhận tại 4 buổi quan sát thực địa, đồng thời nhập cả bản gỡ băng phỏng vấn và ghi chép thực địa vào NVivo để mã hóa song song. Thao tác này giúp kiểm chứng tính nhất quán và loại bỏ thiên lệch của một phương pháp đơn lẻ.
(2) Tìm kiếm bằng chứng phản chứng:
Tác giả đã chủ động rà soát, lưu giữ và phân tích các trường hợp có ý kiến hoặc trải nghiệm mâu thuẫn với xu hướng chung. Thay vì cố gắng đưa dữ liệu về một mô hình hoàn hảo, tác giả phân tích sâu các góc nhìn trái chiều, ví dụ như mong muốn thêm góc nhìn đa chiều về tù binh Mỹ của du khách N04 hay cảm giác ít mới lạ của du khách V07 do từng đi nhà tù Phú Quốc. Việc giải thích các trường hợp ngoại lệ nhằm mục đích thể hiện tính chân thực và đa dạng của dữ liệu.
(3) Tính phản tư của nhà nghiên cứu:
Sử dụng ghi chép cảm nhận trong quá trình thực địa. Tác giả đã ghi lại cảm xúc, ấn tượng và phản ứng cá nhân khi bước qua từng phân khu trưng bày nhằm tự nhận thức và kiểm soát các định kiến hay giả định chủ quan trong quá trình tiếp cận du khách và mã hóa.
(4) Mô tả đậm nét, chi tiết:
Tác giả đã cố gắng tái hiện chi tiết không gian, bối cảnh thực địa và thực hiện trích dẫn nguyên văn lời nói của du khách. Điều này cho phép độc giả tự thẩm định tính hợp lý của các diễn giải. 
(5) Viết nhật ký kiểm toán:
Tác giả đã thực hiện lưu trữ minh bạch và có hệ thống toàn bộ tiến trình xử lý dữ liệu sơ cấp. Tác giả lưu lại 32 bản phiên âm phỏng vấn nguyên văn, 4 biên bản quan sát thực địa, nhật ký cảm nhận và lịch sử điều chỉnh/gộp/tách các mã chủ đề trên phần mềm NVivo theo quy trình 6 bước của Braun & Clarke.
[bookmark: _Toc243490548]3.3.5. Phân tích dữ liệu  
Dữ liệu thu thập được phân tích bằng phần mềm Nvivo sử dụng phương pháp phân tích chủ đề tập trung vào cách du khách diễn giải và kiến tạo ý nghĩa từ storytelling tại Nhà tù Hỏa Lò. Cách tiếp cận này cho phép khám phá không chỉ nội dung trải nghiệm của du khách mà còn cách họ sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc, ký ức, nhận thức lịch sử và những ý nghĩa xã hội gắn với điểm đến dark tourism này.
Dữ liệu nghiên cứu bao gồm các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với du khách Việt Nam và du khách quốc tế đã tham gia trải nghiệm tham quan tại Hỏa Lò. Tất cả các cuộc phỏng vấn đều được ghi âm và phiên âm nguyên văn. Các bản phiên âm chủ yếu tập trung vào nội dung ngữ nghĩa của lời nói thay vì các chi tiết vi mô trong hội thoại như ngắt nghỉ, cao độ giọng nói, bởi mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu là khám phá các mảng ý nghĩa và các luồng nhận thức, cảm xúc của du khách thông qua phân tích chủ đề. Những người tham gia được mã hóa bằng ký hiệu nhằm đảm bảo tính ẩn danh.
Quá trình phân tích dữ liệu được thực hiện theo sáu bước của (Braun & Clarke, 2006). Bước đầu tiên là làm quen với dữ liệu, trong đó các bản phiên âm được đọc đi đọc lại nhiều lần nhằm giúp tác giả hiểu sâu dữ liệu. Ở giai đoạn này, sự chú ý đặc biệt được đặt vào cách du khách kể lại trải nghiệm storytelling, những cảm xúc nổi bật, cách họ mô tả không gian Hỏa Lò và cách họ diễn giải các câu chuyện lịch sử được truyền tải.
Bước thứ hai là tạo mã ban đầu. Ở bước này, các đơn vị ý nghĩa liên quan đến storytelling trong 32 bản gỡ băng phỏng vấn sâu và 4 biên bản quan sát thực địa được xác định và gán mã nhằm hệ thống hóa dữ liệu. Tác giả sử dụng phương pháp mã hóa kết hợp bao gồm cả mã hóa suy diễn dựa trên lý thuyết và mã hóa quy nạp dựa trên dữ liệu.
Mã hóa suy diễn: Các mã ban đầu được xây dựng dựa trên khung lý thuyết và khung phân tích đã trình bày ở Chương 2. Dữ liệu được rà soát để nhận diện các nội dung phù hợp với ba hướng lý thuyết chính. Với lý thuyết vận chuyển tường thuật, tác giả tập trung nhận diện sự nhập tâm, thấu cảm và hình dung của du khách khi tiếp nhận câu chuyện. Với lý thuyết tự sự hiện thân, các mã tập trung vào phản ứng của cơ thể và giác quan, cũng như sự tương tác trực tiếp của du khách với không gian và hiện vật. Với lý thuyết di sản bất đồng, tác giả nhận diện những biểu hiện liên quan đến cách du khách diễn giải, trao đổi và phản tư về các vấn đề như chiến tranh, hòa bình và nhân quyền.
Mã hóa quy nạp: Bên cạnh các mã được xây dựng từ lý thuyết, tác giả cho phép những mã mới xuất hiện trực tiếp từ dữ liệu. Các biểu hiện và trải nghiệm được du khách mô tả hoặc thể hiện trong quá trình tham quan, như im lặng, rơi nước mắt, đứng bất động, nhu cầu kết nối tâm linh tại Đài tưởng niệm, chạm vào gốc cây bàng, nhặt lá bàng hoặc đề xuất sử dụng công nghệ VR/AR, đều được xem xét và mã hóa khi có ý nghĩa đối với nghiên cứu.
Việc kết hợp hai cách tiếp cận giúp quá trình phân tích vừa đảm bảo sự nhất quán với khung lý thuyết, vừa tạo điều kiện để những phát hiện mới từ dữ liệu thực tế được ghi nhận. Các mã ban đầu sau đó được tiếp tục xem xét, so sánh và nhóm lại thành các chủ đề ở những bước phân tích tiếp theo.
Bước thứ ba là tìm kiếm chủ đề. Các mã sau đó được so sánh liên tục giữa các cuộc phỏng vấn nhằm tìm kiếm những mô thức lặp lại cũng như sự khác biệt trong cách du khách diễn giải trải nghiệm. Từ đó, các mã được nhóm lại thành những chủ đề lớn và chủ đề phụ phản ánh cách du khách kiến tạo ý nghĩa từ storytelling tại Hỏa Lò. Một nhóm “khác” cũng được tạo ra để lưu giữ các mã chưa rõ thuộc về chủ đề nào trong giai đoạn đầu của quá trình phân tích.
Bước thứ tư là rà soát chủ đề. Ở bước này, tác giả rà soát và điều chỉnh các chủ đề được hình thành ở Bước 3 nhằm đảm bảo tính thống nhất trong từng chủ đề và sự khác biệt giữa các chủ đề. Quá trình rà soát được thực hiện trên cả các đoạn dữ liệu đã mã hóa và toàn bộ dữ liệu nghiên cứu. Tác giả đồng thời kiểm tra các trường hợp có ý kiến hoặc trải nghiệm khác với xu hướng chung để đảm bảo kết quả phản ánh sự đa dạng trong trải nghiệm của du khách. Các dữ liệu khác biệt này được giữ lại và đưa vào phân tích. Bên cạnh đó, dữ liệu phỏng vấn được đối chiếu với các ghi chép quan sát thực địa để kiểm tra sự tương đồng và khác biệt giữa lời kể và hành vi của du khách. Các quyết định điều chỉnh, gộp hoặc đổi tên chủ đề được cân nhắc đảm bảo phù hợp với dữ liệu và phản ánh tương đối đầy đủ trải nghiệm của du khách. 
Bước thứ năm là xác định và đặt tên chủ đề. Ở giai đoạn này, nhà nghiên cứu phân tích sâu hơn nội dung cốt lõi của từng chủ đề, làm rõ mỗi chủ đề đang kể câu chuyện gì và chúng liên hệ như thế nào với các câu hỏi nghiên cứu. Việc xây dựng chủ đề không chỉ dựa trên tần suất xuất hiện mà còn dựa trên mức độ quan trọng của chủ đề trong việc giải thích trải nghiệm du khách. Braun & Clarke, (2006) nhấn mạnh rằng một chủ đề không nhất thiết phải xuất hiện nhiều lần mới trở nên quan trọng, mà cần phản ánh được những khía cạnh có ý nghĩa liên quan đến câu hỏi nghiên cứu. Ví dụ, Clarke & Kitzinger, (2004) trong nghiên cứu về các gia đình đồng tính trên talk show đã xác định sáu chủ đề chính, trong đó có những chủ đề chỉ xuất hiện ở 2/26 chương trình nhưng vẫn được xem là quan trọng vì phản ánh cách các gia đình đồng tính bình thường hóa hình ảnh của mình. Tương tự, trong nghiên cứu này, có chủ đề dù xuất hiện ít nhưng vẫn mang giá trị phân tích sâu sắc, đó là, mức độ nhập vai của du khách phụ thuộc vào kinh nghiệm trải nghiệm và sự sẵn sàng gia nhập vào trải nghiệm của du khách.  
Bước cuối cùng là viết báo cáo phân tích với mục tiêu trình bày câu chuyện dữ liệu theo cách logic, mạch lạc và thuyết phục. Nghiên cứu không xem các phát biểu của du khách như sự phản ánh hoàn toàn khách quan về thực tế, mà quan tâm đến cách các ý nghĩa về lịch sử, ký ức, đau thương và bản sắc dân tộc được kiến tạo thông qua storytelling và trải nghiệm tham quan. Nói cách khác, trọng tâm của nghiên cứu không phải là xác định storytelling tại Hỏa Lò hiệu quả đến mức nào, mà là khám phá storytelling tạo ra những diễn ngôn và ý nghĩa gì đối với du khách.
Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tiếp cận storytelling như một thực hành diễn ngôn mang tính cảm xúc và ý thức hệ. Phân tích chú ý đến cách storytelling tại Hỏa Lò có thể nhân văn hóa lịch sử, tạo sự đồng cảm với các tù nhân cách mạng, tái hiện ký ức chiến tranh, củng cố bản sắc dân tộc hoặc định hình cách du khách hiểu về quá khứ. Đồng thời, nghiên cứu cũng xem xét sự khác biệt trong diễn giải storytelling giữa du khách Việt Nam và du khách quốc tế nhằm làm rõ vai trò của bối cảnh văn hóa và ký ức xã hội trong trải nghiệm dark tourism.
[bookmark: _Toc243490549]Tiểu kết chương 3
Chương 3 đã trình bày toàn diện bối cảnh, quy trình và phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong luận văn về storytelling tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Chương này đã khái quát bối cảnh nghiên cứu thông qua việc giới thiệu lịch sử hình thành, quá trình chuyển đổi chức năng và vai trò hiện nay của Di tích trong phát triển du lịch, đặc biệt trong loại hình dark tourism. Bên cạnh đó, các không gian trưng bày và những yếu tố storytelling đang được triển khai tại Di tích cũng được phân tích chi tiết, cho thấy cách các câu chuyện lịch sử được cấu trúc, truyền tải và tạo ra các điểm chạm cảm xúc nhằm tác động đến trải nghiệm và nhận thức của du khách.
Tiếp theo, chương đã mô tả quy trình nghiên cứu gồm 7 bước, từ xác định mục tiêu, tổng quan tài liệu, xây dựng khung phân tích, thiết kế phương pháp, thu thập và phân tích dữ liệu, đến hoàn thiện báo cáo. Quy trình này đảm bảo tính logic và chặt chẽ trong việc triển khai nghiên cứu định tính, đồng thời gắn kết chặt chẽ với câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu đề ra.
Về phương pháp nghiên cứu, luận văn sử dụng cách tiếp cận hiện tượng học nhằm khám phá trải nghiệm mang tính chủ quan và cảm xúc của du khách. Hai phương pháp chính được áp dụng là quan sát tham gia và phỏng vấn sâu bán cấu trúc, giúp thu thập dữ liệu đa chiều từ cả trải nghiệm thực địa và diễn giải cá nhân của người tham gia. Dữ liệu được thu thập từ cả nguồn thứ cấp và sơ cấp, với tổng cộng 32 cuộc phỏng vấn, đảm bảo sự đa dạng và sâu sắc của thông tin.
Cuối cùng, chương đã trình bày phương pháp phân tích dữ liệu thông qua phân tích chủ đề theo quy trình 6 bước của Braun& Clarke dựa trên phần mềm Nvivo hỗ trợ quá trình mã hóa để làm rõ các chủ đề liên quan đến cách du khách trải nghiệm và kiến tạo ý nghĩa từ storytelling tại Di tích. 
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Thông qua phân tích dữ liệu, tác giả đúc rút ra 5 chủ để chính sau, bao gồm:
Ba chủ đề thể hiện sự tương đồng trong trải nghiệm tự sự giữa du khách Việt Nam và du khách quốc tế: (1) Mức độ nhập vai của du khách được hình thành chủ yếu thông qua yếu tố không gian; (2) Cảm xúc của du khách biến đổi theo hành trình không gian trải nghiệm; (3) Storytelling góp phần quan trọng trong việc giúp du khách tiếp nhận và kiến tạo ý nghĩa lịch sử.
Hai chủ đề phản ánh rõ sự khác biệt giữa hai nhóm khách này: (4) Sự khác biệt trong nhận thức và diễn giải lịch sử dưới góc nhìn chính trị và bối cảnh văn hóa khác nhau; (5) Sự khác biệt trong xu hướng cảm xúc giữa sự đánh giá mang tính khách quan và sự đồng cảm dựa trên bản sắc dân tộc. 
[bookmark: _Toc243490551]4.1. Sự tương đồng trong trải nghiệm tự sự của du khách Việt Nam và quốc tế 
[bookmark: _Toc243490552]4.1.1. Mức độ nhập vai của du khách được hình thành từ sự tương tác giữa trải nghiệm hiện thân không gian và nội dung tự sự 
Mức độ nhập vai của du khách tại Di tích Hỏa Lò được kiến tạo bởi cơ chế tương tác song hành giữa hai yếu tố không gian và nội dung tự sự. Trong đó, không gian vật lý (ánh sáng mờ tối, tường sơn hắc ín, phòng biệt giam chật hẹp, hiện vật gốc) giữ vai trò kích hoạt phản ứng thể lý, giác quan ban đầu (như cảm giác ngột ngạt, rùng mình, lạnh sống lưng). Tiếp đó, nội dung tự sự truyền tải qua audio guide và bảng biểu đóng vai trò định hình nhận thức và neo giữ ý nghĩa lịch sử, giúp chuyển hóa các kích thích cơ thể bộc phát thành sự thấu hiểu cụ thể về sự kiện và con người trong quá khứ theo lý thuyết vận chuyển tường thuật.
Thứ nhất, ánh sáng và bầu không khí u tối tại các khu vực phòng giam đóng vai trò như một giao diện giác quan trực tiếp, đánh thức cơ thể du khách trước khi nhận thức lý trí bắt đầu hoạt động. Việc điều chỉnh ánh sáng ở mức tối thiểu tạo nên bầu không khí u tối, ngột ngạt, là yếu tố cốt lõi giúp du khách cảm thấy như bị cuốn vào câu chuyện. Du khách N09 cho biết họ như cảm nhận được sự hiện diện của các tù nhân ngay trong không khí nơi đây. Du khách V06 mô tả các phòng biệt giam nhỏ, kín, ánh sáng mờ khiến mình khó thở, rùng mình, và càng khó hình dung những gì tù nhân thực sự đã chịu đựng. Du khách V02 cũng cho biết bóng tối và ánh sáng mờ khiến họ run, rợn người và căng thẳng ngay khi bước vào. Thêm vào đó, việc phục dựng nguyên hiện trạng những bức tường sơn hắc ín đen bóng giúp người tham quan cảm nhận rõ bối cảnh quá khứ, như du khách V04 nhận xét rằng các gam màu tối tạo cảm giác nặng nề và ngột ngạt.
Thứ hai, sự hiện diện của các hiện vật trực quan và tượng mô phỏng. Các bức tượng kích thước thật và hiện vật gốc có tác động thị giác mạnh, kích hoạt sự đồng cảm và trí tưởng tượng của du khách. Du khách N01 cho biết cảnh các mô hình tù nhân bị xiềng xích ở đầu hành trình giúp họ dễ hình dung nỗi đau mà tù nhân đã trải qua. Du khách V02 cho thấy hình ảnh những tù nhân gầy guộc, tiều tụy để lại cảm giác ám ảnh. Những hiện vật như máy chém tạo ấn tượng cảm xúc đặc biệt mạnh, như du khách V10 chia sẻ:
“Tại đây vẫn còn những chiếc hòm dùng để đựng phần đầu và thi thể của tù nhân sau khi hành quyết, cùng với thông tin về việc chiếc máy chém có thể tháo rời và được thực dân đưa đi nhiều nơi để xử tử các chiến sĩ cách mạng. Những hiện vật ấy tạo cho mình cảm giác rất ám ảnh và chân thực, khiến câu chuyện lịch sử trở nên sống động hơn, đồng thời khơi gợi sự xúc động và đồng cảm mạnh mẽ” (V10).
Chia sẻ này cho thấy hiện vật không tác động một cách độc lập mà luôn đi kèm nội dung tự sự, cụ thể là “thông tin về việc chiếc máy chém có thể tháo rời và được thực dân đưa đi nhiều nơi để xử tử các chiến sĩ cách mạng”. Sự kết hợp này khiến câu chuyện lịch sử trở nên sống động hơn: hiện vật cung cấp bằng chứng vật chất, còn nội dung tự sự cung cấp bối cảnh và ý nghĩa cho bằng chứng đó.
Thứ ba, cấu trúc vật lý của các phòng giam nhỏ hẹp. Du khách cảm thấy chấn động khi bước vào các phòng biệt giam vì sự nhỏ bé và điều kiện sống tồi tàn của chúng. Du khách N03 cho biết trước đó chưa bị choáng ngợp, nhưng khi bước vào buồng tử tù, họ cảm nhận rõ sự sợ hãi, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn rời đi ngay . Du khách V13 cho biết đứng trong những không gian chật hẹp ấy, họ dễ hình dung về những người từng bị giam giữ và liên tục suy ngẫm suốt chuyến tham quan.
Thứ tư, sự kết hợp đa giác quan tạo nên bầu không khí tâm linh và đầy cảm xúc. Bên cạnh thị giác, các giác quan khác cũng được huy động để tăng mức độ nhập vai. Cách bố trí bảng biểu, infographic trực quan và có tính thẩm mỹ cao giúp thông tin liên kết chặt chẽ với không gian, tạo điều kiện cho du khách dễ tiếp cận và ghi nhớ lâu hơn. Du khách V01 nhấn mạnh điểm khác biệt của Hỏa Lò là các panel, infographic, bản đồ không chỉ cung cấp thông tin mà còn được bố trí có chủ đích, liên kết với nhau và định hướng trải nghiệm. Hệ thống audio guide cũng được đánh giá cao nhờ giọng đọc truyền cảm, như V06 cho biết việc đứng trong không gian ấy và nghe thuyết minh đầy cảm xúc khiến họ xúc động và bị cuốn vào câu chuyện lịch sử.
Chia sẻ của V01 và V06 cho thấy rõ vai trò của nội dung tự sự bên cạnh không gian. Bảng biểu minh họa và audio guide mang nội dung câu chuyện được thiết kế để gắn trực tiếp vào không gian du khách đang đứng. Nhờ đó nội dung tự sự không tồn tại tách rời như một văn bản để đọc, mà được kích hoạt đồng thời với trải nghiệm không gian, giúp du khách vừa cảm nhận vừa hiểu ý nghĩa lịch sử của những gì mình đang cảm nhận. Một số du khách có những cảm giác cơ thể rất rõ ràng và ám ảnh: V01 cảm nhận được cái lạnh khi vào phòng giam, V14 thấy ngột ngạt, khó thở và ớn lạnh, còn V08 “hơi đơ” một lúc khi đứng nhìn các bức tượng hình người trong nhà giam.
Việc giữ gìn và phục dựng khéo léo bối cảnh vật lý (nhà tù thực, xiềng xích, máy chém…) kết hợp với thiết kế ánh sáng, âm thanh có chủ đích đã biến Di tích Hỏa Lò thành một không gian trải nghiệm, nơi du khách không chỉ là người xem mà còn cảm thấy mình như một nhân chứng của quá khứ. Du khách N06 cho rằng dù không ai có thể thực sự thấu hiểu trải nghiệm của tù nhân, cách thiết kế không gian vẫn giúp người tham quan kết nối cảm xúc sâu sắc hơn với lịch sử. 
Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy mức độ nhập vai và kiến tạo ý nghĩa không diễn ra đồng đều giữa các du khách. Một số người có sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ, trong khi những người khác tiếp cận trải nghiệm theo hướng quan sát hoặc học hỏi lịch sử đơn thuần. Du khách V04 cho rằng cách truyền tải tại Di tích chưa có điểm nhấn hay yếu tố wow đủ mạnh để tạo ấn tượng lâu dài, còn V07 thấy trải nghiệm khá bình thường vì từng tham quan một di tích nhà tù khác ở Phú Quốc với nhiều yếu tố tương tự.
Có thể thấy, mức độ nhập vai của du khách tại Hỏa Lò được kiến tạo từ sự kết hợp giữa không gian vật lý, trải nghiệm đa giác quan và nội dung tự sự được truyền tải song song qua audio guide, bảng biểu và hướng dẫn viên. Cơ thể và giác quan đóng vai trò là kênh tiếp nhận giúp quá khứ có thể cảm nhận ngay tại chỗ, còn nội dung tự sự neo giữ và định hình ý nghĩa cho những cảm giác ấy, biến cái lạnh lẽo, ngột ngạt hay ám ảnh mơ hồ thành sự thấu hiểu cụ thể về một con người, một sự kiện lịch sử. Hai nhóm yếu tố này không tách rời mà liên tục đan xen trong suốt hành trình tham quan, cùng phối hợp để tạo nên trải nghiệm nhập vai trọn vẹn. Tuy nhiên, mức độ nhập vai không đồng nhất giữa mọi du khách. Điều này cho thấy sự kết nối cảm xúc không chỉ phụ thuộc vào cách thức truyền tải câu chuyện tại Di tích mà còn chịu ảnh hưởng bởi nền tảng trải nghiệm và cách tiếp nhận của từng du khách.
[bookmark: _Toc239618906][bookmark: _Toc239666651]Bảng 4.1. Tổng hợp chủ đề phụ, mã hóa và trích dẫn minh họa
	STT
	Chủ đề phụ (Sub-theme)
	Mã hóa (Code)
	Trích dẫn minh họa

	1
	Ánh sáng và bầu không khí không gian
	Ánh sáng mờ tối tạo cảm giác ngột ngạt, ám ảnh
	Bạn có thể cảm nhận sự hiện diện của những tù nhân vẫn còn ở đây, len lỏi trong bầu không khí bao trùm khắp không gian. (N09) 

	2
	Hiện vật trực quan và tượng mô phỏng
	Hiện vật kích hoạt sự đồng cảm và trí tưởng tượng
	Những hình ảnh đó khiến tôi dễ hình dung hơn về những gì các tù nhân đã phải trải qua, đồng thời cảm nhận rõ nỗi đau và sự khổ cực mà họ từng chịu đựng. (N01)

	3
	Cấu trúc vật lý của phòng giam nhỏ hẹp
	Không gian phòng giam gây chấn động cảm xúc tức thời
	Ngay khi bước vào căn phòng ấy, tôi có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm không gian... tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó. (N03)

	4
	Kết hợp đa giác quan qua bảng biểu và audio guide
	Nội dung tự sự kiến tạo ý nghĩa cho trải nghiệm 
	Khi được trực tiếp đứng trong không gian ấy và lắng nghe giọng thuyết minh đầy cảm xúc, em thực sự cảm thấy rất xúc động và bị cuốn vào câu chuyện lịch sử. (V06)

	5
	Phản ứng cơ thể tức thời
	Cảm giác lạnh, ngột ngạt, rùng mình 
	Mình đứng đấy cũng thấy ngột ngạt, khó thở và có chút rùng mình, ớn lạnh. (V14)

	6
	Sự khác biệt cá nhân trong mức độ nhập vai
	Trải nghiệm tương tự trước đó làm giảm cảm giác mới lạ
	Trước đó mình cũng từng đi một nơi ở Phú Quốc... nên kiểu mình cũng đã có trải nghiệm tương tự rồi. (V07)


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu phỏng vấn 
[bookmark: _Toc243490553]4.1.2. Cảm xúc của du khách thay đổi theo hành trình không gian và mạch tự sự của trải nghiệm  
Với một số du khách, cảm xúc tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò thay đổi theo từng phân khu và hành trình di chuyển trong không gian trưng bày. Sự thay đổi này không chỉ do vị trí vật lý tạo ra mà còn song hành với sự dịch chuyển của chính nội dung tự sự được trình bày tại mỗi khu vực. Mỗi phân khu tương ứng với một giai đoạn khác nhau trong câu chuyện của Hỏa Lò: từ cảnh giam giữ chung đến hành quyết, đến số phận những người phụ nữ và trẻ em, và câu chuyện về những tù binh Mỹ trong Hanoi Hilton. Không gian vật lý đóng vai trò là bối cảnh cho câu chuyện, còn nội dung tự sự đóng vai trò là mạch truyện dẫn dắt cảm xúc của du khách theo trình tự đó. Trong khi 4.1.1 phân tích cường độ và cơ chế nhập vai theo từng loại tác nhân kích thích, mục này tập trung vào quỹ đạo cảm xúc: sự chuyển dịch giữa các trạng thái cảm xúc cụ thể khi du khách di chuyển qua từng khu vực.
Tại khu vực giam giữ chung ngay sau phòng trưng bày, du khách thường lập tức cảm thấy một bầu không khí u tối, lạnh lẽo. Khi nhìn thấy các tượng mô phỏng tù nhân bị xiềng xích, cảm xúc chuyển sang xót xa, đau lòng và cảm thương sâu sắc cho những nỗi đau mà tù nhân đã phải chịu đựng. Du khách N08 cho biết việc thấy tù nhân bị xiềng chân, không thể tự do đi lại hay đi vệ sinh, cùng thân hình gầy gò, suy dinh dưỡng, khiến họ vô cùng thương xót và đau lòng.
Tại khu vực trưng bày máy chém, nhiều du khách cảm thấy sợ hãi, kinh khiếp, như N06 chia sẻ:
“Tôi không nhớ chính xác tên của khu vực đó, nhưng nơi tái hiện cảnh hành quyết bằng máy chém thực sự gây ám ảnh rất mạnh đối với tôi. Tôi cảm thấy sốc, sợ hãi và vô cùng đau lòng. Khi đứng trong không gian ấy, tôi gần như có thể hình dung được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà những tù nhân phải trải qua trong những giây phút cuối cùng của họ. Điều khiến tôi xúc động nhất là đây không phải là kiểu hình ảnh thường thấy trong các bảo tàng thông thường. Cách tái hiện chân thực và đầy ám ảnh của không gian khiến trải nghiệm trở nên rất mạnh về mặt cảm xúc và để lại ấn tượng sâu sắc” 
Cũng tại khu vực này, có du khách biểu đạt niềm xúc động và biết ơn sâu sắc: V09 cho biết đứng trước máy chém và nghe những câu chuyện được kể, họ cảm thấy trân trọng và ngưỡng mộ sự hy sinh của những người đi trước. Chia sẻ này cho thấy rõ vai trò của nội dung tự sự. Việc nghe được những câu chuyện đó đã tạo nên cảm giác trân trọng và ngưỡng mộ. Nếu thiếu phần nội dung được kể lại, hiện vật máy chém có thể chỉ gợi cảm giác sợ hãi đơn thuần mà không đạt được chiều sâu cảm xúc là sự tôn kính với những người đã hy sinh.
Khu vực giam giữ phụ nữ và trẻ em. Khi di chuyển đến khu vực này, câu chuyện về những đứa trẻ sống trong cảnh tù đày được đánh giá là khoảnh khắc tác động mạnh mẽ nhất đến tâm lý du khách, như N14 chia sẻ:
“Khoảnh khắc khiến tôi xúc động mạnh nhất là khi nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ bị giam cùng mẹ trong nhà tù. Khung cảnh đó thực sự rất đau lòng và khó để chứng kiến. Tôi cảm thấy buồn và day dứt vì trẻ em vốn vô tội nhưng vẫn phải chịu đựng những điều kiện sống khắc nghiệt như vậy. Tôi nghĩ điều đó tác động mạnh đến cảm xúc của tôi bởi nó làm nổi bật sự đau khổ rất con người phía sau những sự kiện lịch sử, đặc biệt là nỗi đau mà phụ nữ và trẻ em phải trải qua” 
Có du khách đã rơi nước mắt, như V07 chia sẻ:
“Em đã khóc khi hiểu được sự khắc nghiệt mà những người tù ở đây đã phải trải qua. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi những con người đó họ đã phải mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào” (V07).
Tại khu vực này, nội dung tự sự chuyển trọng tâm sang số phận của những nhóm dễ tổn thương trong xã hội: phụ nữ và trẻ em. Sự thay đổi này góp phần làm gia tăng cường độ cảm xúc của du khách. Như N14 chia sẻ, việc chuyển sang câu chuyện về phụ nữ và trẻ em khiến du khách cảm nhận rõ hơn những đau khổ và mất mát ở khía cạnh con người phía sau các sự kiện lịch sử. Điều này cho thấy mạch tự sự không chỉ cung cấp thông tin mà còn định hướng thời điểm và mức độ phản ứng cảm xúc của du khách trong hành trình tham quan.
Khu vực trưng bày về tù binh Mỹ. Sang đến không gian trưng bày giai đoạn Nhà tù Hỏa Lò trở thành nơi giam giữ các tù binh Mỹ, du khách cảm thấy tích cực hơn. Du khách N12 cho biết bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn khi nội dung chuyển sang việc tù binh được trả tự do và có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, tạo nên sự thay đổi rõ rệt về cảm xúc và sắc thái so với các khu vực trước.
Tóm lại, hành trình tại Hỏa Lò là một đồ thị cảm xúc được hình thành qua sự kết hợp giữa hành trình không gian và mạch tự sự của trải nghiệm: bầu không khí u tối, lạnh lẽo ở phần mở đầu dẫn tới sự xót xa trước hình ảnh xiềng xích; tiếp đó là nỗi sợ hãi và ám ảnh khi câu chuyện chuyển sang hình ảnh máy chém; sau đó là nỗi day dứt sâu sắc khi mạch tự sự rẽ sang số phận phụ nữ và trẻ em; và cuối cùng là sự lắng dịu khi nội dung tự sự khép lại ở giai đoạn ít khắc nghiệt hơn dành cho tù binh Mỹ. Cấu trúc tự sự với cao trào và điểm hạ nhiệt cảm xúc rõ ràng như vậy cho thấy nội dung tự sự đóng vai trò dẫn dắt nhịp điệu và biên độ của trải nghiệm cảm xúc, trong khi không gian đóng vai trò hiện thực hóa và khuếch đại tác động của mạch truyện đó lên thân thể du khách. Sự chuyển biến cảm xúc theo cả không gian lẫn mạch truyện đã khiến trải nghiệm tham quan không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin về một Di tích, mà còn trở thành một quá trình đồng cảm và kết nối với những ký ức lịch sử của những con người trong quá khứ.
[bookmark: _Toc239618907][bookmark: _Toc239666652]Bảng 4.2. Tổng hợp chủ đề phụ, mã hóa và trích dẫn minh họa 
	STT
	Chủ đề phụ (Sub-theme)
	Mã hóa (Code)
	Trích dẫn minh họa

	1
	Khu giam giữ chung
	Xót xa trước hình ảnh xiềng xích và điều kiện sống khắc nghiệt
	Nhìn cơ thể gầy gò, suy dinh dưỡng của họ... khiến mình cảm thấy vô cùng thương xót và đau lòng cho họ.” (N08)

	2
	Khu trưng bày máy chém
	Sốc, sợ hãi và ám ảnh
	Tôi cảm thấy sốc, sợ hãi và vô cùng đau lòng... trải nghiệm trở nên rất mạnh về mặt cảm xúc.” (N06)

	
	
	Xúc động và tôn kính trước sự hy sinh
	Đứng trước máy chém thực sự rất là xúc động... mình cảm thấy rất trân trọng, ngưỡng mộ sự hy sinh của những người đi trước.” (V09)

	3
	Khu giam giữ phụ nữ và trẻ em
	Day dứt trước số phận của nhóm dễ tổn thương
	“Tôi cảm thấy buồn và day dứt vì trẻ em vốn vô tội nhưng vẫn phải chịu đựng những điều kiện sống khắc nghiệt như vậy.” (N14)

	
	
	Xúc động rơi nước mắt trước sự kiên cường
	“Em đã khóc khi hiểu được sự khắc nghiệt mà những người tù ở đây đã phải trải qua.” (V07)

	4
	Khu vực Đài tưởng niệm 
	Lắng đọng, biết ơn và kết nối với người đã khuất 
	Em cảm thấy mình thể hiện được lòng biết ơn và kết nối hơn với những người đã khuất… Cảm xúc của mình cũng bị ảnh hưởng, trở nên lắng đọng hơn (V08)

	5
	Khu trưng bày hình ảnh tù binh Mỹ 
	Cảm xúc lắng dịu, chuyển biến tích cực hơn
	Bầu không khí trở nên tích cực hơn khi nội dung trưng bày chuyển sang giai đoạn các tù binh Mỹ được trả tự do và có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.(N12)


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu phỏng vấn 
[bookmark: _Toc243490554]4.1.3. Storytelling là yếu tố then chốt trong khơi gợi sự thấu cảm và kiến tạo ý nghĩa 
[bookmark: _Toc239618908][bookmark: _Toc239666653]	Nếu trải nghiệm hiện thân (4.1.1) và sự dịch chuyển cảm xúc (4.1.2) phản ánh cách du khách trực tiếp cảm nhận và phản ứng trong quá trình tham quan, thì nội dung và cách thức tự sự mới là yếu tố quyết định việc chuyển hóa những cảm xúc nhất thời đó thành nhận thức sâu sắc, sự thấu cảm lịch sử và các giá trị đạo đức lâu dài sau chuyến đi. Quá trình kiến tạo ý nghĩa này vận hành thông qua ba cơ chế cốt lõi.
Thứ nhất, đó là việc nghe kể câu chuyện ngay tại không gian nơi câu chuyện từng diễn ra. Du khách cho rằng cách này giúp họ tạm thời bước vào bối cảnh lịch sử, nhờ đó tiếp nhận lịch sử một cách trực quan, sinh động và dễ hiểu hơn. Cùng một câu chuyện nhưng hai cách kể tạo ra hai mức độ cảm xúc khác nhau, như du khách V12 chia sẻ:
 “Những thông tin đọc trên báo chí, tài liệu hay xem qua video, ghi âm tuy vẫn truyền tải được nội dung, nhưng khó có thể mang lại cảm xúc mạnh mẽ như khi trực tiếp hiện diện tại không gian Di tích. Khi đứng ngay tại nơi câu chuyện từng diễn ra, được nghe kể trong chính bối cảnh ấy, du khách dễ dàng hình dung và mường tượng về những sự kiện trong quá khứ” 
Một minh chứng tiêu biểu cho cơ chế vận chuyển tường thuật này là cách Di tích khai thác câu chuyện về cây bàng cổ thụ, biến một vật thể tưởng chừng vô tri thành nhân chứng thầm lặng của lịch sử. Du khách V04 cho biết cây bàng được kể như một nhân chứng chứng kiến mọi biến động của nhà tù, và hình ảnh biểu tượng ấy còn được Ban quản lý tận dụng để làm quà tặng, món ăn từ lá bàng dành cho du khách.
Thứ hai, storytelling giúp du khách kết nối cảm xúc với những nhân vật phía sau sự kiện lịch sử, biến lịch sử từ thông tin khô khan thành trải nghiệm giàu tính nhân văn. Như du khách V10 chia sẻ:
“Chỉ khi trực tiếp tham quan bảo tàng, đọc những câu chuyện và quan sát các hiện vật, em mới có thể cảm nhận một cách cụ thể và sâu sắc về những sự hy sinh trong quá khứ. Nếu chỉ tiếp cận qua sách vở hay những lời kể đơn thuần về các sự kiện lịch sử, mình vẫn hiểu đó là sự hy sinh cao cả, nhưng cảm xúc sẽ khó gắn kết với trải nghiệm con người một cách chân thực. Ngược lại, khi được trực tiếp hiện diện trong không gian ấy, những cảm xúc về đau thương, mất mát và hy sinh trở nên rõ nét hơn, và đó cũng là điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong trí nhớ của em”.
Khi được lồng ghép vào câu chuyện, những hiện vật như máy chém hay hầm ngầm trở thành điểm chạm cảm xúc đúng nghĩa. Tính xác thực của hiện vật củng cố độ tin cậy của câu chuyện được kể, giúp du khách cảm thấy trải nghiệm rất thực tế, không bị thổi phồng. Du khách N05 cho biết việc biết máy chém là hiện vật có thật khiến họ vô cùng sốc và ám ảnh, và sự tàn khốc của quá khứ trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Du khách V05 cho biết việc trực tiếp đi qua đường hầm và phòng giam khiến trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc hơn, như thể đang chạm vào dấu vết của quá khứ.
Thứ ba, storytelling tạo ra hiệu ứng lan tỏa, không chỉ tác động tại thời điểm tham quan mà còn tiếp tục khơi gợi suy ngẫm, cảm xúc và nhu cầu tìm hiểu lịch sử của du khách sau khi rời Di tích.
Ở cấp độ nhận thức, nghệ thuật kể chuyện tại Di tích đã khơi dậy trí tò mò, khiến du khách muốn tìm kiếm thêm thông tin sau khi rời đi. Một nữ du khách người Mỹ chia sẻ rằng ngay sau chuyến đi, cô và chồng đã muốn tìm hiểu thêm về Chiến tranh Việt Nam:
“Sau chuyến tham quan, cả tôi và chồng đều cảm thấy muốn tìm hiểu nhiều hơn về Chiến tranh Việt Nam. Trải nghiệm tại Hỏa Lò đã khơi gợi sự tò mò và thôi thúc chúng tôi khám phá lịch sử từ nhiều góc nhìn khác nhau, không chỉ từ phía Mỹ mà còn từ trải nghiệm và những đau thương mà người Việt Nam đã phải trải qua trong chiến tranh” 
Một du khách khác, V07, cho biết đã mua thêm sách ngay tại khu trưng bày vì tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn.
Ở cấp độ hành vi dự định, sức hấp dẫn của cách kể chuyện khiến du khách muốn trải nghiệm lại hoặc giới thiệu cho người khác: V01 cho biết sẽ quay lại khi có dịp ra Hà Nội để xem những thay đổi mới, còn V03 muốn dẫn bạn bè chưa từng đến để cùng tham quan và hiểu thêm.
Sâu sắc hơn là cấp độ giá trị sống. Với một vài du khách, storytelling tại Hỏa Lò còn khiến họ muốn sống có trách nhiệm hơn. V06 cho biết mỗi lần đến đây đều mang lại cảm xúc riêng, và điều đó khiến họ nghĩ mình sẽ sống sâu sắc, trách nhiệm, tử tế hơn. Du khách V11 chia sẻ:
“Tôi nghĩ rằng lịch sử không phải là điều có thể lãng quên. Mình cần dạy cho con cái hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều mất mát và hy sinh trong quá khứ. Các con cần biết trân trọng, biết nghiêng mình trước những thế hệ đi trước và dành cho họ sự biết ơn sâu sắc, dù đó là những con người mà các con chưa từng gặp mặt” 
Vai trò của storytelling tại Hỏa Lò không chỉ nằm ở việc làm cho lịch sử trở nên dễ hình dung và giàu cảm xúc hơn, mà còn khơi lên một chuỗi phản ứng tiếp nối sau khi du khách rời Di tích: tìm hiểu thêm thông tin, muốn quay lại hoặc giới thiệu cho người khác, thậm chí mong muốn điều chỉnh cách sống theo hướng trách nhiệm và trân trọng hơn. Câu chuyện lịch sử tự nó không thay đổi so với khi được kể qua sách vở hay phim tài liệu. Điều tạo nên khác biệt chính là việc câu chuyện được kể lại ngay tại bối cảnh mà nó xảy ra, với sự nhập thể đa giác quan của du khách. Storytelling do đó chỉ phát huy trọn vẹn hiệu quả khi câu chuyện và cách kể kết hợp chặt chẽ với nhau: câu chuyện cung cấp nội dung và ý nghĩa cần truyền tải, còn cách kể quyết định mức độ nội dung ấy được cảm nhận sâu sắc, được ghi nhớ và tiếp tục tác động ra sao.

Bảng 4.3 Tổng hợp chủ đề phụ, mã hóa và trích dẫn minh họa
	STT
	Chủ đề phụ (Sub-theme)
	Mã hóa (code)
	Trích dẫn minh họa

	1
	Vận chuyển tường thuật vào bối cảnh lịch sử
	Kể chuyện tại đúng không gian giúp hình dung lịch sử sống động hơn
	Khi đứng ngay tại nơi câu chuyện từng diễn ra, được nghe kể trong chính bối cảnh ấy, du khách dễ dàng hình dung và mường tượng về những sự kiện trong quá khứ. (V12)

	2
	Biểu tượng hóa hiện vật (cây bàng cổ thụ)
	Vật thể trở thành nhân chứng thầm lặng của lịch sử
	Cây bàng ấy đã tồn tại từ rất lâu, gần như trở thành một nhân chứng thầm lặng chứng kiến toàn bộ những biến động lịch sử của nhà tù. (V04)

	3
	Kết nối cảm xúc với nhân vật lịch sử
	Hiện diện trực tiếp giúp cảm nhận sự hy sinh cụ thể hơn
	Khi được trực tiếp hiện diện trong không gian ấy, những cảm xúc về đau thương, mất mát và hy sinh trở nên rõ nét hơn.(V10)

	4
	Tính xác thực của hiện vật củng cố cảm xúc
	Hiện vật có thật khiến sự tàn khốc trở nên chân thực
	Việc biết rằng đó là một hiện vật có thật trong lịch sử khiến tôi cảm thấy vô cùng sốc và ám ảnh. (N05)

	5
	Hiệu ứng lan tỏa về nhận thức
	Khơi dậy tò mò tìm hiểu thêm sau chuyến tham quan
	Sau chuyến tham quan, cả tôi và chồng đều cảm thấy muốn tìm hiểu nhiều hơn về Chiến tranh Việt Nam. (N06)

	6
	Hiệu ứng lan tỏa về giá trị sống
	Thôi thúc sống trách nhiệm và biết trân trọng hơn
	Mình sẽ sống sâu sắc, trách nhiệm hơn, tử tế hơn. (V06)


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu phỏng vấn 
[bookmark: _Toc243490555]4.2. Sự phân hóa trong diễn giải tự sự giữa du khách Việt Nam và quốc tế
[bookmark: _Toc243490556]4.2.1. Sự phân hóa trong diễn giải và kiến tạo ý nghĩa giữa du khách Việt Nam và quốc tế 
Du khách Việt Nam và du khách quốc tế không tiếp nhận storytelling theo cùng một khung diễn giải thuần túy, bởi cách họ giải mã và gán ý nghĩa cho lịch sử chịu sự chi phối mạnh mẽ của bối cảnh văn hóa, hệ thống giáo dục, ký ức tập thể và vị trí chính trị khác nhau.
Nhiều du khách quốc tế tiếp cận lịch sử Việt Nam như một quá trình khám phá hoàn toàn mới mẻ. Nhiều người cho biết chuyến tham quan giúp họ hiểu thêm về góc nhìn của Việt Nam, điều mà trước đây họ ít được tiếp cận trong hệ thống giáo dục hoặc truyền thông tại quốc gia của mình. Du khách N07 cho biết chuyến tham quan khiến họ muốn tìm hiểu thêm về chiến tranh Việt Nam, không chỉ từ phía Mỹ mà cả từ phía Việt Nam. Du khách N14 thừa nhận trước đó hầu như không biết nhiều về Việt Nam, nên trải nghiệm này mở ra một góc nhìn mới và giúp hiểu sâu hơn về đất nước và lịch sử Việt Nam. 
Một điều đáng chú ý là khách quốc tế có xu hướng đặt câu hỏi về tính đa chiều của các tự sự tại điểm đến, trong khi du khách Việt dễ chấp nhận tự sự chính thống như một phần của ký ức dân tộc. Du khách N04 chia sẻ:
“Trước khi đến đây, chúng tôi từng được học ở trường rằng các tù binh Mỹ cũng đã trải qua nhiều đau khổ và sự đối xử khắc nghiệt trong thời gian bị giam giữ. Tuy nhiên, nội dung trưng bày ở đây lại chủ yếu thể hiện theo hướng tích cực hơn, khiến chúng tôi cảm thấy câu chuyện có phần thiên về một phía. Chúng tôi nghĩ rằng nên có thêm góc nhìn từ cả hai bên để du khách có thể hiểu đầy đủ hơn về những gì mà con người ở cả hai phía đã phải trải qua trong chiến tranh” 
Du khách N13 cũng nhận xét rằng triển lãm chủ yếu tập trung vào trải nghiệm và sự đau khổ của người Việt, trong khi vai trò của quân đội Mỹ và lý do Pháp, Mỹ can dự vào Việt Nam chưa được giải thích rõ, nên họ muốn nghe thêm các góc nhìn và bối cảnh từ phía còn lại. 

Thêm vào đó, một số du khách quốc tế mong muốn tiếp cận lịch sử với bối cảnh chính trị được giải thích chi tiết hơn, như N10 chia sẻ:
“Tôi nghĩ sẽ hữu ích hơn nếu triển lãm giải thích thêm về bối cảnh lịch sử của quá trình thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam, chẳng hạn như lý do vì sao Pháp lựa chọn Việt Nam và các nước Đông Dương để đô hộ. Việc bổ sung bối cảnh lịch sử rộng hơn như vậy sẽ giúp du khách hiểu rõ hơn về nguồn gốc của cuộc xung đột cũng như bối cảnh chính trị đằng sau những sự kiện này”. 
Cùng quan điểm này, N13 cho biết họ cũng đã tìm lời giải thích về lý do Pháp xâm chiếm Việt Nam trong quá trình tham quan nhưng nội dung này chưa được đề cập nhiều, vì phần lớn câu chuyện tập trung vào đau khổ, đấu tranh và sự vượt thoát của người Việt. 
Mặc dù nhiều khách quốc tế muốn có thêm góc nhìn đa chiều, vẫn có ý kiến cho rằng điều đó là không cần thiết. Việc ưu tiên tiếng nói của chủ thể bản địa là điều tự nhiên và phù hợp với một di tích lịch sử quốc gia. Du khách N11 cho rằng điều này hợp lý vì triển lãm đại diện cho góc nhìn và câu chuyện của Việt Nam. Du khách N05 diễn đạt rõ hơn:
“Tôi nghĩ như thế này là ổn bởi vì nếu tôi muốn nghe câu chuyện từ phía Mỹ, tôi sẽ đến Mỹ; còn tôi đang ở địa điểm này nên tôi muốn nghe từ phía người Việt Nam, đúng không?” 
Trái ngược với du khách quốc tế, du khách Việt Nam bước vào không gian Hỏa Lò không phải như một tờ giấy trắng về mặt thông tin, mà mang theo vốn hiểu biết lịch sử và tình cảm dân tộc đã được định hình từ trước. Tại đây, Di tích Hỏa Lò không chỉ là một bảo tàng trưng bày lịch sử thuần túy mà vận hành như một “không gian tưởng niệm và tri ân lịch sử dân tộc”. Việc du khách nội địa dễ đón nhận và đồng thuận với tự sự chính thống không xuất phát từ thái độ tiếp nhận thụ động, mà bắt nguồn từ nhu cầu kết nối căn tính, tái sản xuất ký ức tập thể và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Sự xúc động của du khách Việt Nam gắn liền với ý thức về cội nguồn và lòng tự hào dân tộc. Du khách V15 bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi nghĩ đến những hy sinh của các chiến sĩ vì Tổ quốc và đồng bào, còn V06 chia sẻ:
 “Mình thấm thía một điều là cuộc sống của mình hôm nay được xây dựng từ xương máu và từ sự hy sinh của rất nhiều cha anh thuở trước”.
Tóm lại, sự phân hóa trong nhận thức và kiến tạo ý nghĩa giữa hai nhóm du khách phản ánh hai hệ quy chiếu diễn giải hoàn toàn khác biệt. Trong khi du khách quốc tế đặt trải nghiệm vào khung khám phá văn hóa, lịch sử đa chiều và các giá trị nhân đạo nói chung, thì du khách Việt Nam đặt trải nghiệm vào khung ký ức lịch sử dân tộc, với sự kết nối về chiều sâu tâm thức và căn tính xã hội.
[bookmark: _Toc239618909][bookmark: _Toc239666654]Bảng 4.4. Tổng hợp chủ đề phụ, mã hóa và trích dẫn minh họa 
	STT
	Chủ đề phụ                   (Sub-theme)
	Mã hóa (Code)
	Trích dẫn minh họa 

	1
	Lịch sử như hành trình khám phá mới (khách quốc tế)
	Trải nghiệm mang tính khai mở nhận thức về Việt Nam
	Trước đó tôi hầu như không có nhiều hiểu biết về Việt Nam, nên trải nghiệm này thực sự mang lại một góc nhìn mới. (N14)

	2
	Mong muốn góc nhìn đa chiều về tù binh Mỹ(khách quốc tế)
	Cảm thấy tự sự thiên về một phía
	Nội dung trưng bày ở đây lại chủ yếu thể hiện theo hướng tích cực hơn, khiến chúng tôi cảm thấy câu chuyện có phần thiên về một phía. (N04)

	3
	Mong muốn hiểu vai trò của các bên liên quan(khách quốc tế)
	Thắc mắc về vai trò quân đội Mỹ, Pháp trong xung đột
	Chúng tôi liên tục thắc mắc về vai trò của quân đội Mỹ cũng như lý do vì sao Pháp và Mỹ lại can dự vào Việt Nam ngay từ đầu. (N13)

	4
	Mong muốn bối cảnh chính trị - lịch sử rộng hơn(khách quốc tế)
	Cần giải thích thêm nguyên nhân thực dân hóa
	Sẽ hữu ích hơn nếu triển lãm giải thích thêm về bối cảnh lịch sử của quá trình thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam. (N10)

	5
	Chấp nhận tự sự chính thống là hợp lý(khách quốc tế)
	Thiên lệch góc nhìn Việt Nam được xem là tự nhiên
	Triển lãm này đại diện cho góc nhìn của Việt Nam và kể câu chuyện của người Việt Nam... điều đó là hoàn toàn phù hợp. (N11)

	
	
	Ưu tiên nghe câu chuyện từ phía chủ thể tại điểm đến
	Nếu tôi muốn nghe câu chuyện từ phía Mỹ, tôi sẽ đến Mỹ; còn tôi đang ở địa điểm này nên tôi muốn nghe từ phía người Việt Nam. (N05)


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu phỏng vấn 
[bookmark: _Toc243490557]4.2.2. Sự phân hóa trong xu hướng cảm xúc giữa du khách Việt Nam và quốc tế 
[bookmark: _Toc239618910][bookmark: _Toc239666655]Cả hai nhóm du khách đều trải qua các cảm xúc mạnh như đau xót, ám ảnh, thương cảm và xúc động khi tiếp xúc với các câu chuyện và không gian tại Hỏa Lò. Tuy nhiên, định hướng cảm xúc giữa hai nhóm có sự khác nhau rõ rệt. Với du khách quốc tế, cảm xúc thường xuất phát từ góc nhìn nhân đạo và sự thương cảm dành cho những con người phải chịu đau khổ trong chiến tranh và giam cầm. Trong khi đó, du khách Việt Nam không dừng lại ở sự đồng cảm mà còn thể hiện những phản ứng cảm xúc mang tính gắn kết sâu sắc, bao gồm sự tri ân và cảm thức về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Với du khách Việt Nam đó là sự tri ân và cảm thức về sự hy sinh của những thế hệ cha anh đi trước. Du khách V15 chia sẻ:
“Khi chứng kiến những hình ảnh ấy và lắng nghe những câu chuyện được kể lại, em thực sự cảm thấy cảm xúc như vỡ òa và rất khó diễn tả thành lời. Đó là sự xúc động sâu sắc khi nghĩ đến những hy sinh mà các chiến sĩ đã trải qua vì Tổ quốc và vì đồng bào”. 
Cùng mạch cảm xúc này, V06 nhận ra cuộc sống hôm nay được xây dựng từ xương máu và sự hy sinh của cha anh thuở trước, còn V02 cảm thấy may mắn khi được sống trong thời bình và biết ơn sâu sắc những thế hệ đi trước đã hy sinh để đổi lấy cuộc sống hiện tại.
Trong khi đó, cảm xúc của du khách quốc tế hướng đến nỗi thương xót và phẫn nộ trước sự ngược đãi đối với con người đặt trong vấn đề về sự bình đẳng và nhân quyền. Cùng chia sẻ lòng đồng cảm với những thử thách khắc nghiệt mà tù nhân đã trải qua, du khách quốc tế thường bày tỏ sự buồn bã và thương xót sâu sắc. Du khách N08 cho biết họ rất thương xót vì những gì tù nhân trải qua vượt ngoài sức tưởng tượng: bị tra tấn, giam giữ lâu dài trong điều kiện tồi tệ, mất vệ sinh khiến nhiều người mắc bệnh. Bên cạnh đó là sự phẫn nộ trước những hành vi ngược đãi con người, như N13 chia sẻ:
“Điều đó là không đúng và cũng không công bằng. Tôi nghĩ điều khiến tôi bị tác động sâu sắc là những con người từng bị giam trong nhà tù đó. Những gì họ phải trải qua rất phi nhân tính, và kiểu đối xử như vậy thật sự rất khó để chấp nhận hoặc hiểu được”.
Du khách N06 cũng cho biết những phòng giam rất nhỏ cùng cùm xích cố định ở cổ chân khiến họ ám ảnh mạnh, và việc hình dung con người bị giam nhiều năm trong điều kiện ấy khiến họ rùng mình. 
Từ đó, du khách quốc tế có xu hướng hướng đến những bài học nhân đạo mang tính toàn cầu. Vượt lên trên bối cảnh chiến tranh của một quốc gia cụ thể, du khách quốc tế tìm thấy những bài học về nhân đạo mang tính toàn cầu. Du khách N05 chia sẻ:
“Bởi vì hiện nay trên thế giới có rất nhiều vấn đề xảy ra, nên tôi nghĩ chúng ta cần luôn nhắc nhở bản thân phải tôn trọng lẫn nhau và đối xử với nhau bằng sự thấu hiểu và đồng cảm”.
Du khách N03 cho biết trải nghiệm tác động sâu sắc vì vẫn mang tính thời sự, khi nhiều nơi trên thế giới còn đang trải qua xung đột, áp bức và thực dân dưới những hình thức khác nhau. Du khách N10 đi xa hơn khi liên hệ trực tiếp với hiện tại:
 “Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi buồn. Sự việc đã xảy ra từ rất nhiều năm trước, và đáng lẽ con người đã có thể học được bài học từ lịch sử, nhưng hiện nay vẫn có những xung đột tương tự tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới, như giữa Mỹ và Iran. Nhìn chung, thật sự khá buồn khi chứng kiến những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay” 
Cùng một chuỗi sự kiện lịch sử tại Hỏa Lò nhưng được hai nhóm du khách neo vào hai hệ quy chiếu cảm xúc khác nhau. Du khách Việt Nam có xu hướng khép lại trải nghiệm bằng cách gắn cảm xúc với cội nguồn dân tộc, nơi nỗi đau của người tù trở thành cái giá của hòa bình hôm nay. Du khách quốc tế, ngược lại, thường tách cảm xúc ra khỏi khung lịch sử riêng của Việt Nam để đặt nó cạnh những vấn đề mang tính thời sự về xung đột và áp bức vẫn đang tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Chính sự khác biệt trong cách neo cảm xúc này là điều phân định rõ nhất trải nghiệm của hai nhóm du khách.
Bảng 4.5. Tổng hợp chủ đề phụ, mã hóa và trích dẫn minh họa  
	STT
	Chủ đề phụ (Sub-theme)
	Mã hóa (Code)
	Trích dẫn minh họa

	1
	Tri ân và biết ơn thế hệ trước (khách Việt Nam)
	Cảm xúc gắn với sự hy sinh vì Tổ quốc
	Sự xúc động sâu sắc khi nghĩ đến những hy sinh mà các chiến sĩ đã trải qua vì Tổ quốc và vì đồng bào. (V15)

	2
	Cảm thức về cái giá của hòa bình (khách Việt Nam)
	Cuộc sống hôm nay đánh đổi bằng xương máu thế hệ trước
	Cuộc sống của mình hôm nay được xây dựng từ xương máu và từ sự hy sinh của rất nhiều cha anh thuở trước. (V06)

	3
	Thương xót               nhân đạo                 (khách quốc tế)
	Đồng cảm với nỗi khổ vượt sức tưởng tượng
	Tôi cảm thấy rất thương xót cho họ, bởi những gì họ trải qua thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng.” (N08)

	4
	Phẫn nộ trước sự ngược đãi (khách quốc tế)
	Phản ứng trước cách đối xử phi nhân đạo
	Những gì họ phải trải qua rất phi nhân tính, và kiểu đối xử như vậy thật sự rất khó để chấp nhận hoặc hiểu được. (N13)

	5
	Liên hệ với vấn đề nhân đạo toàn cầu (khách quốc tế)
	Kêu gọi sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau trong xã hội hiện tại
	Chúng ta cần luôn nhắc nhở bản thân phải tôn trọng lẫn nhau và đối xử với nhau bằng sự thấu hiểu và đồng cảm. (N05)

	6
	Liên hệ với xung đột đương đại (khách quốc tế)
	Những xung đột trong lịch sử vẫn còn tính thời sự 
	Vẫn còn những nơi và những con người trên thế giới đang trải qua các hình thức xung đột, áp bức... theo những cách khác nhau. (N03)


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu phỏng vấn
[bookmark: _Toc243490558]4.3. Mô hình kiến tạo trải nghiệm và diễn giải storytelling tại điểm đến dark tourism 
Kết quả nghiên cứu ở Chương 4 không làm thay đổi tiến trình cơ bản ở khung phân tích được đề xuất tại Hình 2.9 mà cung cấp bằng chứng thực nghiệm để làm rõ hơn cách các thành tố được hình thành và liên kết với nhau trong thực tế. Cụ thể, sự nhập vai được hình thành thông qua sự tương tác với không gian và cơ thể (Mục 4.1.1), tương ứng với thành tố tự sự hiện thân. Đây được xem là bước khởi đầu của trải nghiệm. Khi đã nhập vai vào không gian và câu chuyện, cảm xúc của du khách phát triển theo mạch tự sự và hành trình di chuyển qua các không gian khác nhau (Mục 4.1.2), tương ứng với thành tố vận chuyển tường thuật. Những cảm xúc này sau đó góp phần hình thành sự thấu cảm và cách du khách kiến tạo ý nghĩa lịch sử (Mục 4.1.3), tương ứng với đầu ra cảm nhận của du khách trong Hình 2.9.
Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất mô hình bốn tầng ở Hình 4.1. Ba tầng bên trong thể hiện tiến trình trải nghiệm được xác định từ kết quả thực nghiệm, gồm nhập vai → phát triển cảm xúc → thấu cảm và kiến tạo ý nghĩa lịch sử. Tầng ngoài cùng thể hiện lớp diễn giải văn hóa, qua đó phản ánh vai trò của nền tảng văn hóa và bản sắc dân tộc trong việc định hình cách du khách diễn giải và cảm nhận toàn bộ trải nghiệm.
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Nguồn: Tác giả đề xuất 

[bookmark: _Toc243490559]Tiểu kết chương 4
Chương 4 trình bày kết quả nghiên cứu với 5 chủ đề chính, gồm 3 chủ đề tương đồng và 2 chủ đề khác biệt trong trải nghiệm của du khách tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Nhìn chung, cả du khách Việt Nam và quốc tế đều có điểm chung ở việc mức độ nhập vai chủ yếu được tạo ra từ yếu tố không gian trưng bày, cảm xúc của họ thay đổi theo hành trình di chuyển qua các khu vực, và storytelling đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ tiếp nhận, hiểu và kiến tạo ý nghĩa về lịch sử một cách sinh động và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, giữa hai nhóm vẫn tồn tại sự khác biệt rõ rệt: du khách Việt Nam thường tiếp cận lịch sử như một phần ký ức dân tộc, gắn với sự tri ân, tự hào và biết ơn, trong khi du khách quốc tế có xu hướng nhìn lịch sử từ góc độ khám phá và nhân đạo, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến tính đa chiều và bối cảnh chính trị. Bên cạnh đó, định hướng cảm xúc cũng khác nhau, với du khách Việt Nam thiên về cảm xúc gắn kết bản sắc và tri ân quá khứ, còn du khách quốc tế chủ yếu thể hiện sự đồng cảm, thương xót và đánh giá mang tính nhân đạo phổ quát.


[bookmark: _Toc243490560]Chương 5. THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ HÀM Ý

[bookmark: _Toc243490561]5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Phần thảo luận này nhằm diễn giải các phát hiện nghiên cứu trong mối liên hệ với ba câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra, bao gồm: (1) du khách tiếp nhận và diễn giải storytelling tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò như thế nào; (2) storytelling tác động ra sao đến trải nghiệm cảm xúc của du khách; và (3) tồn tại những điểm tương đồng và khác biệt nào giữa du khách Việt Nam và du khách quốc tế trong quá trình diễn giải storytelling. Thông qua phân tích dữ liệu định tính, nghiên cứu cho thấy storytelling tại Nhà tù Hỏa Lò không chỉ đóng vai trò là công cụ truyền tải thông tin lịch sử mà còn vận hành như một cơ chế trải nghiệm đa chiều, nơi không gian, hiện vật và cấu trúc tự sự cùng tương tác để tạo nên quá trình kiến tạo ý nghĩa của du khách.
Các phát hiện cho thấy trải nghiệm storytelling được hình thành thông qua sự nhập vai không gian, tính xác thực của hiện vật và khả năng kết nối cảm xúc với lịch sử. Đồng thời, storytelling còn tạo ra những chuyển biến về mặt cảm xúc và nhận thức, giúp du khách phát triển sự đồng cảm lịch sử và tái diễn giải mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quá trình diễn giải storytelling mang tính đa nghĩa và chịu ảnh hưởng đáng kể bởi nền tảng văn hóa, ký ức tập thể và động cơ trải nghiệm của từng nhóm du khách.
Dựa trên các phát hiện này, phần thảo luận sẽ lần lượt phân tích: (1) quá trình tiếp nhận và diễn giải storytelling tại Di tích; (2) tác động của storytelling đối với cảm xúc du khách; và (3) khác biệt trong cảm nhận storytelling giữa du khách Việt Nam và quốc tế.
[bookmark: _Toc243490562]5.1.1. Tiếp nhận và diễn giải storytelling của du khách
Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình này diễn ra qua hai lớp cơ chế bổ sung: lớp tiếp nhận thông qua không gian và cơ thể, và lớp diễn giản thông qua nội dung tự sự. Storytelling tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò hoạt động như một hệ thống diễn giải đa tầng, nơi ý nghĩa được hình thành thông qua sự tương tác giữa không gian, hiện vật trưng bày, và nền tảng trải nghiệm cá nhân của du khách. Ở cấp độ lý thuyết, phát hiện này cho thấy du khách diễn giải storytelling thông quan chính sự hiện diện của bản thân trong không. Theo đó, storytelling tại Hỏa Lò vận hành như một cấu trúc trải nghiệm không gian tự sự nơi  không gian trở thành một thành tố trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo ý nghĩa lịch sử của du khách chứ không chỉ được xem là bối cảnh để kể câu chuyện như các nghiên cứu trước đây từng đề cập (Chronis, 2005; Moscardo, 2017; Ojala, 2024b), mà trở thành một ngôn ngữ tự sự độc lập. Việc di chuyển qua những hành lang tối, quan sát không gian giam giữ hay lắng nghe giọng kể trong audio guide là một phần của hành động diễn giải câu chuyện lịch sử. Phát hiện này góp phần mở rộng lý thuyết về tự sự hiện thân, theo đó storytelling trong dark tourism không chỉ được tiếp nhận thông qua nội dung kể chuyện mà còn thông qua trải nghiệm nhập thể và tương tác giác quan của người tham gia. Phản ứng cơ thể của du khách khi đó, trở thành công cụ để giải mã câu chuyện được kể. 
Bên cạnh cơ chế tiếp nhận qua không gian, nghiên cứu còn cho thấy quá trình diễn giải của du khách mang tính đa tầng. Nhiều du khách tham gia không còn nhìn lịch sử đơn thuần như một nội dung trong sách giáo khoa mà bắt đầu liên hệ nó với các vấn đề đạo đức, xã hội và giá trị con người trong hiện tại. Hơn nữa, mỗi du khách lại có những cách thức tiếp nhận và diễn giải khác nhau, tạo nên một hệ thống diễn giải đa tầng. Cách tiếp cận này mở rộng cách hiểu về storytelling trong dark tourism từ việc tập trung vào nội dung tự sự sang tập trung vào quá trình diễn giải của người trải nghiệm (Ojala, 2024b). Nói cách khác, tại Hỏa Lò, ý nghĩa lịch sử không tồn tại sẵn trong nội dung trưng bày mà được đồng kiến tạo thông qua hành trình di chuyển, trải nghiệm không gian và quá trình diễn giải cá nhân của mỗi du khách. 
[bookmark: _Toc243490563]5.1.2. Tác động của storytelling đến trải nghiệm cảm xúc của du khách 	
Một trong những phát hiện nổi bật của nghiên cứu là cảm xúc của du khách có sự biến đổi theo hành trình trải nghiệm không gian. Điều này cho thấy storytelling tại Hỏa Lò vận hành như một hành trình cảm xúc được dẫn dắt thông qua trình tự không gian, ánh sáng, âm thanh và cấu trúc tự sự của điểm đến. Cảm xúc lúc này không phải là một hệ quả hoặc một thuộc tính tĩnh (S. H. Kim và cộng sự, 2020; Lin và cộng sự, 2024) mà là một quỹ dao động có sự chuyển dịch cụ thể gắn liền với từng bước di chuyển vật lý của du khách. Phát hiện này cụ thể hóa lý thuyết “storyscape” (không gian cốt truyện) của (Chronis, 2005) thành một quy trình tâm lý hành vi chi tiết hơn. Chính thiết kế điểm đến bao gồm ánh sáng, âm thanh, trình tự không gian đóng vai trò điều phối cảm xúc của du khách theo một kịch bản được dàn dựng có chủ ý. 
Bên cạnh đó, tác động cảm xúc của storytelling không chỉ dừng lại ở phản ứng xúc động nhất thời mà còn thúc đẩy quá trình hình thành sự đồng cảm với lịch sử. Thông qua việc tiếp xúc với các hiện vật, lời kể và không gian giam giữ, nhiều du khách cho biết họ bắt đầu hình dung cụ thể hơn về đau thương, mất mát và sự hy sinh của những người từng bị giam cầm tại đây. Lịch sử không còn được tiếp nhận như một chuỗi sự kiện mang tính trừu tượng mà trở thành một trải nghiệm có khả năng kết nối trực tiếp với cảm xúc cá nhân. Cảm xúc, do đó trở thành cơ chế trung gian quan trọng giúp du khách hiểu và diễn giải lịch sử sâu sắc hơn. Thay vì tiếp nhận lịch sử như một tập hợp dữ liệu khô khan, nhiều người tham gia cho biết chính cảm giác nặng nề, ám ảnh hay đồng cảm đã khiến lịch sử trở nên gần gũi và có ý nghĩa hơn đối với du khách. Điều này thách thức cách tiếp cận sư phạm truyền thống tại các bảo tàng vốn nhấn mạnh vào sự kiện và con số, và đề xuất một mô hình “học tập lịch sử cảm xúc” chiếm ưu thế hơn (Lin và cộng sự, 2024; H. Wang & Lee, 2026). 
Tuy nhiên, tác động cảm xúc của storytelling không diễn ra đồng đều giữa các du khách. Trong khi một số người tham gia trải qua trạng thái đồng cảm sâu sắc và suy ngẫm mạnh mẽ, những người khác lại xem trải nghiệm chủ yếu như một hoạt động tham quan hoặc học hỏi thông tin lịch sử. Đáng chú ý, có du khách cho rằng những không gian mang tính thô ráp tại các Di tích nhà tù khác lại tạo cảm xúc mạnh hơn so với hình thức trưng bày bài bản tại Hỏa Lò. Kết quả này phù hợp với lập luận của Seaton, (2009) rằng các điểm đến dark tourism có một hào quang đặc biệt đến từ mối liên hệ với cái chết và cách quản lý hiệu quả nhất đôi khi là không nhúng tay vào để gìn giữ hào quang đó bởi quá trình dàn dựng hóa nhằm nâng cao trải nghiệm đôi khi lại làm suy giảm cảm giác đối diện trực tiếp với dấu vết đau thương của quá khứ.
Ngoài ra, các phản hồi của du khách cũng cho thấy trải nghiệm cảm xúc luôn được diễn giải thông qua vốn trải nghiệm mà cá nhân tích lũy trước đó. Những du khách đã từng tham quan các không gian dark tourism tương tự có xu hướng so sánh trải nghiệm hiện tại với ký ức du lịch trước đây, từ đó dẫn đến sự thay đổi mức độ mới lạ và cường độ cảm xúc mà storytelling tạo ra. Điều này cho thấy tác động của storytelling phụ thuộc mạnh mẽ vào nền tảng trải nghiệm, kiến thức và khung tham chiếu cá nhân từng du khách. 
[bookmark: _Toc243490564]5.1.3. So sánh cảm nhận storytelling giữa du khách Việt Nam và quốc tế
	Đối chiếu các phát hiện thực chứng với khung lý luận đề xuất cho thấy trải nghiệm storytelling có những đặc điểm tương đồng xuyên văn hóa, đồng thời được diễn giải khác nhau dưới tác động của ký ức tập thể, bản sắc dân tộc và bối cảnh văn hóa.
	Về điểm tương đồng, kết quả nghiên cứu cho thấy không gian vật lý, cấu trúc kiến trúc và tính chân thực của các hiện vật như xà lim biệt giam, máy chém và cùm chân có vai trò quan trọng trong việc hình thành sự nhập vai và khơi gợi phản ứng cảm xúc ở cả du khách nội địa và quốc tế. Khi trực tiếp đối diện với những dấu tích vật chất của quá khứ, du khách thuộc các nhóm văn hóa khác nhau đều ghi nhận những phản ứng hiện thân như cảm giác lạnh sống lưng, ngột ngạt, rùng mình hoặc căng thẳng. Những phản ứng này cho thấy ở tầng trải nghiệm hiện thân, không gian và vật chất di sản có thể tạo ra một điểm tiếp xúc cảm xúc tương đối phổ quát, trước khi du khách diễn giải câu chuyện lịch sử thông qua những khung văn hóa và ký ức riêng. Theo đó, không gian di sản không chỉ đóng vai trò là bối cảnh vật lý cho storytelling mà còn vận hành như một không gian cốt truyện, nơi trải nghiệm giác quan và cảm xúc tạo nền tảng ban đầu cho sự kết nối của du khách với quá khứ.
Về điểm khác biệt, sự phân hóa trở nên rõ nét hơn khi du khách chuyển từ những phản ứng cảm xúc trực tiếp sang quá trình diễn giải và kiến tạo ý nghĩa về trải nghiệm sau chuyến tham quan.
Đối với du khách Việt Nam, trải nghiệm storytelling chủ yếu được tiếp nhận thông qua lăng kính của ký ức tập thể và bản sắc dân tộc. Phát hiện này tương đồng với kết quả thực nghiệm của Lin và cộng sự, (2024), theo đó bản sắc dân tộc có thể giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng cách cá nhân tiếp nhận và diễn giải tự sự. Tại Hỏa Lò, storytelling không chỉ cung cấp thông tin lịch sử mà còn gắn với quá trình tái hiện và duy trì ký ức xã hội. Trong quá trình đó, du khách Việt Nam thể hiện các hành vi và cảm xúc gắn với tri ân, tưởng niệm và sự gắn kết với căn tính dân tộc. Mức độ đồng thuận tương đối cao với tự sự được trình bày tại di tích vì vậy không nhất thiết phản ánh sự tiếp nhận thiếu phản biện. Nó có thể được hiểu trong mối quan hệ với cách Hỏa Lò được định vị trong ký ức xã hội Việt Nam như một không gian tưởng niệm, nơi những đau thương của quá khứ được liên hệ với niềm tự hào dân tộc và ý nghĩa của hòa bình hiện tại.
Đối với du khách quốc tế, storytelling được tiếp nhận chủ yếu thông qua các lăng kính khám phá văn hóa, tìm hiểu lịch sử và suy ngẫm về những giá trị đạo đức có tính rộng hơn bối cảnh dân tộc. Thay vì kết nối câu chuyện Hỏa Lò chủ yếu với lòng biết ơn đối với một cộng đồng dân tộc cụ thể, họ thường liên hệ trải nghiệm với các chủ đề như nhân quyền, tự do, hòa bình và những suy ngẫm về xung đột trong bối cảnh đương đại. Phát hiện này góp phần làm rõ luận điểm của Stone (2012) và Tunbridge & Ashworth (1996) về tính bất đồng của di sản. Khi cùng một di sản khó khăn có thể được các nhóm du khách diễn giải theo những hướng khác nhau dựa trên khung tham chiếu văn hóa, lịch sử và trải nghiệm xã hội của họ. Trong trường hợp du khách quốc tế, nhu cầu tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử và tiếp cận nhiều chiều cạnh của câu chuyện cho thấy họ có xu hướng tiếp cận Hỏa Lò từ vị thế của một chủ thể bên ngoài đang quan sát, tìm hiểu và hình thành cách diễn giải riêng về quá khứ.
Tóm lại, không gian vật lý và hiện vật là yếu tố kéo du khách vào trải nghiệm chung, nhưng chính bộ lọc văn hóa, ký ức tập thể và căn tính dân tộc mới là yếu tố quyết định chiều sâu và định hướng ý nghĩa mà mỗi nhóm du khách mang theo sau khi rời khỏi di tích. Thay vì xem storytelling chỉ như một phương tiện tái hiện lịch sử, nghiên cứu này đề xuất nhìn nhận storytelling như một tổ hợp không gian -cảm xúc- văn hóa, mà từ đó lịch sử được cảm nhận, thương lượng và tái kiến tạo thông qua trải nghiệm sống động của con người trong không gian di sản đau thương.
[bookmark: _Toc243490565]5.2. Một số hàm ý nhằm nâng cao tính hiệu quả của storytelling tại điểm đến dark tourism
[bookmark: _Toc243490566]5.2.1. Hàm ý về thiết kế trải nghiệm không gian tự sự nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận và diễn giải của du khách
Kết quả nghiên cứu cho thấy không gian tại Hỏa Lò không đơn thuần là bối cảnh của câu chuyện mà trở thành một ngôn ngữ tự sự trực tiếp tác động đến quá trình diễn giải lịch sử của du khách. Phát hiện này gợi ý rằng các điểm đến dark tourism cần dịch chuyển từ mô hình trưng bày thông tin lịch sử sang mô hình thiết kế trải nghiệm lịch sử. Thay vì xem không gian như phông nền của hoạt động thuyết minh, nghiên cứu này đề xuất xem không gian như một ngôn ngữ cảm xúc, nơi ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, vật liệu, mùi, khoảng tối hay nhịp điệu di chuyển đều góp phần dẫn dắt quá trình diễn giải của du khách.
Trên thực tế, nhiều điểm đến dark tourism nổi tiếng trên thế giới đã vận dụng cách tiếp cận này. Bảo tàng và đài tưởng niệm Auschwitz-Birkenau (Ba Lan) duy trì việc bảo tồn nguyên trạng, từ cánh cổng, con đường mòn, các phòng giam, hàng rào thép gai, phòng hơi ngạt, lò hỏa thiêu…Du khách nghe thấy tên của những con người đã chết tại Auschwitz được vang lên dọc theo lối đường hầm vào. Những câu chuyện được kể thông qua lời của những người sống sót. Hành trình của du khách trải qua những chủ đề khác nhau: từ không gian giới thiệu mở đầu, trưng bày những hiện vật của tội ác, đến cuộc sống của những tù nhân tại đây, và nơi những người tù bị hành quyết hay phòng hơi ngạt...
Bên cạnh đó, vì kết quả cũng cho thấy quá trình diễn giải của du khách mang tính đa tầng và cá nhân hóa, điểm đến nên tránh áp đặt một cách hiểu duy nhất mà cần thiết kế như một không gian diễn giải mở, nơi du khách có thể tự kết nối, suy ngẫm và thương lượng ý nghĩa của quá khứ theo cách riêng của mình. Tại bảo tàng diệt chủng Toul Sleng (Campuchia), không gian này hầu như giữ nguyên hiện trạng của nhà tù S-21 dưới thời Khmer Đỏ, với rất ít can thiệp trưng bày hiện đại. Những bức ảnh chân dung tù nhân, phòng giam nhỏ hẹp và dấu vết tra tấn không đi kèm quá nhiều diễn giải bằng văn bản. Chính điều đó lại khiến du khách phải tự đặt câu hỏi và tự tìm kiếm ý nghĩa lịch sử. Khoảng trống trong storytelling, vì vậy đôi khi lại là yếu tố kích thích suy ngẫm mạnh mẽ nhất.
Theo hướng này, điểm đến có thể:
· Lồng ghép lời kể của nhân chứng hoặc hồi ký cá nhân thay vì chỉ tập trung vào dữ kiện lịch sử chính thống, giúp du khách tự diễn giải qua số phận những con người cụ thể của quá khứ.
· Tại một số không gian đặc biệt, không cần diễn giải bằng văn bản, tạo điều kiện cho du khách tự suy ngẫm và kiến tạo ý nghĩa theo cách riêng. 
· Khuyến khích du khách chia sẻ phản hồi cảm nhận cá nhận sau chuyến tham quan, qua đó ghi nhận tính đa tầng trong diễn giải của từng nhóm du khách. 
[bookmark: _Toc243490567]5.2.2. Hàm ý về khơi gợi và dẫn dắt trải nghiệm cảm xúc của du khách
Kết quả nghiên cứu cho thấy cảm xúc của du khách biến đổi theo từng lớp trải nghiệm không gian và có xu hướng phát triển thành sự đồng cảm lịch sử sâu sắc nếu được dẫn dắt đúng cách. Điều này gợi ý rằng điểm đến cần chủ động thiết kế quỹ đạo cảm xúc cho hành trình tham quan như một cấu trúc tự sự có chủ đích, trong đó cảm xúc của du khách được dẫn dắt theo từng lớp, từ tò mò, chú ý, căng thẳng, nặng nề đến suy ngẫm và đồng cảm, thay vì để cảm xúc phát sinh một cách ngẫu nhiên. Cụ thể, điểm đến có thể:
· Thiết kế một số "điểm neo cảm xúc" được lựa chọn có chủ đích trong hành trình (ví dụ khu vực máy chém, khu biệt giam) để khơi gợi cao trào cảm xúc, kết hợp với những điểm dừng chân yên tĩnh ngay sau đó để du khách suy ngẫm. 
· Đào tạo hướng dẫn viên theo hướng gợi mở liên hệ giữa câu chuyện lịch sử với các vấn đề nhân quyền, đạo đức đương đại, thay vì chỉ thuật lại trình tự sự kiện, nhằm chuyển hóa cảm xúc tức thời thành sự đồng cảm lịch sử sâu sắc.
· Cân nhắc tiết chế mức độ dàn dựng, sân khấu hóa ở một số khu vực, bởi nếu công nghệ hoặc trang trí được triển khai quá mức theo hướng giải trí hóa, trải nghiệm có nguy cơ mất đi tính chân thực và chiều sâu cảm xúc vốn là giá trị cốt lõi của dark tourism (J. Lennon & Foley, 2000).
Cách tiếp cận này phù hợp với đề xuất về một mô hình học tập lịch sử dựa trên cảm xúc (Lin và cộng sự, 2024; H. Wang & Lee, 2026), trong đó mục tiêu không phải là du khách nhớ được bao nhiêu dữ kiện, mà là họ mang theo cảm xúc và ý nghĩa gì sau khi rời khỏi không gian di sản.
[bookmark: _Toc243490568]5.2.3. Hàm ý về thích ứng với sự khác biệt trong cảm nhận storytelling giữa du khách Việt Nam và du khách quốc tế
	Kết quả nghiên cứu cho thấy du khách Việt Nam và du khách quốc tế khác biệt cả trong cách diễn giải lẫn cách neo cảm xúc. Điều này gợi ý rằng thay vì thiết kế một kịch bản thuyết minh duy nhất cho mọi đối tượng, Di tích nên cân nhắc một số điều chỉnh mang tính thích ứng, mà không tạo ra hai phiên bản lịch sử khác nhau hay đánh đổi tính xác thực:
· Bổ sung các lớp thông tin mở rộng (qua audio guide, mã QR hoặc ấn phẩm đi kèm) về bối cảnh chính trị lịch sử rộng hơn của cuộc xung đột, dành cho những du khách, đặc biệt là du khách quốc tế có nhu cầu tìm hiểu đa chiều, trong khi vẫn giữ nguyên vẹn mạch tự sự chính về ký ức và trải nghiệm của người Việt Nam tại không gian trưng bày chính.
· Xây dựng nội dung dẫn chuyện theo hai lớp thông điệp: một lớp nhấn mạnh sự tri ân và liên hệ với ký ức, bản sắc dân tộc phù hợp với xu hướng cảm xúc của phần lớn du khách Việt Nam; một lớp liên hệ câu chuyện với các giá trị nhân quyền, hòa bình mang tính phổ quát  phù hợp với xu hướng cảm xúc của phần lớn du khách quốc tế.
· Tập huấn đội ngũ hướng dẫn viên về sự nhạy cảm văn hóa, giúp họ nhận diện và điều chỉnh cách kể chuyện phù hợp với thành phần đoàn khách (nội địa, quốc tế hoặc hỗn hợp) mà không làm sai lệch tính xác thực lịch sử.
Cách tiếp cận thích ứng này giúp ghi nhận rằng cùng một sự thật lịch sử có thể được kết nối với những khung diễn giải và hệ giá trị cảm xúc khác nhau ở người tiếp nhận, từ đó giúp storytelling tại điểm đến chạm được đến cả hai nhóm du khách một cách trọn vẹn hơn. 
[bookmark: _Toc243490569]5.2.4. Hàm ý về thích ứng trong với sự khác biệt dựa trên nền tảng trải nghiệm và mức độ sẵn sàng hòa nhập cảm xúc của du khách 
	Bên cạnh sự khác biệt dựa trên nền tảng văn hóa quốc gia, kết quả còn cho thấy một trục khác biệt cá nhân quan trọng khác, chỉ ra mức độ nhập vai của du khách chịu ảnh hưởng bởi nền tảng trải nghiệm sẵn có (đã từng tham quan các điểm đến dark tourism tương tự hay chưa) và mức độ cuốn hút mà du khách cảm nhận từ cách thức storytelling tại Di tích. Những du khách đã từng tham quan các điểm đến dark tourism tương tự có xu hướng tiếp cận không gian theo hướng quan sát và so sánh với những trải nghiệm đã có, từ đó làm giảm cảm giác mới lạ của trải nghiệm hiện tại. Trong khi đó, một số du khách cho rằng cách thức truyền tải tại Di tích chưa đủ nổi bật hoặc chưa tạo được điểm nhấn mạnh để duy trì sự chú ý và để lại ấn tượng lâu dài.
	Những kết quả này cho thấy mức độ nhập vai không chỉ được quyết định bởi sự hiện diện của nội dung lịch sử hay câu chuyện được kể, mà còn phụ thuộc vào khả năng tạo sự chú ý, cảm giác mới lạ và mức độ cuốn hút của trải nghiệm đối với từng du khách. Do đó, cùng một không gian và một câu chuyện có thể tạo ra những mức độ nhập vai khác nhau tùy thuộc vào nền tảng trải nghiệm và kỳ vọng của người tiếp nhận.
	Từ góc độ quản lý, phát hiện này gợi ý rằng storytelling tại điểm đến nên được thiết kế theo hướng linh hoạt, vừa đáp ứng nhu cầu của những du khách lần đầu tiếp cận chủ đề, vừa tạo thêm chiều sâu và sự mới mẻ cho những người đã có kinh nghiệm tương tự. Di tích có thể:
· Tăng cường các điểm nhấn trong mạch kể chuyện, thông qua những câu chuyện cá nhân, hiện vật có giá trị biểu tượng, tư liệu gốc hoặc các chi tiết lịch sử ít được biết đến, nhằm tạo những “điểm neo” chú ý và giúp câu chuyện trở nên đáng nhớ hơn.
· Đa dạng hóa hình thức truyền tải, kết hợp giữa hiện vật, không gian, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và các phương tiện tương tác thay vì chỉ dựa vào việc cung cấp thông tin. Sự kết hợp này có thể tăng tính sinh động và khả năng thu hút sự chú ý của du khách.
· Cập nhật những nội dung có tính độc đáo và chuyên sâu hơn nhằm tạo cảm giác khám phá thay vì lặp lại những mô-típ quen thuộc.
· Kết quả khảo sát thực địa ghi nhận phần lớn du khách tham quan ban ngày lựa chọn trải nghiệm tự điều hướng qua audio guide. Mặc dù hình thức này mang lại sự chủ động, việc thiếu vắng sự kết nối trực tiếp với hướng dẫn viên truyền thống ở một số chặng có thể làm hạn chế khả năng cá nhân hóa câu chuyện và giải đáp thắc mắc linh hoạt cho du khách. Việc hướng dẫn viên linh hoạt điều chỉnh nhịp độ, cách kể và mức độ chi tiết dựa trên phản ứng của du khách, đồng thời sử dụng câu hỏi gợi mở sẽ khuyến khích du khách chủ động liên hệ và diễn giải câu chuyện.
Như vậy, storytelling hiệu quả không nhất thiết phải tạo ra một trải nghiệm wow theo cùng một cách đối với tất cả du khách. Quan trọng hơn là tạo ra đủ điểm nhấn, chiều sâu và khả năng lựa chọn để những nhóm du khách khác nhau có thể tìm thấy điểm kết nối phù hợp với nền tảng và kỳ vọng của mình. Theo cách này, sự nhập vai được hình thành như một quá trình tương tác giữa câu chuyện được kể, không gian trải nghiệm và cách thức mỗi du khách tiếp nhận, thay vì là một kết quả được tạo ra đồng loạt bởi cùng một thiết kế storytelling.
[bookmark: _Toc243490570]5.3. Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 
Mặc dù nghiên cứu đã góp phần làm rõ vai trò của storytelling trong việc kiến tạo trải nghiệm và diễn giải di sản tại điểm đến dark tourism, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định, đồng thời mở ra nhiều hướng nghiên cứu tiếp theo.
Thứ nhất, nghiên cứu được thực hiện chủ yếu trong bối cảnh Di tích Nhà tù Hỏa Lò với nhóm du khách nội địa và quốc tế có phạm vi tương đối giới hạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng khái quát hóa kết quả nghiên cứu đối với các loại hình dark tourism khác hoặc các bối cảnh văn hóa khác nhau. Mặc dù nghiên cứu đã xem xét sự khác biệt giữa khách Việt Nam và khách quốc tế, các yếu tố văn hóa sâu hơn như bản sắc văn hóa, ký ức tập thể, mức độ hiểu biết lịch sử vẫn chưa được phân tích đầy đủ. Các nghiên cứu trong tương lai có thể tập trung phạm vi khảo sát sang những bối cảnh văn hóa quốc gia riêng biệt, cụ thể nhằm kiểm định sự khác biệt trong cách du khách tiếp nhận, diễn giải và phản ứng cảm xúc với storytelling.
Thứ hai, nghiên cứu chủ yếu tiếp cận storytelling thông qua các hình thức diễn giải trực tiếp tại không gian Di tích như hiện vật, trưng bày, audio guide và trải nghiệm không gian. Trong khi đó, sự phát triển của công nghệ nhập vai như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), hologram hay storytelling số đang tạo ra những hình thức trải nghiệm mới trong du lịch di sản. Việc chưa xem xét sâu các công nghệ này là một hạn chế của nghiên cứu hiện tại. Vì vậy, các nghiên cứu tiếp theo có thể so sánh hiệu quả của nhiều hình thức storytelling nhập vai khác nhau nhằm làm rõ tác động của công nghệ đối với tính xác thực, sự nhập tâm và trải nghiệm cảm xúc của du khách trong dark tourism.
Thứ ba, mặc dù nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính để khám phá chiều sâu trải nghiệm và cảm xúc của du khách, cách tiếp cận này vẫn còn hạn chế trong việc đo lường mức độ tác động cụ thể giữa các yếu tố storytelling và phản ứng tâm lý của người tham gia. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo có thể kết hợp phương pháp định lượng nhằm kiểm định các mối quan hệ giữa storytelling, mức độ vận chuyển tường thuật, sự đồng cảm lịch sử, trải nghiệm hiện thân và ý định hành vi của du khách. Điều này sẽ giúp củng cố cơ sở thực nghiệm và nâng cao khả năng khái quát hóa của nghiên cứu.
Cuối cùng, nghiên cứu đã vận dụng một số khái niệm như sự nhập vai, đồng cảm lịch sử và trải nghiệm hiện thân trong bối cảnh dark tourism. Tuy nhiên, các cấu trúc khái niệm và thang đo này vẫn cần được tiếp tục kiểm định trong nhiều bối cảnh khác nhau để đảm bảo tính ổn định và khả năng ứng dụng rộng rãi. Các nghiên cứu tương lai có thể tiếp tục phát triển các thang đo chuyên biệt cho storytelling trong dark tourism nhằm đo lường hiệu quả diễn giải di sản và trải nghiệm cảm xúc của du khách một cách hệ thống hơn.
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Chương 5 đã thảo luận các phát hiện của nghiên cứu về vai trò của storytelling trong trải nghiệm của du khách tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Kết quả cho thấy storytelling không chỉ truyền tải thông tin lịch sử mà còn góp phần kiến tạo trải nghiệm thông qua sự kết hợp giữa không gian, hiện vật và nội dung tự sự. Sự nhập vai được hình thành trước hết từ tương tác trực tiếp của du khách với không gian và vật chất di sản. Trải nghiệm cảm xúc có sự biến đổi theo hành trình tham quan và quá trình tiếp xúc với các lớp không gian, hiện vật và câu chuyện khác nhau. Những chuyển biến này góp phần thúc đẩy sự đồng cảm và giúp du khách kết nối quá khứ với những ý nghĩa trong hiện tại. Tuy nhiên, cách diễn giải storytelling có sự khác biệt giữa các du khách dưới tác động của nền tảng văn hóa, ký ức tập thể, bản sắc dân tộc và kinh nghiệm cá nhân. Du khách Việt Nam và quốc tế có những điểm tương đồng trong phản ứng hiện thân ban đầu nhưng khác biệt rõ hơn ở cách diễn giải và kiến tạo ý nghĩa. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các hàm ý liên quan đến thiết kế không gian tự sự, dẫn dắt cảm xúc và thích ứng với sự đa dạng của du khách. Chương cũng chỉ ra một số hạn chế về phạm vi nghiên cứu, hình thức storytelling và phương pháp tiếp cận, đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo. Nhìn chung, storytelling tại Hỏa Lò được xem như một quá trình tương tác giữa không gian, câu chuyện và chủ thể trải nghiệm, qua đó lịch sử được cảm nhận, diễn giải và tái kiến tạo.
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Xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu về vai trò của storytelling trong việc kiến tạo trải nghiệm tại các điểm đến dark tourism, luận văn đã lựa chọn Di tích Nhà tù Hỏa Lò làm trường hợp nghiên cứu nhằm làm rõ cách du khách tiếp nhận, diễn giải storytelling và sự khác biệt trong trải nghiệm giữa du khách Việt Nam và quốc tế. Trên cơ sở kết hợp tổng quan lý luận, khảo sát thực địa, quan sát tham gia và 32 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc, nghiên cứu đã đáp ứng các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu đề ra.
Kết quả cho thấy storytelling tại Hỏa Lò được tiếp nhận thông qua sự tương tác giữa không gian, hiện vật và nội dung tự sự. Sự nhập vai của du khách không chỉ được hình thành từ những gì được kể mà còn từ cách họ trực tiếp trải nghiệm không gian và vật chất của di tích. Trải nghiệm cảm xúc cũng có sự chuyển biến theo hành trình tham quan, từ những phản ứng ban đầu đến quá trình đồng cảm và suy ngẫm về quá khứ. Tuy nhiên, quá trình diễn giải không diễn ra đồng nhất mà chịu ảnh hưởng bởi nền tảng văn hóa, ký ức tập thể, bản sắc dân tộc và kinh nghiệm của từng du khách. Du khách Việt Nam và quốc tế có sự tương đồng ở những phản ứng hiện thân ban đầu, trong khi khác biệt rõ hơn ở cách kết nối và kiến tạo ý nghĩa từ câu chuyện lịch sử.
Về mặt lý luận, nghiên cứu cho thấy storytelling trong dark tourism cần được nhìn nhận không chỉ như phương thức truyền tải thông tin mà như một quá trình trải nghiệm, trong đó không gian, cảm xúc và chủ thể tiếp nhận cùng tham gia vào việc kiến tạo ý nghĩa. Về mặt thực tiễn, các kết quả cung cấp cơ sở tham khảo cho việc thiết kế không gian tự sự, tổ chức nội dung diễn giải và điều chỉnh phương thức dẫn dắt trải nghiệm phù hợp với sự đa dạng của du khách. Bên cạnh đó, những hạn chế về phạm vi nghiên cứu, hình thức storytelling và phương pháp định tính đã được xác định, tạo cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về công nghệ nhập vai và kiểm định định lượng các mối quan hệ được phát hiện.
	Nghiên cứu cho thấy storytelling tại Hỏa Lò không chỉ giúp du khách tiếp cận quá khứ mà còn tạo điều kiện để họ cảm nhận, diễn giải và kết nối với quá khứ. Qua đó, storytelling trở thành cầu nối giữa không gian di sản, câu chuyện lịch sử và trải nghiệm của con người.
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[bookmark: _Toc243490574]Phụ lục 1: Bảng hỏi phỏng vấn du khách
	Chủ đề chính
	Câu hỏi chính
	Câu hỏi gợi ý

	Thông tin cá nhân 
	Tuổi, quốc tịch (với du khách nước ngoài), nghề nghiệp, mục đích chuyến đi. 

	Giới thiệu và giải thích mục đích của buổi phỏng vấn 
	Tất cả các cuộc phỏng vấn đều được thực hiện chỉ nhằm mục đích nghiên cứu học thuật và danh tính của người tham gia được đảm bảo ẩn danh hoàn toàn.

	Thông tin liên quan đến trải nghiệm tham quan 
	Số lần đã đến, Có kiến thức trước về điểm đến hay chưa, tham quan theo hình thức nào (tự tham quan, audio guide, hướng dẫn viên…)

	Kỳ vọng trước chuyến đi
	Trước khi đến Hỏa Lò, bạn hình dung nơi này như thế nào?
	Bạn biết đến Hỏa Lò qua đâu?
Bạn kỳ vọng điều gì trước chuyến tham quan?
Trải nghiệm thực tế có khác với tưởng tượng ban đầu không?

	Mức độ nhập vai thông qua storytelling 
	Trong quá trình trải nghiệm, bạn có cảm thấy mình “bị cuốn vào” câu chuyện được kể không? Trải nghiệm đó diễn ra như thế nào?
	Bạn cảm nhận mức độ chân thực của câu chuyện như thế nào? 
Có khoảnh khắc nào bạn quên mất mình đang ở hiện tại không? 
Điều gì kích hoạt cảm giác đó? (giọng kể, nội dung, không gian, âm thanh…)

	Phản ứng cảm xúc 
	Khoảnh khắc nào khiến bạn phản ứng cảm xúc mạnh nhất? Bạn có thể mô tả chi tiết không?
	Bạn cảm thấy như thế nào?
Tại sao khoảnh khắc đó lại tác động mạnh đến vậy với bạn?

	
	Trong trải nghiệm này, bạn nhớ điều gì rõ nhất?
	Là hình ảnh, âm thanh, câu chuyện hay chi tiết nào?
Có khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy xúc động, ám ảnh hoặc suy nghĩ rất lâu sau khi rời đi không?

	Không gian vật lý và trải nghiệm giác quan
	Không gian vật lý tại đây có ảnh hưởng như thế nào đến cảm xúc của bạn?
	Khi di chuyển qua các khu vực khác nhau có làm thay đổi cảm nhận của bạn không?
Khu vực nào tác động mạnh nhất đến bạn?
Ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, mùi hoặc hiện vật có ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm của bạn không?

	Kiến tạo ý nghĩa 
	Những câu chuyện tại đây đã giúp bạn hiểu thêm điều gì về con người và lịch sử Việt Nam?
Sau trải nghiệm này, cách nhìn nhận của bạn về chiến tranh/lịch sử/ký ức dân tộc có thay đổi không?
		



Trải nghiệm này có khiến bạn suy nghĩ gì về giá trị con người và cuộc sống hiện tại không?

	Góc nhìn đa chiều và tính xác thực
	Theo bạn, các câu chuyện tại đây đã phản ánh đầy đủ các góc nhìn lịch sử chưa?
Có chi tiết nào khiến bạn cảm thấy quá dàn dựng hoặc thiếu tự nhiên không?
	Có nhóm đối tượng hoặc tiếng nói nào còn thiếu không?


	So sánh 
	Bạn đã từng đến những địa điểm tưởng niệm hoặc Di tích nhà tù tương tự chưa?
	Bạn thấy trải nghiệm ở đây khác gì so với những nơi đó?

	Đánh giá và đề xuất
	Nhìn chung, trải nghiệm tại đây có ý nghĩa như thế nào với bạn?
Bạn có muốn gợi ý thêm điều gì để nâng cao chất lượng trải nghiệm tại đây không?
	Nội dung, hoạt động tương tác, không gian, ánh sáng, công nghệ, hướng dẫn viên…
Bạn có muốn quay lại hoặc giới thiệu trải nghiệm này cho người khác không? Vì sao?


[bookmark: _Toc243490575]Phụ lục 2: Nhật ký quan sát thực địa
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Phần A: Thông tin buổi quan sát
Buổi quan sát số: 01
Ngày quan sát: 07/03/2026 
Phần B: Ghi chép mô tả
	Thời điểm
	Khu vực
	Nội dung quan sát (không gian, hiện vật, ánh sáng, âm thanh, diễn biến…)

	09:25
	Trại giam E 
	Ánh sáng được điều tiết ở mức tối thiểu, tạo bầu không khí u tối, mờ ảo. Bức tường gạch phục dựng hắc ín đen bóng tạo cảm giác nặng nề, áp chế thị giác. Hệ thống tượng mô phỏng tù nhân chính trị kích thước thật trong tư thế bị cùm chân gầy guộc, tiều tụy, kiệt quệ. Tiếng xích sắt va chạm phục dựng, tiếng bước chân nện trên nền xi măng hay tiếng then cửa sắt sập lại phát ra từ máy thuyết minh tự động tạo không khí căng thẳng. Nhiều du khách dừng lại quan sát các tượng tù nhân và bức tường hắc ín. Không gian nhìn chung giữ trạng thái yên lặng, hạn chế trao đổi giữa các du khách. 

	10:00 
	Ngục tối 
	Lối vào hành lang hẹp, thiếu sáng trầm trọng, nhiệt độ trong phòng giam thấp hơn bên ngoài đáng kể do thiết kế tường đá dày cách nhiệt. Không gian Cachot chật hẹp, tối tăm hoàn toàn. Hệ thống Audio guide mô tả chi tiết với giọng thuyết minh đầy cảm xúc kể về các hình phạt đày ải và sự kiên cường của tù nhân chính trị . Du khách đứng chen chúc tại lối vào nhỏ hẹp. Một số người dừng lại tại cửa để quan sát trước khi bước vào. Khi ở bên trong, du khách chủ yếu đứng yên, hướng sự chú ý vào không gian. Một số người nhanh chóng di chuyển trở lại hành lang sau khi quan sát trong thời gian ngắn.


Phần C: Ghi chép cảm nhận
Khi bước vào Trại giam E và tiến sâu vào Cachot, bản thân người nghiên cứu lập tức cảm thấy một sức ép vật lý rõ rệt lên lồng ngực do không gian ngột ngạt và bức bối. Màu hắc ín đen sẫm của các mảng tường với những bức tượng mô phỏng mang kích thước người thật tạo ra một bầu không khí tâm linh, có phần ớn lạnh. 
Phần D: Hành vi và phản ứng của du khách
	Thời điểm 
	Mô tả hành vi/phản ứng
	Mức độ biểu cảm

	09: 35 
	Du khách Việt Nam (V02) đứng lặng người trước bệ cùm Trại giam E, vòng tay ôm lấy cơ thể, thở dài và duy trì tư thế trong một khoảng thời gian. 
	Cao 

	09:50 
	Nhóm du khách quốc tế (N01) đeo tai nghe Audio Guide, chăm chú quan sát tượng tù nhân bị xiềng xích, đầu hơi cúi
	Trung bình 

	10:15 
	Du khách Việt Nam (V06) đứng yên tại cửa Cachot hơn 3 phút, nhíu mày, hai tay đan chặt, cơ thể có biểu hiện  khẽ rùng mình và bước lùi nhẹ
	Rất cao 


Phần E: Tiếp cận mời phỏng vấn
Có tiếp cận mời phỏng vấn du khách được không? Có [x] | Không [ ]
Nếu có, mã phỏng vấn: V06, V02, N01 
Phần F: Liên hệ chủ đề/mã hóa sơ bộ
Mã hóa sơ bộ : Trải nghiệm đa giác quan (lạnh, ngột ngạt), mức độ nhập vai không gian vật chất, tự sự hiện thân. 

[bookmark: _Toc239668862][bookmark: _Toc243490577]Nhật ký quan sát số 2
Phần A: Thông tin buổi quan sát
Buổi quan sát số: 02
Ngày quan sát: 12/03/2026 
Phần B: Ghi chép mô tả
	Thời điểm
	Khu vực
	Nội dung quan sát (không gian, hiện vật, ánh sáng, âm thanh, diễn biến…)

	14:00 
	Xà lim tử hình
	Khách tham quan sẽ đi qua một lối hành lang hẹp, hai bên là những căn phòng giam nhỏ tối tăm. Đèn hắt spotlight với ánh sáng le lói tạo ra những mảng sáng- tối tương phản, hằn rõ sự hốc hác trên gương mặt của những người tù. Du khách được nghe kể về cuộc sống của các tử tù trong những ngày cuối cùng trước khi ra pháp trường. Du khách giữ trật tự tuyệt đối, di chuyển chậm rãi. 

	14:25 
	Khu máy chém
	Chiếc máy chém thực tế khổng lồ thời thuộc địa đặt ở trung tâm phòng trưng bày. Chiếc hòm gỗ dùng để đựng phần đầu và thi thể của tù nhân sau khi hành quyết đặt cạnh máy chém tạo hiệu ứng chân thực. Ánh sáng đèn spotlight chiếu rọi trực diện vào lưỡi dao máy chém tạo hiệu ứng thị giác sắc lạnh, rùng rợn. Tiếng thuyết minh tự động trầm buồn kể về các vụ hành hình lớn. Không khí vô cùng trang nghiêm và nặng nề. Du khách thường giảm tốc độ khi tiếp cận máy chém, dừng lại quan sát hiện vật và giữ im lặng. Một số khoanh tay hoặc cúi đầu. 





Phần C: Ghi chép cảm nhận
Máy chém là điểm chạm cảm xúc cực hạn của di tích. Sự hiện diện hữu hình của một công cụ giết người hàng loạt mang tính lịch sử tạo ra một cú sốc về nhận thức và hình ảnh mạnh mẽ cho cả người nghiên cứu lẫn du khách. 
Phần D: Hành vi và phản ứng của du khách
	Thời điểm
	Mô tả hành vi/phản ứng
	Mức độ biểu cảm

	14:15 
	Một du khách nước ngoài (N03) bước vào xà lim tử hình, nét mặt thay đổi rõ rệt rồi chủ động bước lùi nhanh ra ngoài hành lang biệt giam.
	Rất cao 

	14:30 
	Du khách Việt Nam (V10) đứng khoanh tay trước máy chém, cúi đầu lặng im hơn 3 phút, mắt đỏ hoe xúc động.
	Rất cao

	14:45 
	Nữ du khách quốc tế đứng quan sát máy chém, cơ thể có biểu hiện rùng mình. 
	Cao



Phần E: Tiếp cận mời phỏng vấn
Có tiếp cận mời phỏng vấn du khách được không? Có [x] | Không [ ]
Nếu có, mã phỏng vấn: N03, V10 
Phần F: Liên hệ chủ đề/mã hóa sơ bộ
Mã hóa sơ bộ: Điểm chạm cảm xúc cực đỉnh; nhận thức về sự phi nhân tính và bài học nhân quyền.

[bookmark: _Toc239668863][bookmark: _Toc243490578]Nhật ký quan sát số 3
Phần A: Thông tin buổi quan sát
Buổi quan sát số: 03
Ngày quan sát: 11/04/2026 
Phần B: Ghi chép mô tả
	Thời điểm
	Khu vực
	Nội dung quan sát (không gian, hiện vật, ánh sáng, âm thanh, diễn biến…)

	09:00 
	Phòng giam phụ nữ có con nhỏ
	Tường xây kiên cố, quét vôi màu xám. Ánh sáng tự nhiên chỉ là những vệt yếu ớt hắt xuống từ ô cửa sổ nhỏ sát trần. Hai dãy sập bằng gỗ hẹp chạy dọc căn phòng. Thùng phân lưu động đặt góc cuối phòng giam. Tượng sáp mô phỏng các nữ tù nhân gày gò, có hình ảnh những người mẹ đang ôm con nhỏ vào lòng. Du khách thường di chuyển chậm, dừng lại quan sát các tượng sáp và hiện vật trong phòng. Một số du khách dừng lại khá lâu trước hình ảnh người mẹ và trẻ nhỏ, chăm chú lắng nghe Audio Guide.

	09:30
	Xà lim biệt giam 
	Buồng giam nhỏ hẹp ngột ngạt và ẩm thấp. Hệ thống đèn hắt từ phía trên kết hợp với âm thanh thuyết minh từ audio guide tạo nên bầu không khí linh thiêng và xúc động. Du khách thường giảm tốc độ di chuyển khi bước vào xà lim, một số đứng yên quan sát bên trong, cúi đầu, giữ im lặng. Một số có biểu hiện thay đổi tư thế, bước lùi hoặc nhanh chóng di chuyển ra hành lang sau khi quan sát không gian biệt giam.





Phần C: Ghi chép cảm nhận
Khu vực phòng giam nữ mang đến một sắc thái cảm xúc rất đặc biệt. Đó là sự thấu cảm sâu sắc gắn với hình ảnh người phụ nữ và tình mẫu tử. Những không gian, hiện vật và hình ảnh tái hiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em trong điều kiện giam giữ góp phần khơi gợi sự đồng cảm của du khách trước những mất mát và đau thương trong chiến tranh. Đặc biệt, âm thanh tiếng trẻ em khóc và tiếng hát ru của người mẹ được phục dựng trong Audio Guide đóng vai trò như một yếu tố kích thích cảm xúc, làm tăng mức độ nhập tâm của du khách vào câu chuyện được diễn giải và thúc đẩy những phản ứng cảm xúc sâu sắc hơn.
Phần D: Hành vi và phản ứng của du khách
	Thời điểm
	Mô tả hành vi/phản ứng
	Mức độ biểu cảm

	09:15
	Du khách nữ Việt Nam (V07) lau nước mắt khi đứng trước tượng người mẹ ôm con tiều tụy gầy guộc
	Rất cao

	09:45
	Du khách quốc tế ( N14) đứng khoanh tay lặng người nhìn tượng em bé, nhíu mày. 
	Trung bình

	10:00
	Du khách Việt Nam đứng bần thần khá lâu nhìn sạp gỗ lim và còng xích trưng bày 
	Cao 


Phần E: Tiếp cận mời phỏng vấn
Có tiếp cận mời phỏng vấn du khách được không? Có [x] | Không [ ]
Nếu có, mã phỏng vấn: V07, N14
Phần F: Liên hệ chủ đề/mã hóa sơ bộ
Mã hóa sơ bộ: Sự thấu cảm lịch sử, trải nghiệm đồng cảm và tình mẫu tử, sự thanh tẩy cảm xúc.
[bookmark: _Toc239668864][bookmark: _Toc243490579]Nhật ký quan sát số 4
Phần A: Thông tin buổi quan sát
Buổi quan sát số: 04
Ngày quan sát: 20/04/2026 
Phần B: Ghi chép mô tả
	Thời điểm
	Khu vực
	Nội dung quan sát (không gian, hiện vật, ánh sáng, âm thanh, diễn biến…)

	14:00 
	Gốc bàng cổ thụ
	Không gian ngoài trời thoáng đãng. Du khách tập trung ngồi nghỉ mát dọc lối đi bên ngoài. Không khí chuyển từ nặng nề sang nhẹ nhàng, có phần tích cực và bình yên. Một số người trò chuyện nhỏ, chụp ảnh hoặc quan sát khu vực xung quanh. 

	14:30 
	Cửa cống ngầm 
	Cửa cống ngầm nằm ở khu vực ngoài trời, có bản đồ mô phỏng giới thiệu. Nhiều du khách quốc tế tò mò, đứng cúi người quan sát rất kỹ nắp cống. Một số người chỉ vào các hình ảnh trên bức tranh phù điêu trên tường vẽ lại cảnh tượng các chiễn sĩ cách mạng, trao đổi với người đi cùng. Du khách thường đứng thành từng nhóm nhỏ và tương tác nhẹ nhàng với nhau.

	15:00
	Đài tưởng niệm
	Không gian đài tưởng niệm rộng, xung quanh lát đá granite đen đỏ tạo thành khu vực riêng biệt với các không gian tham quan trước đó. Nhiều du khách xếp hàng dâng hương, chắp tay cúi đầu trang nghiêm mặc niệm thành kính. Một số du khách sau khi dâng hương tiếp tục đứng lại quan sát không gian hoặc chụp ảnh, trong khi những người khác nhanh chóng di chuyển sang khu vực tiếp theo. Nhịp độ tham quan tại khu vực này chậm hơn, các hành vi giao tiếp và di chuyển được tiết chế rõ rệt.


Phần C: Ghi chép cảm nhận
Đây có thể được xem là phân khu bước ra ánh sáng, điểm kết thúc của quỹ đạo cảm xúc không gian di tích. Sau khi bị bóp nghẹt bởi bóng tối của ngục tù, xà lim biệt giam và máy chém, việc bước ra không gian cây bàng và Đài tưởng niệm giúp du khách trải qua quá trình “thanh tẩy cảm xúc” và kiến tạo ý nghĩa. Đài tưởng niệm đóng vai trò cầu nối tâm linh, chuyển hóa nỗi đau chiến tranh thành sự kính trọng, lòng trân trọng hòa bình, biết ơn sâu sắc và ý thức sống có trách nhiệm trong hiện tại.
Phần D: Hành vi và phản ứng của du khách
	Thời điểm
	Mô tả hành vi/phản ứng
	Mức độ biểu cảm

	14:20 
	Du khách Việt Nam (V13) đưa tay chạm vào vỏ gốc cây bàng xù xì, đứng nhắm mắt. Nét mặt thư giãn, sau đó trao đổi đôi chút với người đi cùng.  
	Cao

	15:05 
	Du khách quốc tế (N05) cúi thấp người quan sát nắp cống ngầm vượt ngục, dùng điện thoại chụp ảnh và chạm nhẹ tay lên lớp xi măng gạch
	Trung bình 

	15:20 
	Nhóm du khách Việt Nam (3 người) dâng hương tại Đài tưởng niệm, chắp tay cúi đầu trang nghiêm, thành kính mặc niệm. 
	Trung bình 



Phần E: Tiếp cận mời phỏng vấn
Có tiếp cận mời phỏng vấn du khách được không? Có [x] | Không [ ]
Nếu có, mã phỏng vấn: N05, V13. 
Phần F: Liên hệ chủ đề/mã hóa sơ bộ
Mã hóa sơ bộ: Quỹ đạo cảm xúc không gian, kiến tạo ý nghĩa hòa bình và trân trọng hiện tại. 
[bookmark: _Toc243490580]Phụ lục 3: Tổng hợp các trích dẫn minh họa đã sử dụng trong chương 4
4.1.1. Mức độ nhập vai của du khách 
V06
“Các phòng giam ở đây nhìn chung đều rất nhỏ, không gian kín và ánh sáng được bố trí khá mờ, đặc biệt là các phòng biệt giam tạo cảm giác vô cùng chật hẹp và ngột ngạt. Khi bước vào bên trong, bản thân mình cũng cảm thấy khó thở và có phần ám ảnh. Đứng ngay tại không gian ấy, mình bắt đầu hình dung và tưởng tượng về việc trước đây đã từng có rất nhiều người bị giam giữ trong điều kiện như vậy. Chỉ riêng việc tham quan vào ban ngày, lúc không quá đông người, mình đã cảm thấy rùng mình và lạnh sống lưng, nên càng khó tưởng tượng hơn những gì các tù nhân thực sự phải trải qua khi bị giam cầm ở đó”.
“Chính vì vậy, khi được trực tiếp đứng trong không gian ấy và lắng nghe giọng thuyết minh đầy cảm xúc, em thực sự cảm thấy rất xúc động và bị cuốn vào câu chuyện lịch sử đang được tái hiện trước mắt mình”
V02
“Ánh sáng trong không gian khá tối và mờ, nên ngay khi bước vào mình đã cảm thấy hơi run và có chút rợn người. Không gian tối khiến cảm giác ngột ngạt và căng thẳng hiện lên rất rõ”.
“Những hình ảnh đó tạo cảm giác rất ám ảnh, bởi các tù nhân hiện lên với thân hình gầy guộc, tiều tụy và kiệt quệ” 
V04
“Không gian bên trong nhà tù được bao phủ bởi những gam màu tối, tạo cảm giác nặng nề và vô cùng ngột ngạt”.
“Em cảm thấy trải nghiệm ở đây chưa thực sự đủ hấp dẫn để tạo ấn tượng mạnh với bản thân. Thường thì em chỉ nhớ những gì mình tự thấy ấn tượng hoặc chủ động tìm hiểu thôi, còn cách truyền tải tại Di tích vẫn chưa có nhiều điểm nhấn hay yếu tố tạo cảm giác wow để khiến du khách nhớ lâu hơn”

V10
“Tại đây vẫn còn những chiếc hòm dùng để đựng phần đầu và thi thể của tù nhân sau khi hành quyết, cùng với thông tin về việc chiếc máy chém có thể tháo rời và được thực dân đưa đi nhiều nơi để xử tử các chiến sĩ cách mạng. Những hiện vật ấy tạo cho mình cảm giác rất ám ảnh và chân thực, khiến câu chuyện lịch sử trở nên sống động hơn, đồng thời khơi gợi sự xúc động và đồng cảm mạnh mẽ” 
V13
“Khi đứng trong những không gian chật hẹp ấy, mình dễ dàng tưởng tượng về những người từng bị giam giữ ở đó và những gì họ đã phải trải qua nhiều năm trước. Không gian ấy tạo cảm giác như vẫn còn lưu giữ dấu vết và ký ức của quá khứ, khiến mình liên tục suy ngẫm trong suốt chuyến tham quan
V01
“Điều em thấy khác biệt nhất ở Hỏa Lò so với nhiều Di tích khác là cách họ thiết kế hệ thống trưng bày. Ở nhiều nơi khác, người ta thường giữ nguyên hiện trạng Di tích rồi bổ sung bảng thông tin bên cạnh. Nhưng ở Hỏa Lò, các panel, infographic, bản đồ hay hình ảnh không chỉ mang chức năng cung cấp thông tin mà còn có tính thẩm mỹ và định hướng trải nghiệm rất rõ. Mọi thứ được bố trí có chủ đích, sinh động và có sự liên kết với nhau, giúp người xem dễ theo dõi mạch câu chuyện hơn” 
“Đôi khi vào các phòng giam, mình cảm giác được cái lạnh” 
V14
“Mình đứng đấy cũng thấy ngột ngạt, khó thở và có chút rùng mình, ớn lạnh”
V07
“Thực ra mình thấy cũng khá bình thường, vì đây không phải lần đầu mình đi kiểu bảo tàng hay Di tích nhà tù như thế này. Trước đó mình cũng từng đi một nơi ở Phú Quốc, ở đó còn thô sơ hơn, có dây thép gai, mô hình tù nhân rồi còn được chui hầm dưới lòng đất nữa, nên kiểu mình cũng đã có trải nghiệm tương tự rồi”
N09
“So you could feel the presence of the prisoners in there. You could feel it in the air.”
N01
“Yes, especially at the beginning when entering the prison and seeing the jail cells and the prisoner models in shackles. Seeing those scenes made it easier to imagine what the prisoners had gone through, and you could really sense the suffering and pain they endured.”
N03
“The moment that affected me the most emotionally was entering the death cell. Before that, I had not felt deeply overwhelmed by the visit, but the instant I stepped into that room, the atmosphere completely changed for me. I could almost physically feel the fear and despair in the space, and it became so emotionally intense that I felt the need to leave immediately.”
N06
“Of course, no one can truly understand what the prisoners experienced, but the design of the space helped visitors emotionally connect with that reality.”
4.1.2. Cảm xúc của du khách thay đổi theo hành trình không gian và mạch tự sự
V09
“Đứng trước máy chém thực sự  rất là xúc động và nghe được những câu chuyện đó, mình cảm thấy rất trân trọng, ngưỡng mộ sự hy sinh của những người đi trước”
V07
“Em đã khóc khi hiểu được sự khắc nghiệt mà những người tù ở đây đã phải trải qua. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi những con người đó họ đã phải mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào” 
N08
“When I saw the prisoners being held there with their feet chained, I felt deeply affected. They could not even move freely or go to the toilet whenever they needed because they were constantly restrained. Looking at their thin and malnourished bodies, it was clear that they had suffered from severe deprivation and poor living conditions. Seeing that made me feel extremely sorry and heartbroken for them.”
N06
“I’m not exactly sure what that section was called, but the area where prisoners were executed by guillotine had a very strong impact on me. It was shocking, frightening, and deeply upsetting. Seeing that space made me imagine the fear and despair those prisoners must have experienced in their final moments. I felt a strong sense of sympathy for them. What affected me most was that this was not something you would normally expect to see in a museum. The realism and intensity of the exhibition made the experience feel incredibly haunting and emotionally powerful.”
N14
“The moment that affected me the most emotionally was seeing the children being imprisoned together with their mothers. That scene felt deeply upsetting and difficult to witness. It made me feel sad and uncomfortable because children are innocent, yet they also had to endure such harsh conditions. I think it affected me so strongly because it highlighted the human suffering behind the historical events, especially the pain experienced by vulnerable people like women and children.”
N12
“The atmosphere became more positive when the exhibition moved to the period in which the American prisoners were released and treated under better conditions. Compared to the earlier sections, their experiences seemed less harsh, which created a noticeable shift in emotion and tone during the visit.”


4.1.3. Storytelling là yếu tố then chốt trong khơi gợi sự thấu cảm và kiến tạo ý nghĩa
V12
“Những thông tin đọc trên báo chí, tài liệu hay xem qua video, ghi âm tuy vẫn truyền tải được nội dung, nhưng khó có thể mang lại cảm xúc mạnh mẽ như khi trực tiếp hiện diện tại không gian Di tích. Khi đứng ngay tại nơi câu chuyện từng diễn ra, được nghe kể trong chính bối cảnh ấy, du khách dễ dàng hình dung và mường tượng về những sự kiện trong quá khứ”
V04
“Mọi người kể rằng cây bàng ấy đã tồn tại từ rất lâu, gần như trở thành một nhân chứng thầm lặng chứng kiến toàn bộ những biến động lịch sử của nhà tù. Hiện nay, Ban quản lý còn tận dụng hình ảnh và giá trị biểu tượng của cây bàng để làm ra những món quà, món ăn từ lá bàng dành riêng cho du khách sau chuyến tham quan”.
V10
“Chỉ khi trực tiếp tham quan bảo tàng, đọc những câu chuyện và quan sát các hiện vật, em mới có thể cảm nhận một cách cụ thể và sâu sắc về những sự hy sinh trong quá khứ. Nếu chỉ tiếp cận qua sách vở hay những lời kể đơn thuần về các sự kiện lịch sử, mình vẫn hiểu đó là sự hy sinh cao cả, nhưng cảm xúc sẽ khó gắn kết với trải nghiệm con người một cách chân thực. Ngược lại, khi được trực tiếp hiện diện trong không gian ấy, những cảm xúc về đau thương, mất mát và hy sinh trở nên rõ nét hơn, và đó cũng là điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong trí nhớ của em”.
V05
“Việc trực tiếp đi qua những không gian như đường hầm hay phòng giam khiến tôi cảm thấy trải nghiệm trở nên chân thực và giàu cảm xúc hơn rất nhiều, như thể bản thân đang thực sự chạm vào những dấu vết của quá khứ” (V05).
V07
“Tôi còn mua thêm sách ngay tại khu trưng bày của Nhà tù Hỏa Lò vì cảm thấy rất tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện lịch sử liên quan.” 
V01
“Nếu em ra Hà Nội, em sẽ quay lại để xem họ có những sản phẩm gì mới hoặc có những thay đổi gì trong cách khai thác du lịch hay không” 
V03
 “Đấy là một nơi rất đáng đến nên ví dụ có người bạn nào mà người ta chưa đi, thì em đều muốn dẫn người ta đến để tham quan và hiểu thêm” 
V06
“Mỗi một lần mình đến đây mình sẽ có những cảm xúc và ấn tượng riêng. Và như thế là em nghĩ là mình sẽ sống sâu sắc, trách nhiệm hơn, tử tế hơn”
V11
“Tôi nghĩ rằng lịch sử không phải là điều có thể lãng quên. Mình cần dạy cho con cái hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều mất mát và hy sinh trong quá khứ. Các con cần biết trân trọng, biết nghiêng mình trước những thế hệ đi trước và dành cho họ sự biết ơn sâu sắc, dù đó là những con người mà các con chưa từng gặp mặt” 
N05 (về máy chém)
“I had never seen anything like that before in my life. Knowing that it was a real historical object made the experience extremely shocking and disturbing. It suddenly made the violence and brutality of the past feel very real.”
N06 
“After the visit, my husband and I both felt that we wanted to learn much more about the Vietnam War. The experience sparked our curiosity and encouraged us to explore perspectives beyond the American narrative, especially the experiences and suffering of the Vietnamese people during the war.”
4.2.1. Sự phân hóa trong diễn giải và kiến tạo ý nghĩa giữa du khách Việt Nam và quốc tế  
V15
“Đó là sự xúc động sâu sắc khi nghĩ đến những hy sinh mà các chiến sĩ đã trải qua vì Tổ quốc và vì đồng bào"
V06
"Mình thấm thía một điều là cuộc sống của mình hôm nay được xây dựng từ xương máu và từ sự hy sinh của rất nhiều cha anh thuở trước"
N07
“Being here and taking this tour made us want to learn much more about the Vietnam War- not only from the American perspective, but also from the Vietnamese perspective, especially what the Vietnamese people experienced and endured during that period.”
N14
“I honestly didn’t know much about Vietnam before, so this experience felt very eye-opening and helped me gain a deeper understanding of the country and its history.”
N04
“Before visiting here, we had learned in school that American prisoners also suffered greatly during the war and experienced harsh treatment while being imprisoned. However, the exhibition mainly presented a more positive portrayal of their time there, which felt somewhat one-sided to us. We felt that both perspectives should be included more clearly, so visitors can better understand what people from both sides went through during the conflict.”
N13
“I felt that the exhibition mainly focused on the experiences and suffering of the Vietnamese people. While walking through the site, we kept wondering about the role of the US military and why the French and Americans became involved in Vietnam in the first place, because those aspects were not explained very clearly in the exhibition. Most of the content centered on the suffering and resilience of the Vietnamese victims, so we were curious to hear more perspectives and historical context from the other sides as well.”
“Some other visitors also mentioned that they wanted to know more about why France colonized Vietnam in the first place. We were also looking for that explanation during the visit, but it was not discussed much in the exhibition. Most of the content focused on the suffering of the Vietnamese people and how they struggled and escaped, rather than explaining the broader historical and political reasons behind the colonization.”
N10
“I think it would be helpful if the exhibition explained more about the historical reasons behind French colonization, for example, why France chose to colonize Vietnam and other countries in Indochina. Adding that broader historical context would help visitors better understand the origins of the conflict and the larger political background surrounding these events.”
N11
“I think it makes sense because this exhibition represents Vietnam’s perspective and tells Vietnam’s story. So it feels appropriate that the narrative mainly focuses on the Vietnamese experience and historical memory.”
N05
“I think it’s okay like this because if I wanted to hear American side of the story, I would go to the America and I’m at this site so I want to hear from Vietnamese, right?”
4.2.2. Sự phân hóa trong xu hướng cảm xúc giữa du khách Việt Nam và quốc tế 
V15
“Khi chứng kiến những hình ảnh ấy và lắng nghe những câu chuyện được kể lại, em thực sự cảm thấy cảm xúc như vỡ òa và rất khó diễn tả thành lời. Đó là sự xúc động sâu sắc khi nghĩ đến những hy sinh mà các chiến sĩ đã trải qua vì Tổ quốc và vì đồng bào”.
V06
“Mình thấm thía một điều là cuộc sống của mình hôm nay được xây dựng từ xương máu và từ sự hy sinh của rất nhiều cha anh thưở trước”
V02
“Em cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được sống trong thời bình ngày hôm nay, đồng thời cũng cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh để đổi lấy cuộc sống hiện tại”
N08
“I felt deep sympathy for them, as their experiences are truly beyond imagination. They were subjected to torture, detained for a long period of time, and kept in extremely poor and unclean conditions, which eventually made many of them fall ill.”
N13
“It just didn’t feel right or fair to me. I think what affected me so deeply was the people who were inside the prison. The experience they went through felt very inhumane, and that kind of treatment is really difficult to accept or understand.”
N06
“Seeing those prison cells and how extremely small they were, along with the shackles fixed around their ankles, really left a strong impression on me. Imagining people being held in such conditions for years was overwhelming. The environment felt absolutely horrific, and it gave me chills just thinking about the suffering they must have endured.”
N05
“Because there are so many problems happening around the world today, I think it’s important that we constantly remind ourselves to respect one another and treat people with empathy and understanding.”
N03
“I think it affected me so deeply because it still feels relevant to the present day. There are still places and people around the world experiencing forms of conflict, oppression, and colonization in different ways.”
N10
“It made me feel a bit sad. It happened so many years ago, and we would have expected that humanity had learned from history by now, but it still feels like similar conflicts are continuing to happen in different parts of the world, such as between America and Iran. Overall, it’s quite disheartening to see what is happening in the world today.”
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